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Ô nhiễm môi trường ở Việt Nam những năm qua ngày càng tăng, trong đó có ONMT nước, ONMT không khí, ô nhiễm tiếng ồn. Ô nhiễm môi trường đã để lại những hệ lụy cho sự phát triển kinh tế cũng như sức khỏe cộng đồng. Hiện nay, Việt Nam là một trong 10 quốc gia ô nhiễm không khí nhất thế giới [104]. Mỗi năm Việt Nam có thể phải chịu tổn thất do ONMT gây ra lên tới 5,5% GDP và thiệt hại hơn 780 triệu USD trong các lĩnh vực sức khỏe cộng đồng [102]. 
Trong những năm qua, tốc độ phát triển kinh tế ở Việt Nam ngày càng tăng, đã góp phần làm cho GDP theo bình quân đầu người tăng lên đáng kể. Để đạt được kết quả đó, có thể kể đến vai trò và những đóng góp của mô hình KCN, KKT đã thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư cũng như tạo việc làm cho một lượng lớn lao động. Tính đến tháng 6 năm 2019, cả nước có 38 KKT được thành lập và đi vào hoạt động, trong đó có 18 KKTVB với tổng diện tích mặt đất và mặt nước khoảng hơn 845 nghìn ha, có 38 KCN nằm trong KKT với tổng diện tích khoảng 15,2 nghìn ha [105]. Một kết quả điều tra khác cho thấy, KKT đã thu hút hàng ngàn tỷ đồng đầu tư, tạo công ăn việc làm cho hơn 3,6 triệu lao động (kể cả làm việc tại các KCN, KKT) trên cả nước, trong đó số lao động nữ chiếm khoảng 60% [88]. Mục tiêu quan trọng nhất của việc xây dựng các KKT ở Việt Nam là để thử nghiệm các mô hình, thể chế và chính sách mới nhằm tạo ra các động lực phát triển có tính đột phá, nhờ đó đem lại sức sống, nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh xuất khẩu cho toàn nền kinh tế, gắn liền với chuyển dịch cơ cấu kinh tế không chỉ của địa phương mà còn là của vùng và cả nước. Việc phát triển các KKT trên cả nước là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Nhiệm vụ đặt ra là phát triển KKT phải dựa trên nguyên tắc phát triển bền vững. Tuy nhiên, do tập trung của nhiều nhà máy sản xuất công nghiệp cũng như các hoạt động kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt của dân cư nên hoạt động của các KKT đã tạo ra hàng loạt các chất thải, gây tác động xấu đến tài nguyên đất, nước, khoáng sản, gây tắc nghẽn dòng chảy, làm úng ngập, sạt lở, suy giảm đa dạng sinh học. Đặc biệt, các hoạt động trong quá trình thi công xây dựng còn trực tiếp gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, tiếng ồn, độ rung do hoạt động của các loại máy thi công, khoan, lắp, nổ mìn, ép cọc, v.v, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân xung quanh [25, tr.52] [37, tr.2]. Sự cố về môi trường năm 2016 dẫn đến thủy sản chết lan trên diện rộng, bắt đầu từ vùng ven biển Hà Tĩnh lan tiếp dọc ven biển các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế là một minh chứng. Sự cố này đã gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, xã hội và môi trường. Nguyên nhân được xác định do công ty Formosa thuộc KKT Vũng Áng gây ra trong quá trình vận hành thử nghiệm tổ hợp nhà máy, đã có những vi phạm và để xảy ra sự cố nước thải có chứa độc tố phenol, xyanua chưa được xử lý đạt chuẩn xả ra môi trường.
Có thể thấy, bên cạnh những đóng góp tích cực đem lại diện mạo mới về kinh tế - xã hội cho nhiều địa phương, quá trình phát triển công nghiệp nói chung và hệ thống các KKT nói riêng ở Việt Nam đang đặt ra nhiều thách thức cho việc BVMT. Do đó, yêu cầu BVMT cần được đặt ra rất khắt khe, đòi hỏi tính tổ chức cao hơn so với các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, bởi vì sự tác động tới môi trường với quy mô rất lớn từ hoạt động của các KKT. Để quản lý, BVMT trong hoạt động của các KKT, nhiều văn bản pháp luật đã được các cơ quan có thẩm quyền ban hành như: Luật BVMT năm 2014; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT năm 2014; Nghị định số 80/2014/NĐ-CP quy định về thoát nước và xử lý nước thải; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP quy định về quản lý chất thải và phế liệu; Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về KCN, KCX và KKT; Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT về BVMT trong KKT, KCN, KCX, KCNC, v.v. Có thể khẳng định, hệ thống văn bản pháp luật về BVMT có liên quan đến hoạt động của KKT ở Việt Nam đã tạo cơ sở pháp lý cần thiết cho việc quản lý và BVMT. Tuy nhiên, hệ thống các quy định về BVMT trong các văn bản vẫn chưa đồng bộ, tính ổn định không cao, thiếu các quy định phù hợp với quản lý môi trường đặc thù của các KKT, một số quy định còn chồng chéo. Cụ thể, quy định chồng chéo về trách nhiệm lập quy hoạch, lắp đặt các công trình hạ tầng kỹ thuật BVMT trong giai đoạn chuẩn bị thi công xây dựng KKT; thiếu các quy định cụ thể về hướng dẫn thiết kế mạng lưới cây xanh BVMT trong KKT; có hay không trách nhiệm của chủ đầu tư lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường đồng thời, đồng bộ với kết cấu hạ tầng của KKT trong giai đoạn triển khai xây dựng; các quy định về điều kiện bổ sung mới, mở rộng KKT trong quá trình hoạt động còn quá chung chung; thiếu các quy định về trách nhiệm đầu tư, nâng cấp trang thiết bị cho cán bộ phụ trách quản lý chất thải trong quá trình KKT hoạt động, .v.v. Bên cạnh đó, vấn đề thực hiện các quy định của pháp luật về BVMT nói chung và trong hoạt động của KKT nói riêng còn chưa đáp ứng yêu cầu. Cụ thể, nhận thức về BVMT của các chủ thể hoạt động trong các KKT chưa cao; công tác thanh tra, kiểm tra và phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định về BVMT chưa hiệu quả; thiếu nguồn kinh phí cho hoạt động BVMT tại các KKT, .v.v.
Để khai thác hiệu quả hoạt động của KKT, góp phần phát triển kinh tế cũng như tạo công ăn việc làm cho người lao động mang tính bền vững thì vấn đề cần đặt ra là phải thực hiện tốt việc BVMT trong hoạt động của KKT. Làm được điều đó, cần thiết phải có những nghiên cứu, đánh giá đầy đủ về thực trạng quy định pháp luật về BVMT trong hoạt động của các KKT cũng như thực tiễn thực hiện để đề xuất giải pháp góp phần hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về BVMT trong hoạt động của các KKT. Xuất phát từ lý do đó, NCS quyết định chọn đề tài: “Pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động của các khu kinh tế ở Việt Nam” làm Luận án tiến sĩ luật học.
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2.1. Mục đích nghiên cứu
Luận án nhằm làm rõ cơ sở lý luận pháp luật và cơ sở thực tiễn thực hiện pháp luật về BVMT trong hoạt động của các KKT; từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về BVMT trong hoạt động của các KKT ở Việt Nam.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Thứ nhất, Luận án làm rõ thực trạng nghiên cứu những công trình tiêu biểu ở trong nước, nước ngoài liên quan các nội dung của Luận án. Từ đó xác định những nội dung Luận án sẽ kế thừa, những nội dung Luận án tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu để đạt được mục đích nghiên cứu.
Thứ hai, làm rõ lý luận pháp luật về BVMT trong hoạt động của các KKT như: khái niệm, vai trò, nguyên tắc điều chỉnh, nội dung của pháp luật BVMT trong hoạt động của các KKT;
Thứ ba, phân tích, đánh giá các quy định pháp luật hiện hành cũng như chỉ rõ các kết quả, hạn chế và nguyên nhân hạn chế của pháp luật BVMT trong hoạt động của các KKT ở Việt Nam;
Thứ tư, đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật về BVMT trong hoạt động của các KKT ở Việt Nam hiện nay;
Thứ năm, đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định của pháp luật về BVMT trong hoạt động của các KKT ở Việt Nam.
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3.1. Đối tượng nghiên cứu: Luận án nghiên cứu các quan điểm khoa học, học thuyết khoa học về BVMT nói chung và BVMT trong hoạt động của các KKT nói riêng. Nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam về BVMT trong hoạt động của các KKT. Để làm luận chứng cho việc đề xuất các giải pháp hoàn thiện khung pháp luật về BVMT trong hoạt động của các KKT, Luận án còn tiến hành nghiên cứu pháp luật của một số nước trên thế giới, các cam kết khu vực, quốc tế liên quan đề tài Luận án cũng như tập trung nghiên cứu, đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật về BVMT trong các KKT ở Việt Nam hiện nay qua các trường hợp điển hình cũng như qua ý kiến người dân sống trong KKT, ý kiến của cán bộ liên quan đến BVMT trong các KKT.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
Thứ nhất, nội dung nghiên cứu: Luận án không chú trọng nghiên cứu pháp luật BVMT trong hoạt động của các KKT theo các hình thức trách nhiệm pháp lý dân sự, hình sự, hành chính. Bởi vì, với nguyên tắc phòng ngừa là chính về BVMT thì việc thiết kế, xây dựng KKT đảm bảo các hệ thống máy móc, thiết bị vận hành xử lý các chất thải đáp ứng được yêu cầu khi KKT đi vào hoạt động là hết sức quan trọng. Mặt khác, với đặc thù của KKT là khu vực có diện tích lớn, gồm nhiều khu chức năng như: Khu phi thuế quan, KCX, KCN, khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư thì nếu không chú trọng vấn đề BVMT ở giai đoạn chuẩn bị xây dựng, giai đoạn thi công thì khi KKT hoạt động xảy ra sự cố môi trường thì việc khắc phục, xử lý là hết sức khó khăn và phức tạp. 
Vì vậy, Luận án tập trung nghiên cứu những nội dung cụ thể: (i) Pháp luật về BVMT trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng của các KKT; (ii) Pháp luật về BVMT trong giai đoạn thi công xây dựng của các KKT; (iii) Pháp luật về BVMT trong giai đoạn hoạt động của các KKT; (iv) Pháp luật về kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về BVMT trong hoạt động của các KKT. Với các nội dung này, Luận án cũng chỉ tập trung vào những quy định đặc thù của bảo vệ môi trường trong hoạt động của KKT mà không nghiên cứu những quy định chung về BVMT đối với một số khu chức năng như khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư,…
Thứ hai, không gian nghiên cứu: Luận án nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về BVMT trong hoạt động của các KKT tại Việt Nam. 
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4.1. Phương pháp luận
Luận án được thực hiện dựa trên các phạm trù của triết học Mác – Lênin mà hạt nhân là phép duy vật biện chứng để nghiên cứu mối quan hệ giữa hoạt động của các KKT với vấn đề môi trường. Đồng thời, trong quá trình nghiên cứu Luận án bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về BVMT trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
4.2. Phương pháp nghiên cứu
Để đạt được mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu Luận án sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể sau:
- Phương pháp phân tích – tổng hợp: Phương pháp nghiên cứu này được NCS sử dụng trong suốt quá trình nghiên cứu để tổng quan các công trình nghiên cứu lý luận và thực tiễn về BVMT trong hoạt động của các KKT; nghiên cứu về khái niệm, đặc điểm của pháp luật về BVMT trong hoạt động của các KKT; đánh giá, bình luận các quan điểm, các quy định pháp luật, các tình huống thực tiễn làm cơ sở cho những kết luận khoa học cũng như đưa ra những giải pháp để hoàn thiện pháp luật về BVMT trong hoạt động của các KKT ở Việt Nam hiện nay;
- Phương pháp so sánh: Phương pháp nghiên cứu này NCS sử dụng chủ yếu trong chương 2 và chương 3 nhằm so sánh các quan điểm của các học thuyết, các chuyên gia, các số liệu về BVMT trong hoạt động của các KKT. Chỉ ra những nội dung liên quan đến Luận án mà các công trình nghiên cứu đã công bố chưa nghiên cứu hoặc nghiên cứu chưa sâu để tiếp tục nghiên cứu làm rõ. Đồng thời, NCS sử dụng phương pháp so sánh để phân biệt BVMT với BVMT trong hoạt động của các KKT;
- Phương pháp khảo sát, điều tra xã hội học: NCS đã sử dụng phương pháp khảo sát, điều tra xã hội học để tìm hiểu ý kiến, quan điểm của cán bộ quản lý nhà nước, người dân về vấn đề BVMT trong hoạt động của các KKT ở Việt Nam làm cơ sở luận giải vấn đề nghiên cứu;
- Phương pháp tọa đàm khoa học: Để có cơ sở đánh giá thực trạng và đề ra giải pháp hoàn thiện pháp luật về BVMT trong hoạt động của các KKT ở Việt Nam, NCS đã tổ chức các buổi tòa đàm khoa học với sự tham dự của các nhà khoa học, nhà quản lý trong lĩnh vực môi trường và hoạt động KKT;
- Phương pháp phỏng vấn chuyên sâu: Để xác định những định hướng và các giải pháp hoàn thiện pháp luật về BVMT trong hoạt động của các KKT ở Việt Nam NCS đã tiến hành phỏng vấn chuyên sâu một số cán bộ quản lý môi trường, cán bộ của Ban quản lý KKT; người dân sinh sống trong và gần KKT.
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5.1. Những đóng góp mới về mặt lý luận
Trên cơ sở phân tích các quan điểm khoa học về KKT cũng như hoạt động của KKT, Luận án đã xây dựng được một số khái niệm khoa học, cụ thể: i) Khái niệm về hoạt động của KKT, theo đó hoạt động của KKT cần phải được hiểu và nhận diện theo nghĩa rộng là bao gồm từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng đến giai đoạn đầu tư xây dựng và trong suốt quá trình KKT hoạt động; ii) Khái niệm về BVMT trong hoạt động của KKT cũng như chỉ rõ những đặc điểm để nhận diện về hoạt động BVMT trong các KKT. Đó là những hoạt động có mục đích của các chủ thể từ giai đoạn chuẩn bị xây dựng đến giai đoạn đầu tư xây dựng và trong suốt quá trình hoạt động của KKT nhằm giữ cho môi trường KKT trong lành, sạch đẹp; phòng ngừa hạn chế những tác động xấu đối với môi trường; ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường do hoạt động của KKT, phục hồi và cải thiện môi trường; iii) Khái niệm pháp luật về BVMT trong hoạt động của KKT.
Ngoài ra, với cách tiếp cận từ các giai đoạn hoạt động của KKT cũng như chủ thể thực hiện hoạt động BVMT trong KKT, Luận án đã làm rõ được các nội dung chủ yếu của pháp luật về BVMT trong KKT bao gồm: (i) BVMT trong giai đoạn chuẩn bị thi công xây dựng KKT; (ii) BVMT trong giai đoạn thi công xây dựng KKT; (iii) BVMT trong giai đoạn hoạt động KKT; (iv) Quy định về trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với BVMT trong hoạt động của các KKT.
Mặt khác, trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm BVMT trong hoạt động của KKT của một số nước trên thế giới, Luận án đã rút ra được một số bài học khảo cứu cho Việt Nam. Cụ thể, để BVMT hiệu quả trong hoạt động của KKT cần phải đầu tư hợp lý để hoàn thiện ngay từ đầu các khu chức năng BVMT, cần phải có chính sách trong lựa chọn và tiếp nhận NĐT vào hoạt động trong KKT, cần xây dựng hoàn thiện và hiệu quả bộ máy quản lý trong hoạt động của các KKT.
5.2. Những điểm mới về mặt thực tiễn
Từ thực tiễn hoạt động BVMT trong các KKT, Luận án đã tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng quy định của pháp luật và làm rõ được những nội dung sau đây:
- Làm rõ thực trạng quy định của pháp luật về BVMT trong giai đoạn chuẩn bị thi công xây dựng KKT, cụ thể: Quy định chồng chéo về trách nhiệm lập quy hoạch, lắp đặt các công trình hạ tầng kỹ thuật BVMT trong KKT; bất cập từ quy định về trách nhiệm ĐMC; thiếu các quy định cụ thể về hướng dẫn thiết kế mạng lưới cây xanh BVMT trong KKT; không quy định khoảng cách an toàn để bố trí, lắp đặt các công trình xử lý chất thải độc hại cũng như tiếng ồn trong KKT với khu vực xung quanh; chưa quy định cụ thể về trách nhiệm NĐT có hay không phải lắp đặt hệ thống quan trắc đồng thời, đồng bộ với kết cấu hạ tầng của KKT khi xây dựng.
- Làm rõ thực trạng quy định của pháp luật về BVMT trong giai đoạn thi công xây dựng KKT, cụ thể: Quy định chồng chéo về trách nhiệm thi công xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật BVMT trong KKT; quy định về trách nhiệm BVMT của NĐT khi giải phóng mặt bằng thi công xây dựng KKT; quy định về trách nhiệm BVMT của NĐT trong quá trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật KKT.
- Làm rõ thực trạng pháp luật BVMT trong giai đoạn hoạt động của KKT, cụ thể: Bất cập trong quy định về trách nhiệm vận hành, duy tu, bảo dưỡng và khắc phục ONMT trong KKT cũng như bất cập về điều kiện bổ sung mới, mở rộng KKT trong giai đoạn hoạt động; bất cập quy định về trách nhiệm pháp lý đối với hành vi của Ban quản lý KKT trong việc cấp phép cho NĐT vào hoạt động trong KKT gây ONMT.
- Làm rõ thực trạng quy định về thẩm quyền cũng như trách nhiệm phối hợp trong thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính về BVMT trong hoạt động của các KKT.
Đặc biệt, trên cơ sở làm rõ lý luận pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về BVMT trong hoạt động của các KKT, Luận án đã đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về BVMT trong hoạt động của các KKT, cụ thể:
- Đề xuất được các giải pháp hoàn thiện pháp luật về BVMT trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng, trong giai đoạn hoạt động của KKT cũng như các giải pháp hoàn thiện về thẩm quyền cũng như trách nhiệm phối hợp thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm về BVMT trong KKT.
- Đề xuất được các giải pháp nâng cao trách nhiệm về BVMT của các chủ thể trong hoạt động của các KKT. Ngoài ra, Luận án đã có những đề xuất bổ sung nguồn tài chính cho hoạt động xây dựng và vận hành các khu chức năng BVMT trong KKT cũng như giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, xử lý của cơ quan nhà nước đối với quá trình xây dựng và vận hành công trình BVMT trong KKT.
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[bookmark: _Toc62626711]6. Kết cấu của Luận án
Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo,
Luận án được kết cấu thành 4 chương:
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý thuyết nghiên cứu
Chương 2: Những vấn đề lý luận về pháp luật bảo vệ môi trường trong hoạt động của các khu kinh tế.
Chương 3: Thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động của các khu kinh tế ở Việt Nam.
Chương 4: Phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động của các khu kinh tế ở Việt Nam.
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[bookmark: _Toc62626714]CƠ SỞ LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU
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[bookmark: _Toc50726740][bookmark: _Toc51677929][bookmark: _Toc62626716]1.1.1. Nhóm các công trình nghiên cứu những vấn đề lý luận về khu kinh tế
Tính đến nay vấn đề lý luận về KKT đã được nhiều công trình ở trong nước và nước ngoài nghiên cứu trong các lĩnh vực khác nhau như kinh tế, pháp luật cũng như ở nhiều phạm vi nghiên cứu khác nhau. Những công trình tiêu biểu như:
Cuốn sách chuyên khảo “Khu kinh tế  tự do: những vấn đề lý luận và thực tiễn’’ của tác giả Cù Chí Lợi, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, năm 2013. Cuốn sách là tổng hợp những vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế trong việc phát triển KKT tự do, đồng thời làm rõ các bước xây dựng KKT ở Việt Nam theo hướng tiến tới KKT tự do. 
Luận án "Quản lý nhà nước đối với khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo" của tác giả Trần Báu Hà tại học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vào năm 2017. Luận án đã hệ thống hóa, làm rõ cơ sở lý luận về quản lý nhà nước (cấp tỉnh) đối với KKTCK trong bối cảnh hiện nay dưới góc nhìn của chuyên ngành quản lý kinh tế. Khảo cứu kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với KKTCK trong nước (KKT - Thương mại đặc biệt Lao Bảo và KKTCK Cha Lo) để rút ra bài học kinh nghiệm về quản lý nhà nước cho KKTCK quốc tế Cầu Treo. 
Meng Guangwen (2003), “The Theory and Practice of Free Economic Zones: (A Case Study of Tianjin, People’s Republic of China” thesis of the Ruprecht-Karls University of Heidelberg, Germany (Luận án: Lý thuyết và thực hành các KKT tự do: Nghiên cứu điển hình về Thiên Tân, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là luận án Tiến sỹ khoa học tự nhiên (Degree of Doctor of Natinal Sciences) của Tiến sỹ Meng Guangwen tại Đại học Ruprecht-Karls, Cộng hòa Liên bang Đức. Công trình đã tổng kết nhiều nghiên cứu về KKT của các học giả đi trước, trình bày lịch sử hình thành và biến đổi của các “Khu kinh tế tự do” trong lịch sử thế giới từ thế kỷ 16 đến thời đại ngày nay. Cuốn sách nghiên cứu chuyên sâu sự hình thành và phát triển của KKT công nghệ Thiên Tân, như: mục tiêu, chính sách phát triển của khu, quy hoạch phát triển, vấn đề quản lý nhà nước, vấn đề thu hút đầu tư nước ngoài, định hướng phát triển công nghiệp, vấn đề phát triển ngoại thương, phân tích sự phát triển của khu vực, và cuối cùng đánh giá khả năng phát triển. 
FIAS (2010), Special Economic Zones: Performance, lession learned, and implications for zone development, Document Type: Working Paper (Đề tài: ĐKKT: hiệu suất, bài học kinh nghiệm và hàm ý phát triển vùng). Đây là kết quả nghiên cứu của Nhóm tư vấn môi trường chính sách thuộc tổ chức FIAS, một tổ chức được WB tài trợ để nghiên cứu và thực hiện tư vấn về môi trường và chính sách kinh tế. Tổ chức FIAS đã thực hiện rà soát sự phát triển của một loạt ĐKKT trên thế giới, phân tích sự phát triển của các ĐKKT, tác động của các ĐKKT với sự phát triển kinh tế, xã hội, môi trường vùng lãnh thổ xung quanh và phân tích tác động của sự phát triển các ĐKKT đối với quá trình chuyển đổi kinh tế của các quốc gia. Cuối cùng, nghiên cứu chỉ ra những bài học thành công của các ĐKKT và đưa ra một số hướng dẫn (guidelines) về phát triển KKT. Đây là một công trình nghiên cứu tổng quan về mô hình KKT trên phạm vi quốc tế, có giá trị về nhận thức về tình hình phát triển của các ĐKKT trên thế giới và có giá trị tham khảo để đánh giá sự thành công của mô hình ĐKKT đối với các quốc gia muốn phát triển ĐKKT. 
Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế về “Phát triển đặc khu kinh tế, kinh nghiệm và cơ hội” do UBND tỉnh Quảng Ninh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh từ ngày 19-21 tháng 3 năm 2014. Tài liệu hội thảo là tập hợp các tham luận của các tổ chức, các học giả, các nhà quản lý, các chuyên gia trong và ngoài nước xoay quanh vấn đề phát triển ĐKKT. Nội dung các bài viết khá phong phú, như: kinh nghiệm xây dựng chính sách để phát triển ĐKKT, kinh nghiệm quy hoạch phát triển ĐKKT, vấn đề tài chính, tiền tệ, kinh doanh, thương mại, đầu tư có liên quan đến sự phát triển ĐKKT. Tài liệu hội thảo cung cấp nhiều kinh nghiệm bổ ích đối với việc quản lý, điều hành phát triển các ĐKKT. 
Samuel Hall (2015), Special Economic Zones in Afghanistan. A new business and economic deal for 2020” (Các KKT đặc biệt ở Afghanistan. Một thỏa thuận kinh doanh và kinh tế mới cho năm 2020). Đây là báo cáo điều tra bối cảnh kinh tế của các KKT đặc biệt tại Afghanistan trên bảy vùng trong cả nước: Kabul, Balkh, Nangarhar, Paktia, Kunduz, Kandahar và Herat. Báo cáo nhấn mạnh việc tạo ra các KKT đặc biệt sẽ là tín hiệu cho các nhà đầu tư trong nước và có thể khuyến khích các khoản đầu tư nước ngoài vào nước này. Kết quả nghiên cứu của báo cáo này sẽ là kinh nghiệm bổ ích cho việc thành lập và hoàn thiện KKT của Việt Nam.
Dechun Huang, Vu Thi Van, Md. Ekram Hossain, Zhengqi He (2017) “Shanghai Pilot Free Trade Zone and Its Effect on Economic Growth: A Counter-Factual Approach” Open Journal of Social Sciences, Vol.5 No.9, September 6, 2017 (Bài báo: Khu phi thương mại tự do Thượng Hải và tác động của nó đối với tăng trưởng kinh tế: Phương pháp tiếp cận thực tế). Đây là công trình nghiên cứu nhiều chính sách mới và chế độ quản lý được áp dụng đối với khu phi thương mại tự do kinh tế để kiểm tra hiệu suất và khả năng sử dụng của khu phi thương mại tự do Thượng Hải. Nghiên cứu này nhằm mục đích phân tích hiệu quả chính sách của khu phi thương mại tự do Thượng Hải đối với tăng trưởng kinh tế Thượng Hải. Bằng cách sử dụng phương pháp thực tế, nghiên cứu so sánh sự khác biệt của GDP Thượng Hải trong kịch bản thực tế và tìm ra hiệu ứng chính sách với sự tồn tại của khu thương mại tự do. Do đó, phát hiện này nhấn mạnh tác động mạnh mẽ của khu thương mại tự do Thượng Hải đối với tăng trưởng kinh tế. Hiểu được hiệu quả kinh tế của khu phi thương mại tự do của Thượng Hải là cần thiết để tăng cường tự do hoá đầu tư và thương mại tại Trung Quốc. 
Những công trình trên đã có những phân tích, đánh giá chuyên sâu vấn đề lý luận về KKT, như: kinh nghiệm quốc tế trong việc phát triển KKT; định hướng phát triển KKT trong tương lai của các quốc gia trên thế giới; các chính sách dành cho các KKT của Việt Nam; định hướng phát triển KKT của Việt Nam trong tương lai. Những kết quả nghiên cứu của các công trình này sẽ là tài liệu tham khảo quan trọng cho việc hoàn thiện nội dung lý luận về KKT trong Luận án này.
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[bookmark: _Toc56415119][bookmark: _Toc56864465][bookmark: _Toc57724196][bookmark: _Toc62626718]Thứ nhất, những công trình nghiên cứu pháp luật về BVMT chung, cũng được thực hiện trong hoạt động của các khu kinh tế
Qua khảo cứu các công trình nghiên cứu nước ngoài cũng như trong nước có thể thấy đây là vấn đề được rất nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm nghiên cứu. Tiêu biểu có các công trình:
Sách chuyên khảo“Quản lý chất thải rắn (tập 1)” của tác giả Trần Hiếu Nhuệ, Ưng Quốc Dũng, Nguyễn Thị Kim Thái, xuất bản năm 2011. Cuốn sách đã tập trung nghiên cứu các biện pháp thu gom, tập trung, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị; các phương pháp tận thu các chất thải từ hoạt động công nghiệp. Ngoài ra, tác giả cuốn sách cũng đã chỉ rõ các công cụ pháp lý và chính sách trong quản lý chất thải rắn ở Việt Nam. 
Luận án “Pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay” của tác giả Nguyễn Ngọc Anh Đào, năm 2013 tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Khoa học xã hội. Luận án nghiên cứu làm sáng tỏ những vần đề lý luận về pháp luật sử dụng các công cụ kinh tế trong BVMT, như: khái niệm, vai trò, đặc điểm của công cụ kinh tế trong BVMT; khái niệm, nội hàm, các nguyên tắc, tiêu chí của pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế trong BVMT; kinh nghiệm một số nước về pháp luật sử dụng các công cụ kinh tế trong BVMT. Luận án cũng đã đánh giá được thực trạng pháp luật về sử dụng các công cụ này trong BVMT, từ đó đề xuất phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế trong BVMT. 
Luận án “Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trương ở Việt Nam” của tác giả Nguyễn Thị Tố Uyên, năm 2013 tại Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội. Luận án này đã hoàn thiện thêm một bước cơ sở lý luận của pháp luật về trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực BVMT ở Việt Nam, làm rõ khái niệm trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực BVMT theo nghĩa “tích cực” và “tiêu cực”. Mặt khác, trong phạm vi nghiên cứu Luận án đã làm rõ: khái niệm pháp luật về trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực BVMT; hình thức thể hiện, phạm vi tác động và đối tượng tác động của pháp luật về trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực BVMT; những yêu cầu cần thiết khi hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực BVMT. 
Luận án “Pháp luật kiểm soát ô nhiễm môi trường do các hoạt động của làng nghề gây ra ở Việt Nam hiện nay’’ của tác giả Lê Kim Nguyệt, năm 2015 tại Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Khoa học xã hội. Luận án đã phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật cũng như thực tiễn thực hiện pháp luật về quy hoạch làng nghề gắn với kiểm soát ONMT; về thông tin môi trường; về đánh giá môi trường, quản lý chất thải, xây dựng và ban hành hệ thống quy chuẩn kĩ thuật môi trường riêng cho khu vực làng nghề; về trách nhiệm của các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ tại làng nghề; về trách nhiệm và nghĩa vụ của các cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng dân cư trong kiểm soát ô nhiễm ở làng nghề; về việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật kiểm soát ONMT ở làng nghề. Từ đó đưa ra kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật kiểm soát ONMT do các hoạt động của làng nghề gây ra ở Việt Nam.
Luận án “Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí ở Việt Nam” của tác giả Bùi Đức Hiển, năm 2016 tại Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Khoa học xã hội. Luận án này là công trình nghiên cứu chuyên sâu pháp luật về kiểm soát ONMT không khí ở Việt Nam. Luận án phân tích làm rõ các đặc điểm của kiểm soát ONMT không khí, như: kiểm soát ONMT không khí tại nguồn; kiểm soát ONMT không khí cần phải có sự liên kết, hợp tác giữa các địa phương, các vùng và giữa các quốc gia ở các cấp độ song phương, khu vực và toàn cầu; khẳng định trách nhiệm hàng đầu của Nhà nước và các chủ nguồn thải trong kiểm soát ONMT không khí; nhấn mạnh ý nghĩa, giá trị về mặt sức khỏe, sinh tồn của môi trường không khí đối với con người trong kiểm soát ONMT không khí; tính chủ quan, bị động trong kiểm soát ONMT không khí; phân biệt kiểm soát ONMT với BVMT không khí.
Luận án “Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền theo pháp luật môi trường Việt Nam” của tác giả Võ Trung Tín, năm 2019 tại Trường Đại học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh. Luận án đã phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật thể hiện và thực hiện nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền. Phân tích, đánh giá thực tiễn nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền ở Việt Nam cũng như đề xuất các định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm đảm bảo thực hiện nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền ở Việt Nam. Như vậy, chủ thể gây ONMT phải thực hiện nghĩa vụ bắt buộc là trả tiền, đây cũng là quy định để phòng ngừa và BVMT. 
Luận án “Thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay”. Của tác giả Vũ Ngọc Hà, năm 2019 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Luận án trên cơ sở phân tích lý luận thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT, đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT ở Việt Nam thời gian qua, từ đó xác định các quan điểm, đề xuất các giải pháp đảm bảo thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT ở Việt Nam hiện nay.
Đề tài “Tuân thủ - cưỡng chế - giám sát trong kiểm soát ô nhiễm môi trường”, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường của chủ nhiệm Vũ Thu Hạnh thực hiện năm 2010. Đây là một công trình nghiên cứu chuyên sâu về các cơ sở lý luận về kiểm soát ONMT dựa trên ba nguyên tắc tuân thủ, cưỡng chế và giảm sát. Trên cơ sở phân tích thực trạng thực thi pháp luật về kiểm soát ONMT thông qua các vụ việc vi phạm và xử lý các hành vi làm ONMT mà điển hình là vụ việc của Công ty Vedan Việt Nam, công trình đề xuất các giải pháp để kiểm soát ONMT dựa trên ba nguyên tắc tuân thủ, cưỡng chế và giảm sát.
Bài báo“Pháp luật quốc tế về bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu” của tác giả Mai Hải Đăng, đăng tại Tạp chí Luật học số 6/2012. Bài báo đã tổng hợp và phân tích quy định của các Công ước quốc tế (Công ước trách nhiệm dân sự năm 1969; Công ước quỹ năm 1971; Công ước trách nhiệm dân sự năm 1992; Công ước quỹ năm 1992; Nghị định thư bổ sung Quỹ 2003) về bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu, đồng thời đưa ra một số nhận xét và gợi ý để hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu. 
Bài báo“Chính sách pháp luật về quản lý chất thải nhằm bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam” của tác giả Nguyễn Văn Phương đăng tại Tạp chí Luật học số 12/2013. Bài viết đã có những định hướng các nội dung của chính sách pháp luật về quản lý chất thải nhằm bảo đảm phát triển bền vững, gồm: chính sách pháp luật đối với sản phẩm nhằm định hướng hoạt động sản xuất ra sản phẩm thân thiện với môi trường; chính sách pháp luật đối với chất thải phát sinh; chính sách pháp luật đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu chất thải, nhập khẩu hàng hóa. 
Bài báo “Chính sách pháp luật môi trường bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cộng sản Việt Nam” của tác giả Bùi Đức Hiển đăng trên Tạp chí Luật học số 8/2013. Bài viết đã đánh giá tổng quan những điểm mới về quan điểm, đường lối trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cộng sản Việt Nam đối với phát triển bền vững. Mặt khác, trên cơ sở đánh giá thực trạng chính sách, pháp luật môi trường bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay, tác giả đã có những định hướng để hoàn thiện chính sách, pháp luật môi trường đảm bảo phát triển bền vững theo quan điểm đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam tại Đại hội XI.
Bài báo“Phát triển bền vững và vấn đề bảo vệ môi trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế” của tác giả Vũ Thu Hạnh – Nguyễn Minh Đức đăng trên Tạp chí Pháp Luật và Phát triển số 01/2014. Bài viết đánh giá những cơ hội và thách thức của hội nhập quốc tế nhìn từ góc độ BVMT, từ đó đưa ra các yêu cầu của hội nhập quốc tế đối với công tác BVMT, cụ thể: yêu cầu tôn trọng và tuân thủ các tiêu chuẩn, điều kiện về BVMT khi xuất khẩu hàng hóa sang các nước khác; yêu cầu ban hành các tiêu chuẩn, điều kiện thích hợp để ngăn chặn việc nhập khẩu hàng hóa, máy móc, nguyên liệu và chất thải ONMT; có phương án hợp lý nhằm BVMT tại các khu vực sản xuất công nghiệp tập trung. 
Những công trình nghiên cứu trên đã: i) phân tích đánh giá các chính sách, pháp luật về môi trường để đảm bảo phát triển bền vững theo quan điểm đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam; ii) chỉ rõ những yêu cầu đặt ra đối với công tác BVMT trong xu thế hội nhập quốc tế; iii) đánh giá thực trạng các quy định của pháp luật cũng như thực tiễn thực hiện pháp luật, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện quy định pháp luật về: kiểm soát ONMT không khí ở Việt Nam; quản lý các chất thải ở Việt Nam; trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực BVMT; iv) phân tích làm rõ lý luận và pháp luật về: nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền; sử dụng các công cụ kinh tế trong BVMT. Những kết quả nghiên cứu của các công trình này sẽ được Luận án kế thừa nhằm mục đích làm rõ cơ sở lý luận và pháp luật cũng như thực trạng pháp luật về BVMT trong hoạt động của các KKT. Bởi vì, BVMT trong hoạt động của các KKT tuy có tính đặc thù nhưng cũng cần phải được xem xét, đánh giá dưới gốc độ chung của pháp luật BVMT hiện nay.
Thứ hai, những công trình nghiên cứu những vấn đề về pháp luật BVMT trong hoạt động của các KKT
 Qua khảo cứu các công trình trong và ngoài nước về nội dung pháp luật BVMT trong hoạt động của các KKT, thì có các công trình tiêu biểu sau:
Luận án “Phát triển bền vững các khu kinh tế ven biển vùng Đồng bằng sông Hồng”. Của tác giả Đoàn Hải Yến, năm 2016 tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Luận án nghiên cứu trên khía cạnh quản lý kinh tế đã luận giải nội hàm của phát triển bền vững các KKTVB nhìn từ gốc độ chuyên ngành phân bổ lực lượng sản xuất và phân vùng kinh tế theo hướng tiếp cận hiện đại; làm rõ nội dung bản chất của phát triển bền vững của KKTVB; các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững của KKTVB. Luận án chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đồng thời đề xuất định hướng và giải pháp để phát triển bền vững các KKTVB vùng Đồng bằng Sông hồng. 
Sách chuyên khảo “Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp Việt Nam”, của tác giả Doãn Hồng Nhung và Nguyễn Thị Bình, Nhà xuất bản Xây dựng, năm 2016. Các tác giả đã nghiên cứu chuyên sâu cơ sở lý luận về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT, vai trò và đặc trưng của xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT đối với doanh nghiệp tại KCN và thực trạng công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT đối với doanh nghiệp tại KCN. Cuốn sách trên cơ sở đánh giá thực trạng quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT. Các tác giả đã chỉ ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xử lí vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT đối với doanh nghiệp trong KCN. 
Luận án “Phát triển bền vững các khu kinh tế ven biển vùng Đồng bằng sông Hồng”. Của tác giả Đoàn Hải Yến, năm 2016 tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Luận án nghiên cứu trên khía cạnh quản lý kinh tế đã luận giải nội hàm của phát triển bền vững các KKTVB nhìn từ góc độ chuyên ngành phân bổ lực lượng sản xuất và phân vùng kinh tế theo hướng tiếp cận hiện đại; làm rõ nội dung bản chất của phát triển bền vững của KKTVB; các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững của KKTVB. Luận án chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đồng thời đề xuất định hướng và giải pháp để phát triển bền vững các KKTVB vùng Đồng bằng Sông hồng. 
Đề tài “Điều tra, khảo sát, đánh giá đa dạng sinh học vùng biển khu kinh tế Dung Quất, đề xuất giải pháp giảm thiểu các tác hại môi trường đến đa dạng sinh học”đề tài thuộc Viện Nghiên cứu quản lý biển và hải đảo của chủ nhiệm Vũ Thanh Ca thực hiện năm 2013. Đề tài khoa học này đã phân tích cơ sở dữ liệu về hệ sinh thái KKT Dung Quất, trong đó đã đánh giá được hiện trạng môi trường vùng biển KKT Dung Quất cũng như cung cấp cơ sở khoa học cho việc quy hoạch và định hướng phát triển KKT Dung Quất. 
Đề tài: Erlangung des Doktorgrades (2014) Wastewater Management in Industrial Zones of the Vietnamese Mekong Delta (Quản lý nước thải trong các KCN của đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam). Đề tài nghiên cứu này có những đánh giá tổng quan về thực trạng môi trường trong các KCN của đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam cũng như phân tích việc quản lý nước thải tại các KCN của đồng bằng sông Cửu Long bằng cách sử dụng một phân tích về thể chế và một chiến lược nghiên cứu quy nạp. Dữ liệu thực nghiệm định tính bao gồm 100 cuộc phỏng vấn bán cấu trúc với các cơ quan Nhà nước, công ty, chuyên gia tư vấn, hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm, tài liệu của tỉnh, cũng như báo cáo phương tiện truyền thông ở bốn tỉnh dọc theo sông Hậu trong giai đoạn từ tháng 5 năm 2011 đến tháng 2 năm 2012. 
Bài báo “Thực trạng pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động của các khu công nghiệp ở Việt Nam”, của TS Vũ Thị Duyên Thủy, đăng tại Tạp chí Luật học số 9/2011, bài báo đã khái quát chung các quy định của pháp luật về quản lý chất thải trong hoạt động các KCN ở Việt Nam.
Bài báo “Hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường khu công nghiệp”,  của tác giả Doãn Hồng Nhung, Tạp chí Tài nguyên & Môi trường số 9/2015. Tác giả đã có những đánh giá về tình hình về ONMT tại các KCN, từ đó phân tích, đánh giá các nguyên nhân cơ bản gây ONMT tại các KCN, trong đó nổi bật các nguyên nhân như: sự thiếu trách nhiệm của các doanh nghiệp hoạt động trong KCN; cơ chế chính sánh pháp luật về BVMT còn nhiều bất cập, hạn chế, việc triển khai thì chưa hiệu quả. Trên cơ sở đánh giá về tình hình về ONMT tại các KCN, tác giả đã có những kiến nghị để hoàn thiện hệ thống pháp luật BVMT tại KCN. 
Ngoài ra còn có thể kể đến một số Luận văn như: Luận văn“Pháp luật bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay” của tác giả Luyện Thị Thùy Nhung, năm 2013 tại Trường Đại học Luật Hà Nội; Luận văn “Nghiên cứu đề xuất hệ thống quản lý môi trường tại KKT Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa” của tác giả Nguyễn Thị Thu Hiền, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2014; Luận văn “Nghiên cứu dự báo ảnh hưởng của Quy hoạch phát triển KKT Vân Đồn đến môi trường và đề xuất giải pháp phát triển bền vững” của tác giả Lê Thị Bích Thủy tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên thuộc Đại học quốc gia Hà Nội. 
Như vậy, hiện nay số lượng các công trình nghiên cứu liên quan đến vấn đề về pháp luật BVMT trong hoạt động các KKT chưa được nhiều. Các công trình đã công bố phần nào phân tích đánh giá: i) các nguyên tắc điều chỉnh pháp luật về BVMT trong các KKT; ii) quy định của pháp luật về BVMT đối với KKT như: quản lý chất thải; trách nhiệm pháp lý của các chủ thể trong KKT; hệ thống quản lý môi trường; iii) thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về BVMT trong KKT. Một số công trình cũng đã nghiên cứu đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về BVMT trong KKT. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu chỉ đánh giá quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động tại một KKT nhất định hoặc là KCN, một số nghiên cứu cũng mới dừng lại ở mức độ nhận diện mà chưa có những số liệu hay các luận chứng khoa học thuyết phục. Một số công trình đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thì đã không còn có giá trị vì đã được những văn bản pháp luật hiện hành điều chỉnh. 
Tóm lại, hiện nay chưa có công trình nào nghiên cứu chuyên sâu làm rõ lý luận và pháp luật về BVMT trong hoạt động của các KKT, thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về BVMT trong KKT cũng như đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về BVMT trong KKT. Chính vì vậy, đây là những nội dung mà Luận án sẽ tập trung nghiên cứu làm rõ.
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Qua tổng quan các công trình nghiên cứu trên ba vấn đề: lý luận về KKT; pháp luật BVMT; pháp luật BVMT trong hoạt động của các KKT
thì các công trình đã nghiên cứu những vấn đề sau:
Thứ nhất, các công trình nghiên cứu đã có những phân tích, đánh giá chuyên sâu vấn đề lý luận về KKT, như: kinh nghiệm quốc tế trong việc phát triển KKT; định hướng phát triển KKT trong tương lai của các quốc gia trên thế giới; các chính sách dành cho các KKT của Việt Nam; định hướng phát triển KKT của Việt Nam trong tương lai. 
Thứ hai, những công trình nghiên cứu trên đã: i) phân tích đánh giá các chính sách, pháp luật về môi trường để đảm bảo phát triển bền vững theo quan điểm đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam; ii) chỉ rõ những yêu cầu đặt ra đối với công tác BVMT trong xu thế hội nhập quốc tế đối; iii) đánh giá thực trạng các quy định của pháp luật cũng như thực tiễn thực hiện pháp luật, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực hiện quy định pháp luật về: kiểm soát ONMT không khí ở Việt Nam; quản lý các chất thải ở Việt Nam; trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực BVMT; iv) phân tích làm rõ lý luận và pháp luật về: nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền; sử dụng các công cụ kinh tế trong BVMT.
Thứ ba, các công trình nghiên cứu đã phần nào phân tích đánh giá: i) các nguyên tắc điều chỉnh pháp luật về BVMT trong các KKT; ii) quy định của pháp luật về BVMT đối với Khu kinh tế như: quản lý chất thải; trách nhiệm pháp lý của các chủ thể trong KKT; hệ thống quản lý môi trường; iii) thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về BVMT trong KKT. Một số công trình cũng đã nghiên cứu đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về BVMT trong KKT.
Do vậy, trong quá trình nghiên cứu Luận án, NCS sẽ có sự tiếp thu, kế thừa những thành quả, các giá trị mà các nghiên cứu đã chỉ ra làm nền móng cho việc tiếp tục nghiên cứu Luận án về lý luận cũng như thực tiễn.
[bookmark: _Toc50726745][bookmark: _Toc51677934][bookmark: _Toc62626721]1.2.2. Các vấn đề còn bỏ ngỏ hoặc chưa được giải quyết thấu đáo cần tiếp tục nghiên cứu
[bookmark: _Toc56415123][bookmark: _Toc56864469][bookmark: _Toc57724200][bookmark: _Toc62626722]Qua quá trình tổng quan, đánh giá tình hình các công trình nghiên cứu đã công bố, NCS thấy việc nghiên cứu pháp luật về BVMT trong hoạt động của các KKT ở Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề bỏ ngỏ hoặc chưa được giải quyết thấu đáo cần tiếp tục nghiên cứu, như sau:
Thứ nhất, các công trình nghiên cứu chưa làm rõ lý luận và pháp luật về BVMT trong hoạt động của các KKT, như: khái niệm, vai trò, nguyên tắc điều chỉnh của pháp luật BVMT trong hoạt động của các KKT.
  Thứ hai, các công trình nghiên cứu mặc dù có phân tích nội dung của pháp luật về BVMT trong nhiều phạm vi, lĩnh vực. Tuy nhiên, hầu như chưa có công trình nghiên cứu nào phân tích, đánh giá nội dung của pháp luật về BVMT trong hoạt động của các KKT trên cơ sở đối sánh với những quy định liên quan của pháp luật trong nước, cũng như pháp luật các nước trên thế giới và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Thứ ba, các công trình đã có những đánh giá về thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về BVMT nói chung cũng như trong một số phạm vi, lĩnh vực nhất định. Tuy nhiên, chưa có công trình nghiên cứu chuyên sâu thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về BVMT trong hoạt động của các KKT ở Việt Nam.
Thứ tư, các công trình cũng đã nghiên cứu đề xuất các giải pháp để hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về BVMT nói chung cũng như trong một số phạm vi, lĩnh vực nhất định. Tuy nhiên, cũng chưa có công trình nào nghiên cứu chuyên sâu về giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về BVMT trong hoạt động của các KKT ở Việt Nam.
Thứ năm, một số nghiên cứu liên quan đến pháp luật về BVMT nói chung và BVMT trong hoạt động các KCN, KKT trong các văn bản pháp luật đã hết hiệu lực.
Thứ sáu, chưa có công trình nghiên cứu pháp luật của một số quốc gia trên thế giới về BVMT trong hoạt động của các KKT một cách bài bản, từ đó so sánh với thực tiễn Việt Nam giúp chúng ta có nhìn khách quan toàn diện và khoa học để hoàn thiện khung pháp lý về về BVMT trong hoạt động của các KKT.
Tóm lại, qua tổng quan các công trình nghiên cứu pháp luật về BVMT trong hoạt động của các KKT ở Việt Nam. NCS nhận thấy chưa có công trình nghiên cứu nào làm rõ: i) Lý luận và pháp luật về BVMT trong hoạt động của các KKT; ii) Thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về BVMT trong hoạt động của các KKT ở Việt Nam; iii) Giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về BVMT trong hoạt động của các KKT ở Việt Nam. Đây chính là những nội dung mà NCS sẽ tiếp tục nghiên cứu làm rõ trong Luận án này.
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[bookmark: _Toc50726748][bookmark: _Toc51677937]Luận án được triển khai với các câu hỏi về khía cạnh lý luận, khía cạnh pháp luật thực định để làm rõ mục đích của Luận án đó là:
Thứ nhất, pháp luật về BVMT trong hoạt động của KKT là gì và nội dung của pháp luật BVMT trong hoạt động của KKT gồm những quy phạm nào?
Thứ hai, thực trạng và thực tiễn thực hiện pháp luật về BVMT trong hoạt động của các KKT ở Việt Nam hiện nay như thế nào?
Thứ ba, những giải pháp nào cần phải thực hiện để hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về BVMT trong hoạt động của KKT ở Việt Nam trong xu thế hiện nay?
[bookmark: _Toc62626725]1.3.2. Lý thuyết nghiên cứu của đề tài
Luận án nghiên cứu pháp luật về BVMT trong hoạt động của các KKT dựa trên các lý thuyết sau:
· Lý thuyết về BVMT trong hoạt động của các KKT dựa trên coi trọng phòng ngừa là chính. Với đặc thù của KKT là khu vực có diện tích lớn, gồm nhiều khu chức năng nếu không chú trọng vấn đề BVMT ở giai đoạn chuẩn bị xây dựng, giai đoạn thi công thì khi KKT hoạt động xảy ra sự cố môi trường thì việc khắc phục, xử lý là hết sức khó khăn và phức tạp. Vì vậy, việc BVMT trong hoạt động của các KKT phải được thực hiện từ giai đoạn chuẩn bị xây dựng.
· Lý thuyết về BVMT trong hoạt động của các KKT để bảo đảm phát triển bền vững quốc gia. Phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước, kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Hoạt động sản xuất, kinh doanh mà không gắn với BVMT thì sẽ phải chịu tổn thất do ONMT gây ra rất lớn. Vì vậy, việc phát triển các KKT cần phải gắn với nhiệm vụ BVMT.
- Lý thuyết về BVMT trong hoạt động của các KKT nhằm bảo vệ quyền được sống trong môi trường trong lành. Quyền được sống trong một môi trường trong lành là quyền tự nhiên của con người, là quyền rất quan trọng được pháp luật quốc tế, Hiến pháp Việt Nam ghi nhận. Vì thế hoạt động sản xuất, kinh doanh dù bất cứ nơi đâu cần phải đáp ứng được các quy định về BVMT, đặc biệt đối với KKT là khu vực có diện tích lớn có dân cư sinh sống trong và gần, thì vấn đề BVMT lại càng được quản lý nghiêm ngặt.
[bookmark: _Toc50726749]- Lý thuyết về BVMT trong hoạt động của các KKT trên nguyên tắc người gây ô nhiễm phải bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra. Bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường gây ra là một trách nhiệm pháp lý, là hậu quả bất lợi đối với các chủ thể, bên gây ra thiệt hại cho chủ thể khác phải khắc phục hậu quả bằng cách đền bù những tổn thất về vật chất và tinh thần mà họ gánh chịu theo quy định của pháp luật cũng như đáp ứng việc thực hiện quyền của chủ thể khác. Với đặc thù của KKT là có diện tích lớn, nhất là KKTVB nằm ở vị trí địa lý giáp biển nếu để gây ra ô nhiễm môi trường thì phải bồi thường thiệt hại rất lớn. Vì vậy, các chủ thể sản xuất, kinh doanh trong các KKT cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề BVMT
[bookmark: _Toc51677938][bookmark: _Toc62626726]1.3.3. Giả thuyết nghiên cứu của đề tài
- Cơ sơ lý luận của pháp luật BVMT trong hoạt động của KKT ở Việt Nam chưa đầy đủ, toàn diện, dẫn đến việc xây dựng khung pháp luật về BVMT trong hoạt động của KKT ở Việt Nam còn có một số hạn chế;
- Các quy định pháp luật về BVMT trong hoạt động của KKT còn bất cập, thiếu sót, chưa có tính hệ thống. Điều này, dẫn đến việc thực hiện pháp luật còn nhiều khó khăn, vướng mắc.
- Thực tiễn thực hiện pháp luật về BVMT trong hoạt động của KKT còn nhiều hạn chế, dẫn đến tình trạng gây ONMT trong hoạt động của KKT ở Việt Nam
- Chưa có phương hướng rõ ràng, xuyên suốt, lâu dài về BVMT trong hoạt động của các KKT. Các giải pháp còn chưa đồng bộ, thiếu các giải pháp mang tính đặc thù để BVMT trong hoạt động của KKT. Vì vậy, pháp luật về BVMT trong hoạt động của KKT chưa được hoàn thiện.
[bookmark: _Toc62626727]1.3.4. Dự kiến những kết quả đạt được
Bằng việc chứng minh các giả thuyết nghiên cứu và trả lời các câu hỏi nghiên cứu nói trên, Luận án dự kiến đạt được những kết quả sau:
Thứ nhất, xây dựng và hoàn thiện về mặt lý luận các khái niệm, đặc điểm, vai trò, nguyên tắc điều chỉnh cũng như nôi dung của pháp luật về BVMT trong hoạt động của các KKT.
Thứ hai, làm rõ thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về BVMT trong hoạt động của các KKT ở Việt Nam hiện nay.
Thứ ba, xác định và phân tích phương hướng xây dựng và hoàn thiện pháp luật về BVMT trong hoạt động của các KKT ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, Luận án đưa ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về BVMT trong hoạt động của các KKT ở Việt Nam.
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1. Pháp luật BVMT trong hoạt động của các KKT ở Việt Nam là vấn đề đã được nhiều nhà khoa học ở Việt Nam cũng như trên thế giới quan tâm nghiên cứu. Luận án sẽ góp phần hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về BVMT trong hoạt động của các KKT nhằm hướng tới nguyên tắc phát triển bền vững.
2. Các công trình nghiên cứu những vấn đề lý luận về KKT, pháp luật BVMT trong hoạt động của các KKT đã đánh giá các nguyên tắc và định hướng nội dung pháp luật về kiểm soát ONMT; quy định của pháp luật về quản lý nhà nước đối với KKT; quy định pháp luật về quản lý chất thải trong hoạt động các KKT; công cụ pháp lý để quản lý môi trường tại KKT.
	3. Các công trình nghiên cứu những vấn đề về thực trạng pháp luật BVMT trong các giai đoạn hoạt động của các KKT đã chỉ ra những bất cập của pháp luật trong kiểm soát ONMT biển, trong xử lý các loại chất thải rắn, trong kiểm ONMT không khí.
	4. Các công trình nghiên cứu những vấn đề về giải pháp hoàn thiện pháp luật BVMT trong các giai đoạn hoạt động của KKT đã đề cập đến các vấn đề về: định hướng để giải quyết các tranh chấp môi trường; hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản lý chất thải rắn; hoàn thiện hệ thống pháp luật về kiểm soát ONMT biển; hoàn thiện pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế trong BVMT; hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ONMT không khí; hoàn thiện pháp luật quản lý chất thải nguy hại. 
5. Từ việc đánh giá kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học liên quan đến đề tài Luận án, trên cơ sở tiếp thu, kế thừa những tư tưởng khoa học, những kết quả nghiên cứu của các công trình trước đó, Luận án có nhiệm vụ tiếp tục nghiên cứu, lý giải một cách sâu sắc, toàn diện hơn cả về lý luận và thực tiễn pháp luật về BVMT trong hoạt động của các KKT tại Việt Nam.
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[bookmark: _Toc51677943][bookmark: _Toc62626732]2.1. Quan niệm về khu kinh tế và bảo vệ môi trường trong hoạt động của khu kinh tế
[bookmark: _Toc45614320][bookmark: _Toc47355765][bookmark: _Toc50726755][bookmark: _Toc51677944][bookmark: _Toc62626733]2.1.1. Khái niệm, đặc điểm của khu kinh tế
Từ đầu thập kỷ 1990, trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập và mở cửa, nhiều KKT đặc biệt ra đời và phát triển mạnh trên thế giới, với nhiều tên gọi khác nhau như KKT tự do; khu phi thuế quan; khu thương mại tự do; KCX; khu tự trị; KKTVB; KKTCK,v.v. Theo Ủy ban Kinh tế và Xã hội của Liên Hợp Quốc về châu Á – Thái Bình Dương thì các mô hình này được hình thành rất nhiều ở các quốc gia, từ nước kém phát triển như Bangladesh, Bolivia, Togo và Yamen đến các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ, cả thành viên thuộc tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) như Pháp, Nhật Bản và Mỹ. Các KKT này được xác lập trong một vùng lãnh thổ chính trị và địa lý nhất định trong một quốc gia hoặc có thể tại các vùng xuyên biên giới giữa các quốc gia với nhau thông qua việc hợp tác và ký kết các thỏa thuận thương mại với nhau (56, tr.5).
Sự xuất hiện của các KKT được xây dựng trên một nền tảng lý thuyết đầy đủ, khoa học. Trước hết, phải kể đến là dòng lý thuyết về tính hiệu quả kinh tế theo quy mô (Economies of Scale). Theo đó, quy luật kinh tế được thừa nhận rộng rãi trong giới nghiên cứu, từ thực tiễn sản xuất và phát triển kinh tế của nhiều quốc gia là khái niệm “phân công lao động” và đi kèm với nó là quy luật quy mô càng tăng thì hiệu suất kinh tế giảm dần – hay còn gọi là hiệu suất giảm dần do quy mô (diminishing returns to scale). Từ những cơ sở lý luận về “hiệu quả kinh tế theo quy mô” và thực tiễn phát triển của nhiều quốc gia trên thế giới trong hai thế kỷ qua thì xây dựng và khai thác mô hình KKT chính là một trong những lời giải cho bài toán trên.
Bên cạnh lý thuyết về tính hiệu quả kinh tế theo quy mô thì sự xuất hiện của KKT còn dựa trên lý thuyết thương mại mới. Sự khác biệt của các KKT hình thành vào các thập kỷ 1980 và 1990 với các mô hình KKT trong những năm qua là minh chứng cho sự tác động của nền tảng lý thuyết “thương mại mới”. Về nền tảng lý thuyết, trường phái lý thuyết Thương mại mới (nhà kinh tế đạt giải Nobel GS. Paul Krugman là tiên phong) và lý thuyết lợi thế cạnh tranh quốc gia (Michael Porter là tiên phong) đều đã chỉ ra rằng những giả định làm nền tảng cho các lý thuyết thương mại dựa trên lợi thế so sánh (Comparative Advantage) của yếu tố sản xuất là không thực tế trong nhiều ngành công nghiệp, không giống và có ít liên hệ với hoạt động cạnh tranh trên thực tế. Song yếu tố hiệu quả kinh tế theo quy mô sẽ không mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp nếu trải rộng hoạt động sản xuất của mình trên toàn cầu, do vậy sự lựa chọn ở đây là phải tập trung hoạt động sản xuất vào một số cơ sở, nhà máy nhất định và tại một hay một số quốc gia nhất định. 
[bookmark: page25]Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là để tạo dựng và phát huy hiệu quả kinh tế tăng dần theo quy mô theo lý thuyết về Tính hiệu quả kinh tế theo quy mô thì không gian và điều kiện tập trung các hoạt động kinh tế như thế nào. Để giải đáp thắc mắc này, lý thuyết địa lý kinh tế mới ra đời. Để giải thích lý do xuất hiện sự tập trung các hoạt động kinh tế vào một không gian địa lý nhất định đã được nhiều thế hệ kinh tế gia nghiên cứu, với nhận định khá thống nhất rằng sự tập trung này xuất hiện vì kỳ vọng về sự tồn tại của các hiệu quả kinh tế tăng dần theo quy mô và mang tính ngoại lai - gọi tắt là hiệu suất kinh tế tăng dần ngoại lai (externational increasing returns) [56, tr.24]. Theo đó, hiệu ứng kinh tế liên ngành (đô thị hoá) sẽ có được cùng với quá trình hình thành và mở rộng của các thành phố, trong khi hiệu ứng kinh tế nội ngành (địa phương hoá) sẽ có được từ quá trình hình thành các cụm và chuỗi ngành nghề (industrial clusters) theo một không gian lãnh thổ nhất định. Như vậy, một trong những cơ sở hình thành các thành phố (city) hay các cụm ngành nghề (cluster) chính là sự tồn tại của hiệu suất kinh tế tăng dần ngoại lai - hay chính là hiệu quả tập trung kinh tế (agglomeration economies).
Người đầu tiên đặt nền móng cho lý thuyết này là Afred Marshall (1890). Ngay từ cuối Thế kỷ 19, Afred Marshall đã có nhận định mang tính “mở đường” về hiệu quả tập trung kinh tế và chỉ ra rằng: “Những người công nhân có kỹ năng ngành nghề cụ thể thường thu hút về địa điểm có sự tập trung (hoạt động kinh tế) lớn hơn”. Theo đó, ông chỉ ra ba động lực dẫn tới sự hình thành của các cụm công nghiệp (industry cluster) gồm: (i) Chia sẻ đầu vào sản xuất; (ii) Cộng gộp thị trường lao động và (iii) Lan tỏa tri thức [56, tr.25-26]. Lập luận này của ông đã được hàng loạt các nghiên cứu thực nghiệm sau này minh chứng, như các nghiên cứu của Jaffe et al (1993), Holmes (1999), Costa và Kahn (2001).
Các lý thuyết nêu trên chính là nền tảng lý luận chính lý giải cho sự ra đời của hàng loạt các KKT khác nhau trên thế giới, cũng như luận giải căn nguyên thành bại của các mô hình KKT, bởi chỉ những mô hình KKT đáp ứng được hiệu quả kinh tế theo quy mô, hiệu suất tăng dần theo quy mô, có độ tập trung hoá và chuyên môn hoá hoạt động kinh tế đủ lớn, mang lại cho doanh nghiệp vị thế chiến lược trên thị trường cũng như thoả mãn được chiến lược toàn cầu của doanh nghiệp thì mới có khả năng thành công cao.
Trước sự ra đời của các mô hình KKT trên thế giới, nhiều nhà nghiên cứu đã đưa ra khái niệm và đặc điểm để nhận diện. Tuy vậy, do nội hàm, mục đích khác nhau, đặc biệt là về diện tích, phạm vi và cấp độ ‘tự do”, nên có thể khẳng định cho tới nay chưa có một khái niệm thống nhất về KKT.
Trên thế giới, khái niệm về vùng tự do hay KKT tự do đã xuất hiện trong Công ước quốc tế về thuận lợi hoá và hài hoà hoá thủ tục Hải quan ký tại thành phố Kyoto vào ngày 18 tháng 05 năm 1973. Trong Công ước này, khái niệm vùng tự do hay KKT tự do được sử dụng để chỉ một vùng lãnh thổ xác định của một quốc gia, trong đó hàng hoá được hưởng những đối xử ngoài phạm vi áp dụng của các quy định chung đối với lãnh thổ hải quan quốc gia, nghĩa là không thuộc diện bị đánh thuế quan và kiểm tra hải quan thông thường. Hay năm 1984, chuyên gia Herbert Grubel khi nghiên cứu về KKT đã cho rằng, một KKT tự do là một khu vực địa lý xác định mà các hoạt động kinh tế trong đó không phải áp dụng những quy định điều tiết và thuế của chính phủ như đang áp dụng chung cho toàn nền kinh tế quốc dân [118]. 
Bên cạnh những khái niệm được đưa ra trên đây, giới nghiên cứu đặc biệt quan tâm đến khái niệm về KKT được pháp luật Hàn Quốc đưa ra vào cuối thập kỷ 1990, theo đó pháp luật Hàn Quốc định nghĩa KKT đặc biệt hay ĐKKT là một vùng địa lý cụ thể của quốc gia có luật pháp kinh tế khác và tự do hơn so với các luật pháp kinh tế áp dụng chung cho quốc gia đó. Mục đích hình thành đặc KKT thường là để tăng dòng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào một quốc gia nào đó. Như vậy, khái niệm và tiếp cận mục đích KKT tại Hàn Quốc khá hẹp và cụ thể. Còn theo Luật Thuế của Liên bang Nga năm 1993 (the 1993 Tax Code of Russian Federation) thì tiếp cận hẹp hơn về khái niệm khu kinh tế tự do trên góc độ thuế quan và chế độ thuế, theo đó KKT tự do và các kho hàng tự do là các hệ thống chế độ thuế (tax regime) trong đó hàng nước ngoài được lưu kho và sử dụng trong ranh giới các vùng lãnh thổ hay khu nhà (mặt bằng) xác định mà không chịu thuế quan, các sắc thuế cũng như không phải áp dụng các biện pháp chính sách kinh tế đối với các hàng hoá nêu trên, và hàng hoá của Nga được lưu kho và sử dụng theo các điều kiện áp dụng cho hàng hoá xuất khẩu theo quy định của chế độ hải quan hàng xuất khẩu và theo trình tự quy định bởi Luật Thuế. Khác với quan điểm về KKT trong các giai đoạn trước đây, theo quan niệm mới thì KKT không chỉ là nơi để sản xuất, kinh doanh mà còn để dân cư sinh sống, đồng thời còn vì mục đích chính trị.
Ở Việt Nam, khái niệm về KKT được ghi nhận tại Luật Đầu tư năm 2005, theo đó KKT được hiểu là khu vực có không gian kinh tế riêng biệt với môi trường đầu tư và kinh doanh đặc biệt thuận lợi cho các nhà đầu tư, có ranh giới địa lý xác định, được thành lập theo quy định của Chính phủ [16, Điều 3 khoản 2]. Tiếp đến, tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP của Chính phủ, tiếp tục làm rõ chức năng của KKT. Theo đó, KKT được tổ chức thành các khu chức năng gồm: Khu phi thuế quan, khu bảo thuế, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu giải trí, khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, khu hành chính và các khu chức năng khác phù hợp với đặc điểm của từng KKT. Ngoài ra, pháp luật còn quy định về KKTCK, theo đó, KKTCK là KKT hình thành ở khu vực biên giới đất liền có cửa khẩu quốc tế hoặc cửa khẩu chính và được thành lập theo các điều kiện, trình tự và thủ tục quy định của pháp luật [6, Điều 2 khoản 3].
Tuy nhiên, sau một thời gian thực thi, các khái niệm về KKT theo trong các quy định nêu trên đã bộc lộ nhiều điểm bất cập là một trong những nguyên nhân cơ bản để Luật Đầu tư năm 2014 được ban hành để thay thế. Cụ thể hóa các quy định về KKT, Nghị định số 82/2018/NĐ-CP được ban hành, theo Nghị định này KKT được hiểu là khu vực có ranh giới địa lý xác định, gồm nhiều khu chức năng, được thành lập để thực hiện các mục tiêu thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ quốc phòng, an ninh. KKT quy định tại Nghị định này bao gồm KKTVB và KKTCK (sau đây gọi chung là KKT, trừ trường hợp có quy định riêng đối với từng loại hình). Trong đó, KKTVB là KKT hình thành ở khu vực ven biển và địa bàn lân cận khu vực ven biển, được thành lập theo các điều kiện, trình tự và thủ tục quy định tại Nghị định này; KKTCK là KKT hình thành ở khu vực biên giới đất liền và địa bàn lân cận khu vực biên giới đất liền có cửa khẩu quốc tế hoặc cửa khẩu chính và được thành lập theo các điều kiện, trình tự và thủ tục quy định tại Nghị định này.
Từ việc tìm hiểu các quan điểm trên thế giới cũng như ở Việt Nam về KKT, có thể hiểu,  KKT là một khu vực có ranh giới địa lý và phạm vi không gian tách biệt, ở đó các quốc gia áp dụng những luật lệ riêng về thuế quan hay các quy định về hoạt động ngoại thương đối với hàng hoá ra vào KKT cũng như các hoạt động kinh tế trong đó, nhằm hướng đến khai thác, thu hút nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh quốc phòng. Từ khái niệm này, có thể nhận diện KKT qua những đặc điểm sau đây:
[bookmark: page67]Thứ nhất, KKT là khu vực khuyến khích đầu tư thông qua chính sách giảm thuế. Khuyến khích thuế, tức là giảm thuế, là chính sách quan trọng bậc nhất của KKT để thu hút các NĐT. Chính sách khuyến khích đầu tư và giảm thuế mà các KKT thực hiện đã thể hiện chức năng của chính sách thuế hiện tại của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, giữa các nước, thậm chí trong những giai đoạn phát triển kinh tế khác nhau của một nước, việc khuyến khích đầu tư và giảm thuế là không giống nhau. Các loại KKT khác nhau do mục tiêu không giống nhau, nên chính sách khuyến khích đầu tư và giảm thuế cũng có những khác biệt. Cụ thể, để thu hút đầu tư và giữ chân các nhà đầu tư vào KKT Penang, Chính phủ Malaysia đã miễn thuế nhập khẩu thô; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn thuế tiêu thụ đặc biệt; thời gian cho NĐT thuê đất kéo dài đến 99 năm[84, tr.18]. Hay tại KKT Jurong, cũng nhằm thu hút NĐT, Chính phủ Singapor đã ban hành Đạo luật về khu tự do thương mại, trong đó quy định nhiều chính sách ưu đãi nhưng có những sự khác biệt với KKT Penang của Malaysia. Theo đó, NĐT đầu tư vào Jurong sẽ được tự do đầu tư trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh; miễn thuế xuất nhập khẩu; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 5 năm; người nước ngoài được mua đất và nhà ở trong KKT kéo dài đến 99 năm [124].
Hiện nay, hướng phát triển đáng được chú ý là, các nước đang phát triển đang cạnh tranh nhằm thu hút nguồn vốn và kỹ thuật, ra sức áp dụng các biện pháp nới lỏng khuyến khích đầu tư và giảm thuế trong các KKT. Xu thế này không những chỉ biểu hiện giữa các nước với nhau, mà còn thể hiện giữa các doanh nghiệp hoặc khu vực khác nhau trong một nước, chẳng hạn thực hiện tăng khấu hao tài sản cố định của nhà đầu tư nước ngoài, thậm chí có quốc gia còn chủ trương chuyển từ đẩy nhanh khấu hao sang khấu hao tự do; các doanh nghiệp trong KKT được miễn thuế cảng, thuế hàng hoá, thuế khế ước; các doanh nghiệp trong KKT được tự do giao dịch ngoại hối, ngoại hối lưu thông không bị hạn chế, đối với những doanh nghiệp sản xuất được khuyến khích, cho phép sau khi nộp thuế, có thể giảm thuế thu nhập cá nhân v.v..
Thứ hai, KKT là khu vực có ranh giới địa lý và không gian riêng biệt với môi trường đầu tư và kinh doanh đặc biệt thuận lợi cho NĐT. Việt Nam cũng như các quốc gia trên thế giới đều quy định KKT luôn có ranh giới địa lý và phạm vi không gian tách biệt với môi trường xung quanh. Trong khu vực đó, NĐT được nhà nước áp dụng những chính sách khuyết khích đầu tư đặc biệt về tài chính, đất đai, cũng như khoa học công nghệ nhằm tạo ra sự thuận lợi cho nhà đầu tư khi tiến hành đầu tư vào KKT. Phạm vi về ranh giới địa lý và không gian có thể là một khu vực trong một quốc gia hoặc nhiều quốc gia với nhau. Đây cũng là một điểm khác biệt của KKT so với KCN, KCX. Trong khi xác định ranh giới KCN đơn thuần là sự xác định mốc giới, phân biệt với các vùng, lãnh thổ khác bằng hệ thống hàng rào hay xác định ranh giới địa lý của KCX dựa vào biên giới hải quan và thuế quan của một nước thì việc xác định ranh giới địa lý của KKT là không gian riêng biệt với môi trường đầu tư và kinh doanh [9, Điều 2 khoản 1].
Thứ ba, KKT nhằm mục đích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ quốc phòng an ninh. Đây là điểm khác biệt của KKT thời kỳ trước đây với KKT thế hệ mới. Như phân tích trên đây, thời kỳ KKT mới bắt đầu được hình thành, trên thế giới cũng như ở Việt Nam đều quan niệm rằng, KKT là một khu vực có không gian riêng biệt, ở đó có những ưu đãi để thu hút NĐT nhằm phát triển kinh tế. Tuy nhiên, quan điểm về KKT thế hệ mới hiện nay, các quốc gia đã có những nhận thức khác biệt, ngoài chức năng thu hút đầu tư, phát triển kinh tế thì KKT còn là khu dân cư sinh sống và là khu vực góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng của các quốc gia.
Ngoài ra, đây cũng chính là điểm khác biệt để phân biệt KKT với KCN và KCX. Theo đó, KCN có chức năng sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện các dịch vụ cho sản xuất hàng công nghiệp, trong khi đó, KCX có chức năng là sản xuất hàng xuất khẩu và thực hiện các dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu. Hay đối với KCNC, chức năng của nó là ươm tạo công nghệ cao; sản xuất công nghiệp công nghệ cao; huấn luyện, đào tạo nhân lực công nghệ cao; dịch vụ thương mại và các sản phẩm công nghệ cao; dịch vụ, kinh doanh nhà ở nhưng không có dân cư sinh sống còn KKT có thể có dân cư sinh sống. Điều này cũng là một lợi thế, giúp cho việc phát triển sản xuất, dịch vụ, mở rộng môi trường, lĩnh vực đầu tư vào KKT.
Thứ tư, các quy định của pháp luật về thành lập và vận hành KKT có những điểm khác biệt. Cũng giống như KCN, KCX, KCNC, trình tự, thủ tục thành lập KKT được chính phủ ban hành, hướng dẫn cụ thể. Tuy nhiên, các nội dung pháp luật về KKT lại có những điểm khác biệt với KCN hay KCNC. Với chức năng là phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh quốc phòng, các quy định của pháp luật cũng có những điểm khác biệt về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng cũng như quá trình khai thác, quản lý khi KKT đi vào hoạt động. Đặc biệt, KKT là khu vực thu hút vốn đầu tư phát triển kinh tế, bảo vệ quốc phòng an ninh, khu vực có thể có dân cư sinh sống và thường được bố trí ven biển hoặc các khu vực cửa khẩu biên giới nên các quy định về thủ thục tục đầu tư, xây dựng và khai thác cơ sở hạ tầng luôn đảm bảo công tác bảo vệ môi trường trong KKT cũng như khu vực xung quanh.
Tương tự như Việt Nam, các quốc gia có KKT đều ban hành những quy phạm pháp luật riêng biệt để điều chỉnh. Ví như Singgapor, để điều chỉnh các KKT tự do, Chính phủ đã sớm ban hành đạo luật về Khu Thương mại tự do từ năm 1969. Hay Chính phủ Trung Quốc, năm 2005 đã ban hành Luật về Đặc khu kinh tế để điều chỉnh các hoạt động trong các KKT [100].
Thứ năm, KKT thường được bố trí ở khu vực ven biển hoặc cửa khẩu biên giới. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, KKT được bố trí ở khu vực ven biển hoặc khu vực cửa khẩu biên giới nhằm khai thác những thế mạnh đồng thời tạo môi trường thúc đẩy khu vực này phát triển. Ở Việt Nam với lợi thế có một bờ biển và khu vực biên giới kéo dài từ Bắc vào Nam, với rất nhiều các cảng biển cũng như cửa khẩu biên giới, nơi tập trung nhiều dân cư cũng như có các điều kiện thuận lợi để phát triển KKT. Bên cạnh khai thác những lợi thế về điều kiện tự nhiên để phát triển kinh tế, thì việc bố trí KKT ở những vị trí nói trên còn tạo ra các “chốt chặn” nhằm đảm bảo cho an ninh quốc phòng ven biển cũng như khu vực biên giới.
Hiện nay các quốc gia trên thế giới cũng như ở Việt Nam, mô hình KKT đã đem lại nhiều thành công cho sự phát triển kinh tế cũng như mục đích chính trị. Tuy nhiên, để có những thành công như ngày nay, mô hình KKT cũng được các quốc gia đổi mới, xây dựng qua nhiều giai đoạn và trong một thời gian dài. Qua một thời gian phát triển và xây dựng hiện nay mô hình KKT đã dần được hoàn thiện ở một số quốc gia trên thế giới ví dụ ở Hàn Quốc, Trung Quốc. Ở Việt Nam, trước khi xuất hiện KKT thì những năm đầu sau giải phóng ở miền Bắc đã hình thành một số cụm công nghiệp như gang thép Thái Nguyên, khu hóa chất Việt Trì, cụm công nghiệp Thượng Đình. Đến nay, đã có 18 KKTVB với tổng diện tích khoảng 54.000 ha với tổng diện tích mặt đất và mặt nước của các KKT là 730.553 ha, có 21 KKTCK, trong đó KKTCK Móng Cái tỉnh Quảng Ninh được thành lập sớm nhất vì mục đích thí điểm. Từ năm 2015 đến 2020 bổ sung thêm 3 (ba) KKT cửa khẩu là La Lay ở Quảng Trị, Đắk Per ở Đăk Nông, Đắk Ruê ở Đăk Lăk [105]. Có thể nói, trong những năm qua, KKT ở nước ta đã phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, từng bước khẳng định vai trò và tầm quan trọng của mình đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, giải quyết công việc làm ăn cho hàng vạn lao động, đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phương.
Thứ sáu, trong KKT vấn đề BVMT được yêu cầu khắt khe hơn so với các khu vực khác. Xuất phát từ mục tiêu thu hút được nhiều NĐT vào KKT nên thời kỳ hình thành các KKT, nhiều quốc gia chưa chú trọng nhiều đến công tác BVMT trong các hoạt động sản xuất tại KKT. Đồng thời, các NĐT với mục đích là kiếm được càng nhiều lợi nhuận trong hoạt động khai thác, sản xuất của mình càng tốt. Nên phần nào đó, NĐT đã lợi dụng sự buông lõng, ưu ái đến từ Chính phủ các quốc gia nên đã không quan tâm nhiều đến việc BVMT khi đầu tư vào KKT. Thời gian kéo dài, hậu quả về môi trường đã làm cho các quốc gia dần nhận ra những hệ lụy trong chính sách BVMT trong KKT của mình. Điển hình, ở Trung Quốc, mục tiêu tăng trưởng GDP luôn được đặt lên hàng đầu. Tăng trưởng của Trung Quốc dựa trên mức độ lao động và công nghệ thấp và nền sản xuất thâm dụng tài nguyên, do vậy một số KKT đã phải đối mặt với những vấn đề về tài nguyên và môi trường nghiêm trọng. Theo số liệu điều tra của Ngân hàng thế giới năm 2017, ước tính chi phí môi trường ở Trung Quốc vào khoảng 8% GDP của cả nước. Để giải quyết vấn đề đó, Trung Quốc những năm gần đây đã phải ban hành các tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn về môi trường và cố gắng sử dụng các chính sách tài chính để buộc các doanh nghiệp trong KKT ứng dụng công nghệ sạch, xanh trong sản xuất.
Tương tự Trung Quốc, nhiều quốc gia hiện nay đã nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề BVMT trong KKT nên đã ban hành nhiều chính sách cụ thể, mang tính ràng buộc để các doanh nghiệp cũng như các NĐT ngay từ đầu phải tuân thủ nghiêm ngặt các công đoạn để BVMT trong quá trình hoạt động sản xuất tại KKT. So với một số nước như Nhật Bản, Trung Quốc hay Singapor thì Việt Nam là quốc gia có lịch sử xây dựng và phát triển KKT khá muộn. Tuy vậy, ngay từ đầu nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề BVMT trong KKT, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, trong đó quy định cụ thể trách nhiệm BVMT của NĐT trong quá trình thi công xây dựng cũng như quá trình hoạt động của KKT cũng như trách nhiệm liên quan của cơ quan nhà nước trong giám sát, thanh tra, xử lý các hành vi vi phạm về BVMT trong KKT.
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Được diễn giải tương đối đa dạng giữa các quốc gia xuất phát từ sự đa dạng về phạm vi diện tích, môi trường thể chế, lĩnh vực hoạt động, điều kiện kinh tế - chính trị cùng với bối cảnh tình hình KKT. Tuy vậy, khi quyết định thành lập và xây dựng KKT các quốc gia đều hướng tới mục tiêu là hiệu quả hoạt động tối đa của các KKT, nhưng phải đảm bảo sự phát triển bền vững. Do vậy, có thể dễ dàng nhận thấy, ngay từ giai đoạn đầu tư xây dựng KKT, chính phủ các quốc gia đã có những gói đầu tư đặc biệt để xây dựng cơ sở hạ tầng một cách tốt nhất, thuận tiện nhất để thu hút các NĐT và trong quá trình KKT đi vào hoạt động, chính phủ các quốc gia tiếp tục ban hành những chính sách ưu đãi riêng có cho KKT, như chính sách miễn, giảm về thuế quan, hỗ trợ các NĐT chi phí lắp đặt, xây dựng và vận hành các công trình BVMT. 
Có thể nhận thấy, dù có những điểm khác nhau về KKT giữa các quốc gia, nhưng mục tiêu chung hướng đến là hiệu quả tối đa trong hoạt động của các KKT. Để đạt mục tiêu đặt ra, các quốc gia đã kiểm soát ngay từ giai đoạn chuẩn bị xây dựng KKT cho đến suốt quá trình xây dựng và vận hành hoạt động của KKT. Để lý giải thực tiễn này, cần bắt đầu từ lý thuyết về hoạt động hiệu quả sản xuất kinh doanh gắn với phát triển bền vững. Theo đó, kinh doanh nói chung và hoạt động đầu tư, sản xuất trong KKT của các NĐT nói riêng đều hướng đến hiệu quả cuối cùng, đây chính là điều mà các NĐT quan tâm nhất, bởi lẽ nó giúp cho NĐT tồn tại và phát triển. Bàn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh nhà kinh tế học P. Samerelson và W. Nordhaus lý giải rằng: “Hiệu quả sản xuất diễn ra khi xã hội không thể tăng sản lượng một loạt hàng hoá mà không cắt giảm một loạt sản lượng hàng hoá khác. Một nền kinh tế có hiệu quả nằm trên giới hạn khả năng sản xuất của nó”. Hay theo quan điểm của nhà kinh tế học Manfred Kuhn, cho rằng: “Tính hiệu quả được xác định bằng cách lấy kết quả tính theo đơn vị giá trị chia cho chi phí kinh doanh”. Từ các quan điểm này, có thể hiểu hiệu quả hoạt động kinh doanh là sự so sánh kết quả đầu ra và yếu tố nguồn lực đầu vào. Sự so sánh đó có thể là sự so sánh tương đối và so sánh tuyệt đối. Kết quả đầu ra thường được biểu hiện bằng doanh thu, lợi nhuận. Yếu tố nguồn lực đầu vào là lao động, chi phí, tài sản và nguồn vốn.
Tuy nhiên, khác với một hoạt động kinh doanh đơn thuần, đầu tư, xây dựng và khai thác KKT là một quá trình, từ giai đoạn chuẩn bị cho đến giai đoạn thi công và kết quả của quá trình hoạt động KKT. Do đó, để đạt hiệu quả tối đa thì việc so sánh kết quả đầu ra và yếu tố nguồn lực đầu vào (ở đây được hiểu là vốn đầu tư, lao động, cơ sở hạ tầng KKT, giải phóng mặt bằng, v.v.) không chỉ dừng lại ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư hay giai đoạn đầu tư thi công KKT hoặc giai đoạn khai thác KKT khi đi vào hoạt động mà phải xem xét đồng thời cả ba giai đoạn đó mới so sánh được kết quả đầu ra cuối cùng có đạt hiệu quả hay không. Do đó, phải quản lý ngay từ các hoạt đồng đầu vào như chi phí đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng, thi công cho đến cả quả trình khai thác KKT khi đi vào hoạt động. Từ các quan điểm và phân tích nêu trên, tác giả đưa ra khái niệm về hoạt động của các KKT như sau: Hoạt động của KKT được hiểu là hoạt động của các chủ thể từ quá trình chuẩn bị đầu tư xây dựng đến giai đoạn đầu tư xây dựng và trong suốt quá trình KKT hoạt động nhằm đạt được hiệu quả thành lập, xây dựng KKT. 
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Ngoài ra, để hoạt động của các KKT diễn ra một cách hiệu quả, lâu dài, bền vững thì các quốc gia, điển hình là Nhật Bản, không chỉ tập trung vào hiệu quả hoạt động của KKT, mà còn có những chính sách khai thác KKT một cách bền vững, tổng hòa giữa phát triển kinh tế với việc BVMT và an sinh xã hội. Trên thế giới, quan niệm về phát triển bền vững lần đầu tiên được đưa ra vào năm 1980 trong ấn phẩm Chiến lược bảo tồn thế giới do Hiệp hội Bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên quốc tế (IUCN) công bố. Theo đó, lý luận về phát triển bền vững là tổng hòa ba khía cạnh, đó là kinh tế, xã hội và môi trường. Vì vậy, để đảm bảo phát triển KKT theo hướng bền vững, các quốc gia cần phải giải quyết tốt ba mối quan hệ đó là: Phát triển kinh tế đi đôi với đảm bảo các vấn đề xã hội; phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ an ninh quốc phòng; phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường trong lành. Có thể thấy, bên cạnh khai thác tính hiệu quả kinh tế của KKT thì hoạt động gìn giữ một môi trường trong lành là một nội dung quan trọng mà thế giới đã đề cập từ rất sớm. Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay, kể cả trong các quy phạm pháp luật thực định thì chưa có khái niệm cụ thể về phát triển KKT theo hướng bền vững. Chính vì vậy, lý luận về vấn đề BVMT trong hoạt động của KKT cần thiết phải được nghiên cứu để góp phần hoàn thiện khung pháp luật Việt Nam về BVMT trong hoạt động của các KKT từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng cho đến giai đoạn KKT đi vào hoạt động.
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Môi trường là khái niệm có nội hàm rộng và được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Môi trường theo định nghĩa thông thường “là toàn bộ nói chung những điều kiện tự nhiên và xã hội trong đó con người hay một sinh vật tồn tại, phát triển trong mối quan hệ với con người hay sinh vật ấy” [80, tr.618]. Hay một định nghĩa khác cũng nhắc tới môi trường “là sự kết hợp toàn bộ hoàn cảnh hoặc điều kiện bên ngoài có ảnh hưởng tới sự tồn tại, phát triển của một thế lực hữu cơ” [123, tr.616].
Môi trường sử dụng trong lĩnh vực khoa học pháp lý là khái niệm được hiểu như là mối liên hệ giữa con người và tự nhiên, trong đó môi trường được hiểu như là những yếu tố, hoàn cảnh và điều kiện tự nhiên bao quanh con người. Điều 3 Luật BVMT của Việt Nam đã đưa ra khái niệm về môi trường, theo đó môi trường “là hệ thống các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo có tác động đối với sự tồn tại và phát triển của con người và sinh vật”. Như vậy theo cách định nghĩa này thì con người trở thành trung tâm trong mối quan hệ với tự nhiên và dĩ nhiên mối quan hệ giữa với con người với nhau tạo thành trung tâm chứ không phải mối quan hệ giữa các thành phần khác.
Môi trường được tạo thành bởi vô số các yếu tố vật chất. Trong số đó, có thể kể đến các yếu tố như đất, nước, không khí, ánh sáng, âm thanh, các hệ thực vật, hệ động vật, đây là những yếu tố có ý nghĩa quan trọng của môi trường sống xung quanh chúng ta. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội, các hoạt động của con người đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, dẫn tới môi trường có nguy cơ bị hủy hoại với những hậu quả nghiêm trọng. Thực trạng đó, buộc các quốc gia phải chú ý hơn những biện pháp để BVMT. Nhiều biện pháp kinh tế được xã hội, tổ chức triển khai để bảo vệ hiệu quả môi trường. Nhiều quốc gia đã thực hiện việc cắt giảm các loại thuế đối với các doanh nghiệp trồng rừng, miễn thuế đối với các biện pháp đầu tư để BVMT, áp dụng cách ĐTM đối với các dự án đầu tư, dự án sản xuất, kinh doanh của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, ví như các dự án đầu tư vào các KKT đều phải thực hiện hoạt động ĐTM và ĐMC. Bên cạnh đó, để BVMT, nhiều trung tâm cũng được thành lập để nghiên cứu các tác động của môi trường và các biện pháp đối phó nhằm giảm thiểu những rủi ro, hậu quả tiêu cực đối với môi trường.
Với sự quan tâm của chính phủ các quốc gia trên thế giới cũng như cộng đồng, nhiều nghiên cứu đã được tiến hành và đưa ra khái niệm về BVMT. Thời gian đầu, BVMT chỉ được hiểu đồng nghĩa với bảo tồn, sau đó nội dung được mở rộng bao gồm cả việc khai thác, sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên và cải thiện môi trường sống của con người và hệ sinh vật. Hay theo Từ điển BVMT thì BVMT là việc tự nhiên của các cá nhân, tổ chức và chính phủ. Hoặc theo một nghiên cứu khác cho rằng, BVMT là những hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp, cải thiện môi trường, đảm bảo cân bằng sinh thái, ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường, khai thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên [108].
Ở Việt Nam, hoạt động BVMT được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm. Theo đó, ngay tại Nghị quyết số 41-NQ/TW về BVMT trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã nhấn mạnh: “Bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn của nhân loại; là nhân tố bảo đảm sức khỏe và chất lượng của sống của nhân dân; góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta”. Thể chế hóa đường lối của Đảng, tại Luật BVMT qua các thời kỳ nghi nhận và làm rõ về khái niệm BVMT. Cụ thể, tại Luật BVMT năm 2005, tại khoản 3 Điều 3 ghi rõ: “Hoạt động BVMT là hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp; phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đối với môi trường, ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái, phục hồi và cải thiện môi trường; khai thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ đa dạng sinh học”. Tiếp đến, tại khoản 3 Điều 3 Luật BVMT năm 2014 tiếp tục ghi nhận: “Hoạt động BVMT là hoạt động giữ gìn, phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đến môi trường; ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái, cải thiện, phục hồi môi trường; khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên nhằm giữ môi trường trong lành”. Từ các nghiên cứu trên đây, có thể hiểu BVMT là hoạt động của con người thông qua các biện pháp cụ thể để gìn giữ, phòng ngừa, khắc phục những tác động gây tiêu cực đến môi trường, cải thiện môi trường nhằm đảm bảo chất lượng môi trường sống. Có thể nhận diện hoạt động BVMT qua các đặc điểm cụ thể sau đây:
Thứ nhất, BVMT là trách nhiệm chung của các chủ thể và của mọi quốc gia, không phân biệt hình thức chính thể, chế độ chính trị và trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nước. Những tác hại mà ô nhiễm hay sự cố môi trường gây ra không chỉ giới hạn trong phạm vi vùng, quốc gia mà thường tác động lan rộng đến nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Không phân biệt quốc gia phát triển hay đang phát triển mà tất cả các quốc gia đều có thể bị tác động bởi tác hại từ môi trường. Do đó, việc BVMT là trách nhiệm của mọi cá nhân và quốc gia trên thế giới.
Thứ hai, BVMT được thực hiện bằng việc áp dụng tổng hợp các biện pháp khác nhau như biện pháp tổ chức - chính trị, biện pháp kinh tế, biện pháp khoa học - công nghệ, biện pháp tuyên truyền, giáo dục, biện pháp pháp lý. Môi trường không những được bảo vệ bằng nhiều cấp độ mà bằng những biện pháp khác nhau, cụ thể:
(i) Biện pháp tổ chức – chính trị. Ở các nước phát triển, vấn đề BVMT rất được các đảng phái quan tâm, thậm chí nó được khai thác triệt để và nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng cho đường lối chính trị của đảng phái mình. Nhiều đảng phái xuất phát từ ý tưởng BVMT xuất hiện như đảng Xanh ở các nước châu Âu. Ở Việt Nam, các biện pháp BVMT và vấn đề về môi trường được Đảng đưa vào Cương lĩnh chính trị, chiến lược hành động nhằm góp phần bào vệ môi trường sống của nhân loại, bảo vệ sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.
(ii) Biện pháp kinh tế. Bảo vệ môi trường là hoạt động được thực hiện bởi trách nhiệm của toàn cộng đồng và không phân biệt về không gian. Do đó, biện pháp kinh tế sẽ giúp tạo nguồn quỹ giúp các quốc gia cũng như các tổ chức cá nhân thực hiện hoạt động BVMT. Hơn nữa, các quốc gia cũng thường áp dụng các chính sách ưu đãi về thuế để khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động BVMT. Tương tự, trong các KKT thường có các chính sách hỗ trợ ngân sách cho hoạt động xây dựng công trình BVMT cho các NĐT hoặc cho phép các NĐT thu phí môi trường để thu hồi các nguồn vốn xây dựng các công trình BVMT.
(iii) Biện pháp khoa học – công nghệ. Khoa học – công nghệ luôn là biện pháp quan trọng, không thể thiếu để cải tiến chất lượng các thiết bị BVMT. Đặc biệt, khoa học - công nghệ được sử dụng trong việc xử lý các loại chất thải cũng như ứng dụng để xử lý các sự cố về môi trường cũng như ô nhiễm môi trường. Ví dụ, để BVMT trong các KKT, các quốc gia thường bắt buộc các NĐT phải xây dựng các khu chức năng như khu xử lý chất thải, khu quan trắc chất lượng môi trường, khu cây xanh để hấp thụ và cải thiện môi trường. Trong các công đoạn đó, các NĐT luôn cần áp dụng các thành tựu khoa học – công nghệ để thiết kế, xây dựng và vận hành các khu chức năng xử lý và BVMT.
(iv) Biện pháp pháp lí. Để BVMT thì pháp luật là một công cụ không thể thiếu hay nói cách khác, pháp luật luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng, ràng buộc trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong hoạt động BVMT. Pháp luật tạo ra những nguyên tắc cũng như trách nhiệm pháp lý ràng buộc các chủ thể trong khai thác, bảo vệ các yếu tố của môi trường. Trong hoạt động xây dựng, khai thác, sản xuất tại các KKT, pháp luật luôn tạo các quy tắc xử sự buộc NĐT cũng như các chủ thể hoạt động trong KKT phải tuân theo. Điều đó đã ràng buộc trách nhiệm BVMT của các chủ thể trong xây dựng, khai thác KKT.
Thứ ba, BVMT được tiến hành theo nhiều cấp độ khác nhau, gồm: cấp cá nhân, cấp cộng đồng, cấp địa phương, vùng, cấp quốc gia, cấp tiểu khu vực, khu vực và toàn cầu.
(i) Đối với cấp độ cá nhân. Khác với các hiện tượng khác, ô nhiễm môi trường hay sự cố môi trường nó đều ảnh hưởng đến bất cá nhân nào. Do đó, việc BVMT là trách nhiệm chung của mọi người. Mỗi cá nhân cần phải có trách nhiệm và thực hiện đúng các quy định của nhà nước về vấn đề BVMT. Ở một gốc độ riêng, để môi trường trong KKT được bảo vệ một cách hiệu quả thì mọi chủ thể trong KKT cần phải nêu cao trách nhiệm và ý thức BVMT trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày của mình.
(ii) Đối với cấp độ cộng đồng. Cộng đồng là tập thể nhiều người hợp lại. Do đó, việc nâng cao nhận thức, cũng như tạo sự đoàn kết những người trong cùng động cùng hành động để BVMT là rất quan trọng. Do đó, để phát huy vai trò và hiệu quả của cộng đồng trong BVMT thì mỗi cá nhân trong cộng đồng cần nâng cao trách nhiệm, ý thức BVMT của mình. Đặc biệt, những người quản lý cộng đồng cần phát huy trách nhiệm, ý thức và sự đoàn kết của cộng đồng trong vấn đề BVMT. Tương tự, để bảo vệ hiệu quả môi trường trong KKT, ngoài việc nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân thì Ban quản lý KKT cũng như cơ quan quản lý nhà nước liên quan cần phát huy vai trò và sức mạnh của toàn bộ tập thể KKT bằng việc tuân thủ các quy định của pháp luật về BVMT trong KKT, đồng thời nâng cao tinh thần tự giác của mỗi cá nhân và công đồng. Đặc biệt, khác với các khu vực khác, trong KKT ngoài sự hiện diện và hoạt động của các KCN thì còn có khu vực được bố trí cho dân cư sinh sống trong đó. Việc công đồng dân cư sinh sống trong KKT rất dễ bị tác động bởi các hiện tượng ô nhiễm cũng như suy thoái môi trường do khoảng cách giữa KCN, khu kinh doanh, dịch vụ gần với khu vực dân cư, do đó người dân rất quan tâm đến môi trường sống của mình. Kết quả khảo sát 135 người dân sống trong KKT nhận thấy, có 100% người dân quan tâm đến môi trường sống trong KKT [37, tr.1]. Do đó, để tạo được môi trường sống an toàn, trong lành trong KKT, thì bên cạnh trách nhiệm của ban quản lý và cơ quan nhà nước liên quan thì vai trò của dân cư sinh sống trong đó rất quan trọng.
(iii) Đối với cấp độ địa phương và vùng. Ô nhiễm hay sự cố môi trường khi xảy ra thường tác động đến một khu vực rộng lớn. Do đó, để khắc phục hiệu quả thì cần phải hành động trên một diện rộng, trong bối cảnh đó, vai trò của chính quyền địa phương rất quan trọng. Khu kinh tế là một khu vực có ranh giới địa chính được đóng trên địa bàn các địa phương. Nếu xảy ra ô nhiễm hay sự cố môi trường trong các KKT thì sự hỗ trợ của chính quyền địa phương là rất cần thiết. Vì lẽ đó, pháp luật hiện hành đã quy định trách nhiệm của chính quyền địa phương, cụ thể Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường cũng như các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp, thanh tra kiểm tra hoạt động BVMT trong KKT.
(iv) Ở cấp độ quốc gia. Việc BVMT được thực hiện thống nhất từ trung ương đến địa phương. Thông qua các công cụ và hình thức khác nhau như ban hành chính sách kinh tế, chính sách pháp luật để BVMT.
[bookmark: _Toc45614322][bookmark: _Toc47355768](v) Ở cấp độ quốc tế. Ô nhiễm môi trường hay sự cố môi trường không có không gian riêng. Vấn đề BVMT đòi hỏi phải cần sự chung tay của tất cả các quốc gia. Do đó, trong các hiệp định song phương, đa phương các quốc gia tham gia đều lồng ghép những cam kết về BVMT nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các quốc gia, để hướng tới xây dựng một môi trường sống an toàn, trong lành cho mọi người.
[bookmark: _Toc50726758][bookmark: _Toc51677947][bookmark: _Toc62626736]2.1.4. Khái niệm, đặc điểm của bảo vệ môi trường trong hoạt động của khu kinh tế
Nhiều quốc gia đã xây dựng và vận hành hoạt động các KKT từ khá sớm, ví như vào cuối thập kỷ 90, Hàn Quốc đã cho xây dựng mô hình “các khu vực kinh tế tự do và đặc biệt” [122] hay theo Luật Thuế của Liên bang Nga năm 1993, Nga cũng đã xây dựng các KKT tự do và các kho hàng tự do với ranh giới là các vùng lãnh thổ hay khu nhà (mặt bằng) xác định mà không chịu thuế quan, sắc thuế cũng như không phải áp dụng các biện pháp chính sách kinh tế đối với các hàng hoá nêu trên, và hàng hoá của Nga được lưu kho và sử dụng theo các điều kiện áp dụng cho hàng hoá xuất khẩu theo quy định của chế độ hải quan hàng xuất khẩu và theo trình tự quy định bởi Luật Thuế.
Tuy vậy, thời gian đầu vì chạy theo mục tiêu lợi nhuận, thu hút các nguồn vốn đầu tư nên nhiều quốc gia đã bỏ ngỏ việc giám sát và quản lý môi trường. Một số KKT tiếp nhận quá nhanh các nhà máy sản xuất, vượt quá khả năng cơ sở hạ tầng xử lý chất thải nên dẫn đến không đảm bảo về môi trường [84, tr.21]. Điển hình tại Trung Quốc, trước đây mục tiêu tăng trưởng GDP luôn được đặt lên hàng đầu. Tăng trưởng của Trung Quốc dựa trên mức độ lao động và công nghệ thấp và nền sản xuất thâm dụng tài nguyên, do vậy một số KKT ven biển đã phải đối mặt với những vấn đề về tài nguyên và môi trường nghiêm trọng [84, tr.13]. 
Trước thực tiễn đó, buộc các quốc gia phải chú trọng xây dựng, vận hành KKT gắn liền với hoạt động BVMT. Ở Việt Nam, để xây dựng và khai thác hiệu quả các lợi ích từ KKT, Nhà nước đã sớm ban hành các quy định BVMT từ giai đoạn chuẩn bị xây dựng và suốt quá trình xây dựng, hoạt động KKT nhằm mục đích phòng ngừa và khắc phục hậu quả ô nhiễm cũng như sự cố môi trường xảy ra. Theo đó, ngay từ khâu lập quy hoạch, thiết kế hạ tầng kỹ thuật KKT, cơ quan đề nghị thành lập phải quy hoạch, thiết kế các công trình thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải rắn; thu gom và thoát nước mưa; hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải; trạm quan trắc môi trường; diện tích mạng lưới cây xanh để BVMT. Tiếp đó, trong quá trình xây dựng KKT, NĐT  hạ tầng kỹ thuật phải có trách nhiệm xây dựng, vận hành, duy tu các công trình BVMT trong suốt quá trình hoạt động của KKT theo thiết kế đã được phê duyệt, thẩm định. Đặc biệt, trong quá trình khai thác, sản xuất, kinh doanh trong KKT các chủ thể phải tiến hành xây dựng công trình xử lý chất thải, hệ thống thu gom nước mưa cho cơ sở của mình, đồng thời phải có trách nhiệm đấu nối vào khu xử lý chất thải, thu gom nước mưa tập trung của KKT và có nghĩa vụ nộp phí BVMT cho NĐT hạ tầng kỹ thuật trong KKT.
Từ những phân tích trên đây, trong công trình này, BVMT trong hoạt động của KKT được hiểu là những hoạt động có mục đích của các chủ thể từ giai đoạn chuẩn bị xây dựng đến giai đoạn đầu tư xây dựng và trong suốt quá trình hoạt động của KKT nhằm giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp; phòng ngừa hạn chế những tác động xấu đối với môi trường; ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường do hoạt động của KKT, phục hồi và cải thiện môi trường. Như vậy, BVMT trong hoạt động của KKT là việc các chủ thể liên quan thực hiện các nội dung để: (i) Giữ cho môi trường KKT được trong lành, sạch đẹp. Để làm được điều đó, các chủ thể liên quan cần đảm bảo sự trong lành của môi trường ngay chính tại KKT, đảm bảo cảnh quan môi trường trong quá trình tiến hành mọi hoạt động tại khu vực này; (ii) Phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đối với môi trường, ứng phó với sự cố môi trường. Để BVMT trong hoạt động của KKT, nhất là trong xu thế phát triển mạnh mẽ của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, những sức ép môi trường nói chung và môi trường KKT nói riêng thì vấn đề quan trọng là phải phòng ngừa những tác động tiêu cực của quá trình công nghiệp hóa đối với sức khỏe người lao động trong các KCN, của người dân sinh sống trong KKT và các khu vực xung quanh, góp phần BVMT sống tốt cho tất cả cộng đồng; (iii) Khắc phục ô nhiễm, suy thoái, phục hồi và cải thiện môi trường. Quá trình tiến hành các hoạt động sản xuất công nghiệp cũng như hoạt động kinh doanh dịch vụ tại các KKT đã thải ra một lượng lớn các chất thải gây ô nhiễm nặng nề môi trường đất, nước, không khí. Vì vậy việc khắc phục tình trạng môi trường bị ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường, hạn chế các tác động tiêu cực đến môi trường từ các hoạt động của các KCN là yêu cầu cấp thiết hiện nay của công tác BVMT nói chung và BVMT KKT nói riêng; (iv) Cuối cùng là phòng ngừa, ứng phó với sự cố môi trường trong KKT. Các hoạt động trong KKT có thể gây ra nguy cơ sự cố về môi trường. Do đó, hoạt động phòng ngừa, ứng phó với sự cố môi trường là hoạt động không thể thiếu trong các KKT, bởi nếu sự cố này xảy ra có thể đem lại những hậu quả rất nghiêm trọng cho con người và tài sản. Sự cố về môi trường biển do công ty Fomosa thuộc KKT Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh là minh chứng. Từ việc phân tích các nội dụng của hoạt động BVMT trong KKT, có thể nhận thấy vấn đề môi trường và hoạt động BVMT trong KKT có những đặc điểm khác biệt so với hoạt động BVMT chung ngoài KKT, cụ thể:
Thứ nhất, hoạt động BVMT tại KKT được thực hiện bởi nhiều chủ thể. Trách nhiệm BVMT trong KKT thuộc về tất cả các chủ thể hoạt động trong KKT và cơ quan quản lý nhà nước liên quan, có thể kể đến các nhóm chủ thể sau: 
(i) Ban quản lý KKT là chủ thể được thành lập nhằm trực tiếp quản lý các hoạt động diễn ra tại KKT, trong đó có các hoạt động về BVMT. Có thể kể đến một số hoạt động nổi bật như: Trực tiếp kiểm tra, giám sát và phát hiện các hành vi vi phạm về BVMT trong KKT; bố trí bộ phận chuyên trách về BVMT để tổ chức thực hiện công tác BVMT trong KKT; xây dựng quy chế phối hợp về BVMT trong KKT với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hướng dẫn, kiểm tra NĐT xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KKT, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong KTT thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện các quy định BVMT; định kỳ báo cáo công tác BVMT với cơ quan có thẩm quyền; công khai các thông tin về BVMT trong KKT; phối hợp với cơ quan nhà nước xử lý các tranh chấp về môi trường trong KKT.
 (ii) Hệ thống cơ quan nhà nước về môi trường, có thể kể đến như cơ quan nhà nước quản lý về tài nguyên và môi trường, cơ quan cảnh sát về môi trường, các cơ quan nhà nước khác trong hỗ trợ, phối hợp thanh tra, xử lý về môi trường trong KKT. Tùy theo từng nhiệm vụ cụ thể mà các cơ quan này có trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý vi phạm về BVMT trong KKT; hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong KTT; hướng dẫn việc ủy quyền cho Ban quản lý KKT và các nhiệm vụ khác theo quy định.
	 (iii) NĐT xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KKT. Đây chủ thể được lựa chọn để đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật trong KKT trong đó có các công trình BVMT. Do đó, chủ thể này có trách nhiệm xây dựng, vận hành trạm xử lý nước thải tập trung, các công trình BVMT khác; duy tu, bảo dưỡng các công trình BVMT trong KKT, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các sự cố môi trường xảy ra trong KKT; và các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật về BVMT.
	(iv) Chủ đầu tư hoạt động sản xuất, kinh doanh trong KKT. Chủ thể này đầy đủ quyền hạn, nghĩa vụ của NĐT theo quy định của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp và pháp luật có liên quan. Đặc biệt, khi hoạt động trong KKT, chủ thể này phải tiến hành xây dựng và đấu nối các công trình BVMT của mình vào các công trình xử lý tập trung của KKT và phải trả phí xử lý môi trường cho NĐT xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KKT. 
 (v) Nhóm chủ thể là công nhân làm việc trong KKT và người dân sinh sống trong KKT. Hoạt động sinh hoạt hằng ngày của các chủ thể này chủ yếu ra các loại nước thải sinh hoạt, chất thải tiêu dùng, vì vậy mức độ tác động để gây ô nhiễm môi trường là không lớn. Tuy nhiên, chủ thể này cũng phải có trách nhiệm trong việc thu gom, đấu nối, xử lý chất thải theo quy định của KKT và các quy định khác về BVMT.
Thứ hai, hoạt động BVMT trong KKT đòi hỏi tính đồng bộ và tập trung cao. Khu kinh tế là nơi tập trung của nhiều doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh gần nhau, nên việc xử lý các các loại chất thải và quan trắc môi trường thường được xây dựng và xử lý tại các khu vực tập trung của KKT. Ngược lại, việc xử lý các loại chất thải ngoài KKT thường xử lý một cách cục bộ, bởi các hoạt động sản xuất kinh doanh không tập trung tại một địa điểm. Trừ trường hợp các KCN được xây dựng độc lập và hoạt động ngoài KKT thì việc xử lý chất thải cũng được xử lý tập trung và quan trắc các hiện tượng môi trường tập trung. Tuy nhiên, khác với hoạt động BVMT tại các KCN, do đặc thù của KKT, bên cạnh hoạt động của KCN thì trong KKT còn xây dựng các khu chức năng khác như khu dịch vụ, du lịch; trung tâm thương mại; khu vực sinh sống của dân cư; khu vực sinh hoạt thể thao, thể dục.v,v, nên yêu cầu BVMT đòi hỏi khắt khe và đồng bộ của nhiều chủ thể hơn so với KCN. Do khu vực có dân cư sinh sống cũng như sự tồn tại của nhiều khu chức năng ngoài KCN nên việc thiết kế, xây dựng các công trình BVMT KKT đòi hỏi bố trí hợp lý giữa khu xử lý tập trung các chất thải công nghiệp và khu xử lý các chất thải sinh hoạt, để đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân cũng như các hoạt động thương mại, thể thao, du lịch trong KKT.
Thứ ba, hoạt động BVMT tại KKT được thực hiện ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng KKT. KKT là khu vực tập trung nhiều hoạt động cũng một lúc (hoạt động khai thác sản xuất của KCN, hoạt động du lịch – thể thao, hoạt động thương mại – dịch vụ, hoạt động sinh hoạt của dân cư) nên lượng chất thải thải ra rất lớn, đặc biệt các loại chất thải độc hại từ hoạt động của KCN và việc thiết kế các khu xử lý được tập trung tại một khu vực. Do đó, nếu thiết kế, xây dựng, vận hành và duy tu các khu xử lý chất thải và trạm quan trắc môi trường trong KKT không tốt, khi xảy ra sự cố hay ô nhiễm môi trường thì quy mô tác động là rất lớn và để lại hậu quả cực kỳ nghiêm trọng cho môi trường và cuộc sống của cộng đồng. Nhận thức được tính chất quan trọng đó, Nhà nước đã có những quy định nhằm phòng ngừa để tránh hoặc hạn chế tối đa những hậu quả có thể xảy ra đối với môi trường khi KKT đi vào hoạt động. 
Để thực hiện nguyên tắc phòng ngừa, Nhà nước bắt buộc các chủ thể như chủ dự án KKT, NĐT xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KKT phải tổ chức ĐMC, tiến hành lập quy hoạch, xây dựng thiết kế các khu chức năng BVMT ngay từ giai đoạn chuẩn bị xây dựng KKT. Trên cơ sở quy hoạch, thiết kế đã được phê duyệt thẩm định, NĐT xây dựng và kinh doanh hạ tầng KKT có trách nhiệm xây dựng, vận hành và duy tu các công trình BVMT. Các hoạt động trong cả quá trình này sẽ được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành trong đó trực tiếp là Ban quản lý KKT sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát. Đây chính là hoạt đồng “tiền kiểm” nhằm phát hiện, xử lý những sai phạm ngay từ những khâu đầu tiên để góp phần phòng tránh những hậu quả môi trường có thể xảy ra khi KKT được đưa vào khai thác. 
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Việt Nam là quốc gia có nhiều lợi thế về tài nguyên biển cũng như tài nguyên rừng, hệ thống giao thông được đầu tư đồng bộ, kết nối giữa các khu vực trong phạm vi cả nước. Đó là những lợi thế để xây dựng KKTVB cũng như KKTCK nhằm tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển, phát huy vai trò bảo vệ an ninh quốc gia. Nghị quyết 36-NQ-TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã xác định: “Phát triển KKTVB theo hướng bền vững”. Do đó thời gian qua, trong cả nước đã có nhiều KKT được xây dựng và đi vào hoạt động, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển. Theo số liệu thống kê đến hết tháng 11 năm 2019, các KCN và KKT cả nước thu hút được khoảng 820 dự án đầu tư nước ngoài và 650 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn thu hút đầu tư và điều chỉnh tăng vốn đạt khoảng 14,7 tỷ USD và 92.000 tỷ đồng [105].
Vai trò của KKT đối với sự phát triển kinh tế cũng như góp phần bảo vệ an ninh quốc phòng là điều mà thế giới đã chứng minh và dần được khẳng định tại Việt Nam. Tuy nhiên, điều mà Việt Nam và các quốc gia đang lo ngại, với việc có nhiều KKT được thành lập, mở rộng sẽ kéo theo nhiều hoạt động đầu tư, sản xuất của các doanh nghiệp không thể tránh khỏi tình trạng gây ONMT, làm ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân cũng như sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Do đó, song song với việc quy hoạch, xây dựng và vận hành các KKT thì các quốc gia đều đặt ra nhu cầu cần thiết phải BVMT hướng tới phát triển bền vững, vừa đạt được mục tiêu phát triển kinh tế nhưng phải đảm bảo được khai thác tài nguyên một cách hợp lý, phòng ngừa, ngăn chặn và kiểm soát có hiệu quả các tác động đến môi trường, hướng đến xây dựng một môi trường trong lành trong KKT. Điều này này xuất phát từ:
Thứ nhất, tác động đến môi trường từ hoạt động xả thải doanh nghiệp trong KKT. KKT là vùng địa lý có ranh giới với các khu vực xung quanh, các hoạt động sản xuất, kinh doanh hằng ngày của các doanh nghiệp trong KKT tạo ra một lượng các chất như nước thải, rác thải, các chất thải rắn, thậm chí là các loại khí thải, bụi và tiếng ồn. Nếu các doanh nghiệp không xử lý đúng quy trình cũng như tuân thủ các quy định BVMT trong KKT thì nguồn chất thải này ngay lập tức sẽ gây ô nhiễm ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và đời sống của người dân và người lao động trong KKT. Thậm chí còn lan rộng ra bên ngoài, ảnh hưởng đến môi trường và các khu vực xung quanh KKT. Minh chứng, sự cố ONMT do hoạt động tại KKT Vũng Áng gây ra năm 2016, hay hiện nay nhiều hoạt động của doanh nghiệp tại KKT cũng đang gây ra nhiều hiện tượng ONMT như việc các nguồn chất thải rắn không được thu gom, xử lý đúng quy trình; các loại nước thải không qua xử lý đã thải trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm [107].
Thứ hai, ảnh hưởng đến môi trường từ hoạt động vận hành, duy tu của NĐT xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KKT. NĐT xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật trong KKT có trách nhiệm vận hành, bảo dưỡng, duy tu các công trình, kỹ thuật BVMT như trạm xử lý nước thải, trạm quan trắc môi trường, công trình cây xanh trong KKT [9, Điều 31]. Đây là công đoạn rất quan trọng, giúp cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trong KKT được diễn ra thường xuyên, liên tục, đảm bảo hoạt động xã thải trong KKT được xử lý kịp thời hiệu quả. Ngược lại, nếu nhà đầu tư phát triển hạ tầng không thực hiện đúng trách nhiệm theo quy định, xử lý không hiệu quả các chất thải ra môi trường, đồng thời không kịp thời duy tu, bảo dưỡng các công trình xử lý môi trường sẽ gây ô nhiễm, tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như cuộc sống của dân cư trong KKT, thậm chí còn ảnh hưởng ra môi trường xung quanh.
Thứ ba, ảnh hưởng đến môi trường từ hoạt động quản lý, thanh tra, xử lý của cơ quan nhà nước. Khi KKT đi vào hoạt động, để đảm bảo cho các công trình BVMT vận hành hiệu quả cũng như nâng cao trách nhiệm BVMT chủ đầu tư phát triển hạ tầng và các chủ thể khác hoạt động trong KKT thì vai trò của cơ quan nhà nước, đặc biệt là vai trò quan trọng của Ban quản lý KKT trong kiểm tra, phát hiện, thanh tra xử lý các hành vi vi phạm BVMT là cực kỳ quan trọng. Hoạt động kiểm tra, thanh tra được thực hiện tốt, giúp phát hiện và ngăn chặn kịp thời hiện tượng ONMT, kiểm soát được sự lây lan ra môi trường, đảm bảo hiệu quả cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong KKT. Ngược lại, nếu trách nhiệm giám sát, phát hiện không được thực hiện hiệu quả dẫn đến không kiểm soát được các hành vi vi phạm về BVMT, gây ONMT, tác động tiêu cực đến các hoạt động khác trong KKT.
[bookmark: _Toc47355770][bookmark: _Toc45614324]Thứ tư, ảnh hưởng đến môi trường từ hoạt động của các chủ thể khác trong KKT. Ngoài các chủ thể là doanh nghiệp, chủ đầu tự hạ tầng KKT, các cơ quan quản lý nhà nước thì môi trường tại KKT cũng có thể bị ảnh hưởng bởi các hoạt động từ các chủ thể như người lao động, dân cư sống trong KKT. Thực tế, các hoạt động hàng ngày của các chủ thể này thường là những sinh hoạt cá nhân, kinh doanh, buôn bán nhỏ lẽ. Tuy nhiên, nếu các chủ thể này không có ý thức chấp hành các nội quy, quy định về BVMT chung trong KKT, thì hoàn toàn có thể gây ONMT, tác động tiêu cực đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong KKT.
[bookmark: _Toc50726760][bookmark: _Toc51677949][bookmark: _Toc62626738]2.2. Quan niệm về pháp luật bảo vệ môi trường trong hoạt động của khu kinh tế
[bookmark: _Toc45614325][bookmark: _Toc47355771][bookmark: _Toc50726761][bookmark: _Toc51677950][bookmark: _Toc62626739]2.2.1. Khái niệm, vai trò của pháp luật bảo vệ môi trường trong hoạt động của khu kinh tế
Quá trình phát triển của các quốc gia trên thế giới cũng như ở Việt Nam đã chứng minh vai trò quan trọng của KKT trong phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh quốc phòng. KKT trở thành các trung tâm sản xuất công nghiệp, dịch vụ có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là điểm thu hút vốn đầu tư của nhiều tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực khác nhau, đồng thời KKT còn đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả mang lại, vấn đề gây ONMT cũng như sự cố môi trường từ KKT đang đem lại nhiều hệ lụy cho nền kinh tế cũng như đời sống xã hội. Do đó, bên cạnh chính sách tạo điều kiện để thu hút vốn đầu tư thành lập các KKT thì vấn đề BVMT trong hoạt động tại các KKT cũng đang được Nhà nước và xã hội đặc biệt quan tâm và thể hiện bằng các quy định pháp luật về BVMT trong KKT.

Để BVMT trong hoạt động của các KKT, Nhà nước yêu cầu chủ dự án, NĐT và các chủ thể liên quan phải tuân thủ đầy đủ các quy định về BVMT từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, trong suất quá trình đầu tư xây dựng cho đến cả quá trình hoạt động của KKT. Bởi lẽ, ngay từ khâu chuẩn bị xây dựng KKT mà thực hiện tốt công tác BVMT sẽ tạo tiền đề cho hoạt động BVMT ở các giai đoạn tiếp theo. Ví như, nếu trong quá trình quy hoạch KKT, chủ dự án bố trí hợp lý các khu xử lý chất thải hợp lý thì quá trình xây dựng và vận hành sẽ phát huy hiệu quả tối đa và ngược lại hay trong khâu giải phóng mặt bằng cũng cần phải tuân thủ các quy định về xử lý môi trường như tiếng ồn, bụi, xả thải, nếu không sẽ gây ONMT, ảnh hưởng đến đời sống của người dân và hoạt động BVMT ở các giai đoạn tiếp theo. Từ đây có thể hiểu, pháp luật về BVMT trong hoạt động của KKT là tổng hợp các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành, thừa nhận hoặc phê chuẩn để điều chỉnh những mối quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình chuẩn bị xây dựng, đầu tư xây dựng và hoạt động của KKT nhằm giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp; phòng ngừa hạn chế những tác động xấu đối với môi trường; ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường do hoạt động của KKT, phục hồi và cải thiện môi trường.
Trong đời sống xã hội pháp luật giữ vai trò rất quan trọng. Xét trên bình diện chung, pháp luật là phương tiện để thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng, bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng được thực hiện có hiệu quả trên quy mô toàn xã hội, là phương tiện để Nhà nước quản lý mọi mặt đời sống xã hội, và là phương tiện để nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Trong BVMT của các KKT, vai trò của pháp luật không thể phủ nhận. Điều này được thể hiện cụ thể như sau:
Thứ nhất, pháp luật BVMT trong hoạt động của các KKT là công cụ hữu hiệu để thực hiện, khắc phục ONMT, sự cố môi trường, góp phần BVMT trong lành trong KKT và các khu vực xung quanh, góp phần bảo đảm môi trường sống trong lành cho con người. Trong xã hội hiện đại trước sức ép của sự phát triển kinh tế, khi nguy cơ ONMT do ảnh hưởng của các loại chất thải ngày càng gia tăng, đặc biệt là chất thải từ các KCN, KKT thì việc đảm bảo chất lượng môi trường sống cho con người lại càng trở nên quan trọng nhưng cũng khó khăn hơn bao giờ hết. Pháp luật môi trường, trong đó có pháp luật BVMT trong KKT với tư cách là công cụ quản lý giữ vai trò quan trọng trong quá trình này.
Thứ hai, pháp luật BVMT trong hoạt động của các KKT góp phần thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào các công trình BVMT. Để giảm thiểu ONMT từ chất thải công nghiệp, kỹ thuật công nghệ là yếu tố quan trọng. Thông qua việc ứng dụng các quy trình công nghệ tiên tiến, quy trình công nghệ sạch tạo ra ít chất thải, từ đó con người có thể loại bỏ được chất gây ô nhiễm, nguyên nhân cơ bản nhất gây ONMT.
Thứ ba, pháp luật BVMT trong hoạt động của các KKT gắn kết các lợi ích của các doanh nghiệp trong KKT với lợi ích của nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật của Nhà nước và của xã hội. Trong thực tế, khi tiến hành các hoạt động sản xuất cũng như vận hành công trình BVMT các doanh nghiệp và NĐT thường chỉ hướng tới đảm bảo lợi ích của mình mà bỏ qua các lợi ích chung của toàn xã hội. Mặt khác, trong lĩnh vực BVMT, các doanh nghiệp cũng như NĐT hạ tầng đôi khi phải thực hiện một nghĩa vụ nào đó, thường không thấy được lợi ích của mình trong đấy, chỉ nhìn thấy lợi ích kinh tế của mình bị ảnh hưởng và chỉ nghĩ rằng mình phải bỏ tiền để phục vụ cho lợi ích xã hội. Chính vì thế mà các chủ thể khi tham gia quan hệ pháp luật môi trường thường không tự giác thực hiện hành vi của mình đối với môi trường theo định hướng mà các quy phạm pháp luật đã quy định. Không chỉ ràng buộc nghĩa vụ bảo vệ các lợi ích xã hội, lợi ích môi trường của nhà sản xuất, pháp luật BVMT trong hoạt động của các KKT còn tạo những điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong hoạt động của KKT thực hiện nghĩa vụ đó. Những khuyến khích kinh tế như miễn giảm thuế hay những ưu đãi khi thuê đất, những hỗ trợ tài chính cần thiết khi tái chế, tái sử dụng chất thải, thực hiện tốt việc giảm thiểu chất thải, đảm bảo chất lượng môi trường sẽ làm cho các doanh nghiệp thấy rõ được lợi ích thu được từ hoạt động này, thúc đẩy họ tích cực hơn trong việc đảm bảo các lợi ích xã hội, lợi ích môi trường.
[bookmark: _Toc47355772][bookmark: _Toc50726762][bookmark: _Toc51677951][bookmark: _Toc62626740]2.2.2. Nguyên tắc điều chỉnh pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động của khu kinh tế
Tại Việt Nam ý tưởng phát triển các KKT đã xuất hiện từ những năm 1990 trong một số các Văn kiện của Đảng. Cụ thể, Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa VII năm 1994 đã đề ra yêu cầu về “quy hoạch các KCX, KKTĐB”. Tiếp đến, tại Hội nghị Trung ương IV khóa VIII của BCHTW Đảng năm 1997 tiếp tục đề ra chủ trương “Nghiên cứu xây dựng thí điểm một vài đặc KKT, khu mậu dịch tự do ở những địa bàn ven biển có đủ điều kiện”. Từ đó đến nay, các KKT không ngừng được thành lập và mở rộng ở Việt Nam, góp phần quan trọng đối với sự phát kinh tế và xã hội của đất nước. Đặc biệt trong lĩnh vực môi trường, với vai trò là trung tâm của các cụm ngành công nghiệp, các KKT đã giúp các doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất liên kết thuận tiện, dễ dàng hơn. Từ đó các chi phí môi trường phát sinh từ hoạt động vận chuyển được giảm đáng kể. Các chi phí môi trường phát sinh từ quá trình sản xuất được xử lý tổng hợp trên phạm vi toàn KKT, cho phép các cơ quan quản lý giám sát thuận tiện và dễ dàng hơn. Hơn nữa, các trong các KKT với việc quy hoạch riêng biệt các khu chức năng như KCN, khu dân cư, khu thương mại thể thao, .v.v, có thể giúp hạn chế các tác động môi trường từ hoạt động sản xuất công nghiệp lên khu dân cư và các khu vực khác trong KKT. Đạt được mục tiêu đó, pháp luật về BVMT trong hoạt động của các KKT cần được xây dựng và tổ chức thực hiện dựa trên các nguyên tắc cơ bản sau:
Thứ nhất, BVMT trong hoạt động của các KKT là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi chủ thể hoạt động trong KKT và chủ thể liên quan. KKT là khu vực có vực ranh giới, trong đó không chỉ là nơi tập trung của các cụm ngành công nghiệp mà còn là khu vực diễn ra hoạt động dịch vụ, thương mại và là nơi sinh sống của dân cư. Do đó, lượng các chất thải được thải ra môi trường lớn, tập trung trong một không gian hẹp. Nếu không được xử lý đồng bộ, kịp thời, dứt điểm từ hoạt động của các chủ thể sẽ nhanh chống lây lan, phát tán ra môi trường, làm ảnh hưởng đến mọi hoạt động diễn ra trong KKT và thậm chí các khu vực xung quanh. Vì vậy, từ NĐT xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật, ban quản lý đến các doanh nghiệp và cá nhân, hộ gia đình kinh doanh, sinh sống trong KKT đều phải có trách nhiệm và nghĩa vụ BVMT trong hoạt động của mình. 
Tuân thủ nguyên tắc này, ngay từ ngày đầu đề xuất thành lập xây dựng KKT, chủ dự án phải có nghĩa vụ lập quy hoạch, đánh giá ĐMC, thiết kế các khu chức năng BVMT theo quy định. Tiếp theo, NĐT vào KKT cần phải tuân thủ đầy đủ các quy định trong thi công xây dựng các công trình BVMT như khu xử lý chất thải tập trung, diện tích cây xanh, khu quan trắc môi trường. Trong khi đó, các doanh nghiệp và chủ thể kinh doanh, sinh hoạt trong KKT phải thiết kế, xây dựng hệ thống xử lý nước thải, rác thải và đấu nối vào hệ thống xử lý tập trung theo quy định nhằm đảm bảo một môi trường trong lành, an toàn trong KKT. Ngoài ra, các cơ quan nhà nước liên quan như UBND cấp tỉnh, cơ quan quản lý về tài nguyên và môi trường có trách nhiệm trong thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với hoạt động BVMT của các chủ thể trong KKT.
Thứ hai, BVMT trong hoạt động của các KKT phải được tiến hành từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư cho đến suốt quá trình thi công xây dựng và vận hành của KKT. Nguy cơ gây ONMT không chỉ phát sinh vào giai đoạn vận hành hoạt động của KKT, nó có thể phát sinh từ giai đoạn giải phóng mặt bằng, quá trình thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật KKT hoàn toàn có thể gây ô nhiễm không khí bởi các loại bụi, chất thải, tiếng ồn nếu không được kiểm soát tốt. Hiện tượng ô nhiễm kể trên có thể ngay lập tức quan sát và khắc phục được. Tuy nhiên, nếu việc ĐMC không làm tốt, bản quy hoạch, thiết kế các khu chức năng BVMT không phù hợp và thiếu tính dự báo, quá trình thi công hạ tầng kỹ thuật không đảm bảo chất lượng thì nguy cơ gây ô nhiễm, thậm chí gây ra các sự cố môi trường có thể diễn ra âm ỉ và bộc phát bất cứ thời điểm nào trong quá trình vận hành hoạt động của KKT, điều này rất nguy hiểm. Vì thế, hoạt động BVTM trong KKT cần phải được điều chỉnh bằng pháp luật xuyên suốt, thống nhất ngay từ khâu lập quy hoạch, thiết kế, giải phóng mặt bằng cho đến quá trình thi công xây dựng và đi vào hoạt động của KKT. 
Để hoạt động BVMT trong KKT đạt hiệu quả ngay từ khâu lập quy hoạch cần phải đánh giá ĐMC để có những dự báo đầy đủ và chính xác phục vụ cho vấn đề thiết kế và xây dựng các khu chức năng BVMT sau này. Nếu vấn đề đánh giá ĐMC không chính xác sẽ ảnh hưởng đến vấn đề thiết thế các công trình BVMT, ảnh hưởng đến quá trình thi công và tất yếu vấn đề BVMT sẽ không hiệu quả khi KKT đi vào hoạt động. Do đó, để đạt hiệu quả BVMT trong hoạt động của các KKT thì pháp luật cần phải có những điều chỉnh ngay từ khâu chuẩn bị xây dựng KKT và xuyên suốt trong quá trình thi công cũng như vận hành KKT.
Thứ ba, BVMT trong hoạt động của các KKT phải gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế, an sinh xã hội, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu để bảo đảm một môi trường trong lành trong hoạt động của các KKT. BVMT cần phải kết hợp hài hòa với phát triển kinh tế nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn lực hiện có của mỗi KKT, góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển, góp phần nâng cao đời sống của người dân. Đồng thời, việc BVMT trong hoạt động của các KKT phải đảm bảo công bằng và bình đẳng trong cơ hội việc làm, thu nhập trong mọi tầng lớp dân cư ở các KKT và khu vực xung quanh, đảm bảo chất lượng cuộc sống, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và các hoạt động an sinh xã hội.
Thứ tư, BVMT trong hoạt động của các KKT phải dựa trên cơ sở sử dụng hợp lý tài nguyên, giảm thiểu chất thải. Hiện nay đang tồn tại hiện tượng các KKT được thành lập nhằm khai thác tận kiệt tài nguyên thiên nhiên chứ chưa chú trọng đến lựa chọn thu hút các dự án đầu tư khai thác sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, dẫn đến tình trạng nguồn tài nguyên ngày càng cạn kiệt, mất cân bằng sinh thái, gây ra hiện thượng ô nhiễm, suy thoái môi trường. Điển hình, ở Việt Nam nhiều KKT thành lập hơn 10 năm như Chân Mây – Lăng Cô; Nam Phú Yên; Hòn La, Định An, .v.v, vẫn đang duy trì công nghệ sản xuất thấp, lạc hậu chủ yếu để khai thác tài nguyên, chưa chú trọng lựa chọn các dự án đầu tư có hàm lượng công nghệ cao như công nghệ thông tin, công nghệ sinh hoạt, công nghệ điện tử để khai thác hợp lý nguồn tài nguyên cũng như tận dụng hiệu quả nguồn lao động tại địa phương. Hơn nữa, nhiều KKT hiện nay tập trung vào thu hút đầu tư nhưng không quan tâm nhiều đến công suất của các khu xử lý chất thải tập trung của KKT nên xảy ra hiện tượng lượng chất thải vượt quá khả năng xử lý, phải thải trực tiếp ra môi trường. Vì vậy, việc BVMT trong hoạt động của KKT phải gắn với việc khai thác sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, đồng thời giảm thiểu các loại chất thải thải ra môi trường để bảo vệ KKT phát triển và có môi trường an toàn, trong lành.
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Như đã phân tích, KKT là khu vực tập trung của nhiều nhà máy sản xuất công nghiệp, có sự hoạt động của doanh nghiệp thương mại, dịch vụ, cũng là nơi sinh sống của khu dân cư, nên tại đây thường diễn ra các hoạt động tập trung, cùng lúc, trong phạm vi không gian hẹp. Vì vậy, sẽ có nhiều loại chất thải được thải ra môi trường với một lượng rất lớn, diễn ra cùng lúc và cùng tập trung vào một khu vực nên nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái môi trường là rất cao. Nguy cơ gây ô nhiễm, sự cố môi trường không chỉ diễn ra trong quá trình vận hành, khai thác KKT mà nó còn diễn ra trong các hoạt động xây, lắp, san ủi mặt bằng và quá trình thi công xây dựng KKT. Trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia như Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu năm 1994, Công ước về bảo vệ tầng ôzôn, Công ước về Luật biển 1982,v.v, pháp luật Việt Nam về BVMT trong KKT đã có những quy định trong từng giai đoạn hoạt động của các KKT. Trong đó, tập trung điều chỉnh những nội dung cụ thể sau đây:
Thứ nhất, BVMT trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng khu kinh tế. 
Tuân thủ các nguyên tắc của các công ước quốc tế về chống biển đổi khí hậu, bảo vệ tầng ôzôn, .v.v, pháp luật về BVMT Việt Nam mà trước hết đó là Luật BVMT năm 2020 (hiện đã có Dự thảo Luật BVMT năm 2020), Luật Đầu tư, Luật Xây dựng và các văn bản liên quan đã quy định nghĩa vụ BVMT của các chủ thể trong các hoạt động của mình, nhằm gìn giữ môi trường sống trong lành, sạch đẹp. Trên cơ sở các quy định khung của pháp luật về BVMT, hoạt động về BVMT trong KKT được quy định ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng KKT. Bởi lẽ, một khi môi trường bị ô nhiễm, bị suy thoái hay xảy ra sự cố về môi trường thì hậu quả mà nó mang lại đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng con người mà còn phá hủy các loại tài sản. Chẳng hạn như ô nhiễm hoặc sự cố môi trường nước có thể diết chết hàng loạt các loại thủy hải sản, thậm chí sau rất nhiều năm môi trường mới được khôi phục trở lại. Hơn nữa, khi xảy ra ô nhiễm hay sự cố về môi trường thì phải tốn kém rất nhiều tiền của và công sức để khắc phục và xử lý hậu quả. Chính vì vậy, pháp luật về BVMT nói chung và môi trường trong KKT nói riêng luôn coi phòng ngừa là một nguyên tắc chủ yếu. 
Theo đó, nhóm quy định của pháp luật trong giai đoạn này tập trung vào những nội dung như: (i) Quy định về lập, phê duyệt và thẩm định quy hoạch để chuẩn bị cho quá trình xây dựng KKT. Bởi lẽ, khâu lập quy hoạch được xem là khâu quan trọng, mang tính chiến lược trong phát triển, là một phương pháp để tính tới tương lai theo một hướng, mục tiêu đã vạch ra. Có thể hiểu BVMT trong việc quy hoạch xây dựng KKT là xác lập các mục tiêu môi trường KKT mong muốn, đề xuất và lựa chọn phương án, giải pháp để bảo vệ và cải thiện môi trường KKT theo mục tiêu đó. Do vậy, việc quy định những yêu cầu BVMT trong việc lập quy hoạch xây dựng KKT có ý nghĩa rất quan trọng; (ii) Xây dựng thiết kế hạ tầng kỹ thuật các khu chức năng về BVMT cũng là một khâu quan trọng cần kiểm soát, vì nó sẽ là nhân tố trực tiếp tác động đến môi trường khi KKT đi vào hoạt động. Vì vậy, việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật KKT ngoài việc đảm bảo tính hiệu quả về kinh tế, còn phải đảm bảo thỏa mãn các mục tiêu về BVMT vì thế ngay trong thiết kế hạ tầng kỹ thuật KKT, những quy định pháp luật luôn phải lồng ghép yếu tố BVMT KKT. Quy định về BVMT trong giai đoạn thiết kế hạ tầng kỹ thuật KKT được quy định tại Luật BVMT năm 2014, Nghị định số 19/2015/NĐ - CP và Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT về BVMT trong KKT, KCN, KCX và KCNC. Cụ thể, trong việc thiết kế hệ thống hạ tầng kỹ thuật phải đảm bảo thuận tiện trong xây dựng, sửa chữa, vận hành tiết kiệm sử dụng đất, phải được thiết kế đồng thời đồng bộ, đảm bảo ngăn ngừa nguy cơ ONMT, sự cố từ các loại chất thải. Đồng thời, tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP về quản lý KCN và KKT quy định, NĐT phát triển kết cấu hạ tầng khu chức năng trong KKT phải có trách nhiệm xây dựng, vận hành trạm xử lý nước thải tập trung, các công trình BVMT khác (nếu có) theo quy định pháp luật về BVMT.
Thứ hai, quy định về BVMT trong giai đoạn thi công xây dựng KKT. Tiếp sau hoạt động chuẩn bi đầu tư xây dựng KKT là giai đoạn tiến hành thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật KKT, trong đó có các công trình BVMT như khu xử lý chất thải tập trung, khuôn viên cây xanh, trạm quan trắc môi trường, .v.v. Giai đoạn này, NĐT xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KKT phải tiến hành hàng loạt các hoạt động như san ủi mặt bằng, đóng cọc, nổ mình, dẫn đến guy cơ ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm không khí rất cao. Đặc biệt, ý thức tuân thủ thiết kế của NĐT trong quá trình xây dựng cũng cần được kiểm tra, giám sát. Có thể, hậu quả của chất lượng các công trình nó không diễn ra tức thời, nhưng nó sẽ âm ỉ kéo dài và khi bùng phát sẽ cực kì nghiêm trọng, sự cố môi trường tại KKT Vũng Áng, Hà Tĩnh là một minh chứng.
Xuất phát từ cơ sở đó, nhà nước đã thiết kế nhóm quy định nhằm BVMT trong hoạt động thi công xây dựng KKT của NĐT. Nhóm quy định này tập trung kiểm soát: (i) Trách nhiệm của NĐT trong thi công xây dựng công trình BVMT trong KKT. Theo đó, từ khâu lập quy hoạch cho đến khâu thi công xây dựng cũng như vận hành KKT, pháp luật quy định, cơ quan đề nghị thành lập, mở rộng KKT phải có trách nhiệm đánh giá khả năng đáp ứng điều kiện BVMT của KKT và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm tra. Cơ quan đề nghị thành lập, mở rộng KKT cũng có trách nhiệm lập quy hoạch, xây dựng và vận hành các công trình hạ tầng kỹ thuật BVMT KKT và gửi thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, kiểm tra theo quy định [15, Điều 65 và 4, Điều 5]; (ii) Trách nhiệm quản lý nhà nước về BVMT trong thi công xây dựng KKT. Theo đó, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong hoạt động thi công xây dựng về công trình BVMT trong KKT. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm là hoạt động được cơ quan nhà nước tiến hành thường xuyên nhằm đôn đốc, kịp thời phát hiện hành vi vi phạm để xử lý đối với công tác BVMT trong suốt quá trình thi công xây dựng KKT. 
Các quy định trên đây hướng đến mục tiêu, kiểm soát vấn đề về môi trường cả trong khâu lập quy hoạch, giai đoạn thi công cũng như quá trình đi vào hoạt động của KKT. Quy định này là cần thiết, tạo sự ràng buộc về mặt pháp lý cũng như nâng cao nhận thức của NĐT trong vấn đề kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và BVMT trong KKT. Trong đó, giai đoạn thi công xây dựng công trình BVMT KKT đóng vai trò quan trọng, quyết định đến chất lượng cũng như việc đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của các công trình BVMT khi KKT đi vào hoạt động. Bởi lẽ, giai đoạn thi công xây dựng chính là giai đoạn hiện thực các công trình BVMT theo thiết kế phê duyệt. Chủ thể tiến hành công đoạn này chính là NĐT phát triển kết cấu hạ tầng khu chức năng trong KKT. Tuy vậy, để nâng cao trách nhiệm trong quá trình thi công xây dựng của NĐT thì cần thiết phải có hoạt động thanh tra, giám sát của cơ quan nhà nước liên quan về BVMT. Đặc biệt, pháp luật cũng quy định các chế tài và thẩm quyền để xử lý khi NĐT có các hành vi vi phạm trong quá trình thi công các công trình BVMT trong KKT.
Thứ ba, quy định về BVMT trong quá trình hoạt động của KKT: (i) Quy định về trách nhiệm vận hành, duy tu công trình BVMT trong KKT. Để cụ thể hóa hoạt động BVMT khi KKT đi vào hoạt động, trách nhiệm vận hành và duy tu các công trình BVMT là giai đoạn đầu tiên trong chuỗi hoạt động BVMT khi KKT đi vào hoạt động. Đây là giai đoạn rất quan trọng bởi lẽ, nếu các công trình BVMT được vận hành tốt, đúng quy trình và công tác duy tu kịp thời thì hiệu quả xử lý môi trường được đảm bảo, giúp hoạt động các các khu chức năng trong KKT hoạt động hết công suất và ngược lại. Đồng thời, hoạt động duy tu, bảo dưỡng các công trình BVMT KKT đóng vai trò quan trọng, kéo dài trong suốt quá trình hoạt động của KKT, giúp phát hiện và kịp thời xử lý những hư hỏng của các công trình, giúp các khu chức năng trong KKT hoạt động một cách liên tục, tránh bị gián đoạn do hư hỏng máy móc gây ra.
Việc vận hành, duy tu các công trình BVMT có ý nghĩa quan trọng, nên pháp luật đã quy định trách nhiệm của chủ đầu tư xây dựng công trình BVTM phải có trách nhiệm trong vận hành, bảo dưỡng và duy tu các công trình BVMT trong KKT. Theo đó, tại Điều 31 Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy định, nhà đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KKT có trách nhiệm xây dựng, vận hành trạm xử lý nước thải tập trung, các công trình BVMT khác theo quy định pháp luật về BVMT. Đồng thời, chủ thể này cũng có trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng các công trình BVMT trong KKT [9, Điều 31 khoản 5,6]. Quy định này đảm bảo cho giai đoạn BVMT đầu tiên được thực thi một cách nghiêm túc, hiệu quả khi KKT đi vào hoạt động; (ii) Quy định về trách nhiệm quản lý, xử lý các chất thải từ KKT. Trong KKT được thiết kế nhiều khu chức năng trong đó có khu dành cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; khu dành cho hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; khu vực dân cứ sinh sống; khu dành cho lao động trong KKT sinh hoạt, ăn, ở, .v.v. Các hoạt động hằng ngày của các khu này, đặc biệt là khu vực sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp thường tạo ra một khối lượng chất thải lớn, nguy cơ ONMT rất cao nếu không quản lý và xử lý hiệu quả các nguồn chất thải này, đặc biệt là nước thải và các loại chất thải rắn. Nhận thấy điều đó, pháp luật quy định chủ thể đầu tư hạ tầng kỷ thuật BVMT trong KKT phải có trách nhiệm vận hành, duy tu, bảo dưỡng các các công trình xử lý nước thải và các công trình BVTM khác trong KKT. Các quy định này đã tạo sự ràng buộc về mặt pháp lý buộc các NĐT hạ tầng cũng như các chủ thể hoạt động trong KKT phải tuân thủ nhằm quản lý và xử lý hiệu quả các loại chất thải được tạo ra từ hoạt động của KKT; (iii) Quy định về hoạt động quan trắc chất lượng môi trường trong KKT và các khu vực xung quanh. Quan trắc môi trường nhằm mục đích kiểm tra đo đạc và theo dõi thường xuyên mang tính định kì thông qua các chỉ tiêu về tính chất vật lý và hóa học của thành phần môi trường, quá trình đo lường sẽ cung cấp các đánh giá cần thiết về những tác động và chuyển biến của môi trường ở từng khoảng thời gian khác nhau trong KKT, để nắm bắt kịp thời tình hình cụ thể môi trường ở từng khu chức năng nhằm đưa ra những cảnh báo và giải pháp cụ thể, kịp thời để đối phó với diễn biến bất thường hoặc nguy cơ gây ô nhiễm ảnh hưởng tới thực trạng môi trường trong KKT và các khu vực xung quanh. Với mục đích đó, ngay từ thời điểm xây dựng KKT, pháp luật bắt buộc cơ quan đề nghị thành lập KKT phải có trách nhiệm xây dựng hệ thống quan trắc chất lượng môi trường trong KKT để có cơ sở thường xuyên theo dõi, kịp thời phát hiện để cảnh bảo và xử lý các hiện tượng ô nhiễm cũng như sự cố về môi trường trong KKT.
Thứ tư, quy định về kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về BVMT trong hoạt động của KKT. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các chủ thể liên quan đến BVMT trong các giai đoạn hoạt động của KKT được xem là hoạt động “tiền kiểm” nhằm kịp thời phát hiện để phòng ngừa ngay từ đầu các tác động xấu đến môi trường. Đây được xem là mục tiêu chủ yếu mà các quy định về BVMT trong KKT hướng đến. Tuy nhiên, bên cạnh công tác “tiền kiểm” thì các quy định về “hậu kiểm”, tức là công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện để xử lý các hành vi vi phạm trong quá trình hoạt động của các KKT cũng đóng vai trò hết sức quan trọng. Bởi lẽ, NĐT các công trình BVMT cũng như các chủ thể hoạt động trong KKT phải có trách nhiệm vận hành, bảo dưỡng công trình BVMT cũng như thực hiện các quy định về BVMT trong KKT. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau mà đôi khi các chủ thể này không thực hiện đúng trách nhiệm BVMT dẫn đến có nhiều hành vi gây ô nhiễm, thậm chí làm suy thoái môi trường, ảnh hưởng đến hoạt động trong KKT cũng như các khu vực xung quanh. Vì thế, nhằm kịp thời phát hiện đề xử lý các hành vi vi phạm, trong chính sách pháp luật của mình các quốc gia đều giao quyền cho các cơ quan nhà nước nhằm thực hiện việc kiểm tra, thanh tra, xử lý các hành vi vi phạm về BVMT trong KKT.
Ở Việt Nam, Chính phủ là cơ quan thống nhất quản lý nhà nước về KKT trên phạm vi toàn quốc. Để hoạt động đạt hiệu quả, Chính phủ phân quyền và giao trách nhiệm cho hệ thống các cơ quan nhà nước trong vấn đề phối hợp quản lý KKT. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan giúp Chính phủ quản lý nhà nước về KKT, ở địa phương có UBND cấp tỉnh trong nhiệm vụ quản lý hoạt động của KKT trên địa bàn mình phụ trách. Bên cạnh đó, các bộ và cơ quan liên quan cũng có trách nhiệm trong phối hợp quản lý KKT.
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Thứ nhất, pháp luật của Nhật Bản
Nhật Bản là một trong những quốc gia đứng hàng đầu thế giới về xây dựng, quản lý và phát triển đặc KKT. Từ tháng 5/2014, Nhật Bản thành lập 6 Đặc khu chiến lược quốc gia (National Strategic Special Zones) với 68 dự án đã được phê duyệt gồm: Đặc khu Tokyo (bao gồm thủ đô Tokyo và tỉnh Kanagawa), Đặc khu Kansai (gồm Osaka và Kyoto), Đặc khu Okinawa, Đặc khu Fukuoka (thuộc vùng Kyushu phía Nam), Đặc khu Niigata và Đặc khu Fukui (hai tỉnh hàng đầu về nông nghiệp). Các đặc KKT chiếm khoảng 2/5 GDP của Nhật Bản, nhằm thực hiện các đột phá về thể chế và cơ chế chính sách; phân cấp quản lý cho các vùng; mỗi đặc khu có chiến lược và cơ cấu kinh tế, mô hình tăng trưởng riêng phù hợp với tiềm năng và thế mạnh, lợi thế so sánh của địa phương. Đặc khu Okinawa là đẩy mạnh du lịch do gần với Hàn Quốc và Trung Quốc; Đặc khu thành phố Fukuoka có các dự án nới lỏng hạn chế thị thực với lao động nước ngoài, đây là bước đi quan trọng để giải quyết vấn đề già hóa dân số; Các khu vực trong đặc khu Kansai có mối liên kết với ngành dược phẩm và thiết bị y tế, v.v. Thông qua việc thành lập các đặc KKT, chính phủ Nhật Bản muốn cắt đứt những nền tảng lợi ích tồn tại lâu đời cũng như nạn quan liêu cản trở đổi mới. Từ đó, tạo ra các đột phá giúp thay đổi kinh tế, xã hội Nhật Bản khi đang trong tình trạng giảm phát. Trong khi các khu vực đặc biệt thông thường chủ yếu bắt đầu bằng việc bãi bỏ quy định về các yêu cầu của khu vực tư nhân, thì các đặc khu chiến lược quốc gia được Thủ tướng Chính phủ Anbe chỉ đạo một cách chiến lược và thực hiện thông qua trao đổi chặt chẽ với các chính quyền địa phương và các khu vực tư nhân.
Chính phủ Nhật Bản thành lập Ủy ban để giải quyết các vấn đề liên quan đến các đặc khu chiến lược quốc gia. Điển hình như tại Đặc khu chiến lược quốc gia vùng Tokyo, chính quyền đặc khu gồm đại diện của trung ương, đại diện chính quyền địa phương và đại diện doanh nghiệp. Chính quyền đặc khu toàn quyền đề xuất các dự án điều chỉnh quy hoạch thành phố, các dự án mang tính đổi mới và dự án trong lĩnh vực y tế. Thông qua các dự án này, chính quyền đặc khu hiện thực hóa việc xây dựng vùng Tokyo thành trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm khoa học ứng dụng và trong tương lai thành thành phố kinh doanh toàn cầu đứng đầu thế giới.
Để đạt được mục tiêu đặt ra, Nhật Bản đã xây dựng nhiều chính sách ưu đãi đối với các KKT như: Xử lý thủ tục hành chính nhanh, gọn (trong vòng một ngày) tại khu vực một cửa (one-stop entry), thành lập Trung tâm phát triển kinh doanh để hỗ trợ doanh nghiệp, cho doanh nghiệp vay với lãi suất thấp để thúc đẩy đầu tư. Đặc biệt, cùng với các chính sách giúp phát triển kinh tế thì nước này cũng chú trọng đến các hoạt động BVMT trong KKT. Theo đó, kinh nghiệm quản lý chất thải của Nhật Bản cho thấy, trong thập niên 1960, tốc độ tăng trưởng kinh tế quá nhanh đã làm cho Nhật Bản phải chịu những áp lực lớn từ các vấn đề môi trường. Điều đó buộc các nhà quản lý môi trường Nhật Bản  phải sớm tìm kiếm các giải pháp nhằm giảm thiểu ONMT, mà vẫn đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội và chất lượng cuộc sống của người dân. Theo đó, Nhật Bản đã xây dựng tư duy kiểm soát, sản xuất hợp lý, phát thải ít nhất ngay từ đầu vào với việc ban hành những quy định pháp luật nghiêm ngặt ngay từ đầu về tiêu chuẩn phát thải chất thải, kiểm soát ô nhiễm nước, không khí và giám sát ô nhiễm chất độc hại. Đặc biệt coi trọng chính sách giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về BVMT, khuyến khích các doanh nghiệp và các tổ chức nỗ lực ngăn chặn, kiểm soát ONMT [87]. Để thực hiện các mục tiêu đó, ngay từ năm 1972, Nhật Bản đã cho ban hành Luật Bảo tồn thiên nhiên và hệ thống pháp luật về Môi trường cơ bản được ban hành vào năm 1993. Các văn bản này đã tạo ra hệ thống pháp lý kiểm soát ô nhiễm, bao gồm các chính sách và quy định về hệ thống kiểm soát ô nhiễm không khí, hệ thống kiểm soát ô nhiễm nước, các vấn đề ô nhiễm đất, các tiêu chuẩn quốc gia về chất độc hại; hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn về chất lượng môi trường; Những biện pháp kiểm tra và kiểm soát nghiêm ngặt môi trường sản xuất công nghiệp; các quy định về trách nhiệm của cơ sở gây ô nhiễm.
Hơn nữa, tại các Đặc khu KKT, Nhật Bản còn áp dụng chính sách đặc thù. Ví dụ trong trường hợp các công ty thực hiện những dự án thuộc trường hợp ngoại lệ, các công ty có thể được hưởng đãi ngộ đặc biệt, với 20% doanh thu sẽ được khấu trừ vào khoản thu nhập chịu thuế. Tỷ lệ khấu hao, khấu trừ thuế cũng được điều chỉnh theo mức ưu đãi tốt hơn. Tuy nhiên, việc chỉ định giám sát KKT để phát triển năng lực cạnh tranh quốc tế sẽ được giới hạn nghiêm ngặt trong một số lượng nhỏ [101]. Các chính sách đặc thù này góp phần giúp các doanh nghiệp hoạt động trong các KKT có điều kiện tài chính để thực hiện các hoạt động BVMT.
Thứ hai, pháp luật của Hàn Quốc
Mô hình KKT tự do của Hàn Quốc cũng được đánh giá thành công, nhờ kết hợp được với nền kinh tế trong nước. Họ đã cũng cố được mối liên kết giữa các công ty trong đặc khu với các doanh nghiệp địa phương. Hàn Quốc hiện có 8 KKT tự do rải rác khắp cả nước để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, gồm: Incheon, Busan-Jinhae, Gwangyang, Hoàng Hải, Daegu-Gyeongbuk, Bờ Đông, Chungbuk và Saemangeum-Gunsan. KKT tự do là bằng chứng cho thấy sự hợp lực giữa các ngành công nghiệp khác nhau tại đây. Nhiều KKT của nước này vẫn còn đang phát triển. Chính phủ Hàn Quốc đã đầu tư hàng tỷ USD nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng hỗ trợ các ngành công nghệ cao, kinh tế quốc tế, giải trí và du lịch. Hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng của nước này thường được coi là lợi thế chính giúp các doanh nghiệp giảm chi phí vận hành, rút ngắn thời gian giao hàng và cải thiện dịch vụ khách hàng.
Kinh nghiệm của Hàn Quốc cho thấy, chính phủ Hàn Quốc xác định việc thu hút các NĐT nước ngoài là mục tiêu chính do vậy các NĐT nước ngoài đầu tư vào các KKT tự do được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt, ngoài vấn đề hỗ trợ về các loại thuế quan thì Chính phủ Hàn Quốc còn tiến hành hỗ trợ một phần vốn đầu tư hạ tầng cơ bản của các KKT, phần còn lại sẽ do ngân sách của địa phương thực hiện hoặc lựa chọn doanh nghiệp và thỏa thuận với doanh nghiệp các hạng mục đầu tư hạ tầng [96]. Các lĩnh vực ưu tiên đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, giáo dục, bệnh viện đều được chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ đầu tư, cụ thể NĐT nước ngoài đầu tư vào KKT tự do được miễn tối đa 100% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 5 năm đầu, giảm 50% cho 2 năm tiếp theo. Để được hưởng ưu đãi thuế TNDN trên, NĐT cần đầu tư lớn hơn số vốn yêu cầu tối thiểu theo các ngành lĩnh vực (ví dụ: lĩnh vực sản xuất 30 triệu USD; du lịch 20 triệu USD; logistics: 10 triệu USD và R&D 2 triệu USD). Tại Hàn Quốc chỉ riêng các KKT đặc biệt mới được ưu đãi thuế, đầu tư ngoài KKT đặc biệt, kể cả đầu tư vào KCN cũng không được hưởng ưu đãi thuế. Đầu tư vào KKT được miễn các loại thuế (thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, thuế tài sản…) từ 5-7 năm và giảm 50% trong 2 năm tiếp theo [96]. Hơn nữa, để quản lý hiệu quả các KKT tự do, Hàn Quốc thành lập bộ máy quản lý KKT không chỉ đủ về số lượng nhân lực mà việc tuyển chọn, bổ nhiệm cũng như cơ cấu người quản lý KKT theo một quy trình chặt chẽ và dân chủ cụ thể: Ở cấp trung ương, chính phủ Hàn Quốc thành lập Ủy ban Phát triển KKT trực thuộc trực tiếp Thủ tướng Chính phủ gồm có các thành viên là lãnh đạo nhiều Bộ ngành của Hàn Quốc và đại diện một số nhà nghiên cứu, nhà kinh tế cao cấp do Bộ trưởng Bộ Kinh tế Tri thức làm Trưởng ủy ban. Ủy ban có nhiệm vụ xây dựng quy hoạch, chính sách, kế hoạch phát triển các KKT tự do, quyết định những vấn đề lớn ngoài thẩm quyền của chính quyền tỉnh. Ở cấp địa phương, Ban quản lý KKT tự do được thành lập tại các địa phương có KKT tự do, trực thuộc chính quyền cấp tỉnh. Trưởng ban quản lý KKT tự do được tuyển chọn theo một quy trình rất chặt chẽ (không nhất thiết phải là công chức Nhà nước mà có thể tuyển chọn từ khu vực tư nhân), là người có kinh nghiệm và trình độ cao trong lĩnh vực quản lý đầu tư, xây dựng, am hiểu về phát triển kinh tế. Ban quản lý KKT là cơ quan thực thi các chính sách về KKT, quản lý đầu tư, xây dựng KKT tự do theo quy hoạch. Một số Ban quản lý KKT có thẩm quyền rộng, được thực hiện các quyền hạn trong phạm vi quyền hạn của chính quyền tỉnh [96].
Đặc biệt, liên quan đến lĩnh vực BVMT trong KKT, để phát huy hiệu quả môi trường các KKT tự do thì Hàn Quốc dựa vào sự hợp lực giữa các ngành công nghiệp khác nhau tại KKT, đồng thời không ngại đổ vào đây hàng tỷ USD nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng như mua sắm trang thiết bị, xây dựng điện, đường để hỗ trợ các ngành công nghệ cao, kinh tế quốc tế, giải trí, du lịch và BVMT [109]. Hơn nữa, tại Hàn Quốc, các KKT tự do cũng được hỗ trợ từ Chính phủ để xây dựng một số công trình hạ tầng kỹ thuật cơ bản. Hàn Quốc chỉ phát triển 6 KKT để tập trung nguồn lực của Nhà nước để phát triển các KKT này, trong đó có phân chia giai đoạn hết sức cụ thể, phù hợp khả năng huy động nguồn lực, trong đó ưu tiên tập trung đầu tư cho 3 KKT thành lập năm 2003, các KKT còn lại sẽ được phát triển trong trong giai đoạn 2020-2030. Thực tế nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc và chính quyền địa phương chiếm tỷ lệ chủ yếu trong vốn đầu tư các công trình hạ tầng cơ bản trong KKT [96].
Thứ ba, pháp luật của Trung Quốc
Trung Quốc là quốc gia được đánh giá là khá thành công trong việc thực hiện chuyển đổi kinh tế thông qua thúc đẩy phát triển các KKTVB.  Theo đó, từ tháng 8 năm 1980, Trung Quốc đã thành lập liên tiếp các KKT đặc biệt lần lượt là Thẩm Quyến, Chu Hải và Sán Đầu, tiếp đến KKT Hạ Môn và Hải Nam được thành lập trong năm 1988. Sau năm KKT đặc biệt trên thì Trung Quốc tiếp tục thành lập thêm 14 KKT ven biển và có các chính sách tương tự như các KKT thành lập trước đó. Trong đó, nổi lên là các chính sách ưu đãi đầu tư và tự chủ về thể chế. Để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào các KKT, Trung Quốc đã áp dụng chính sách ưu đãi cả về tài chính và phi tài chính: Cơ chế hành chính thông thoáng, cơ sở hạ tầng thuận lợi, thủ tục thông quan nhanh gọn, ưu đãi về thuế, linh hoạt trong tuyển dụng và sa thải lao động. Những chính sách ưu đãi khác cũng được triển khai trong các KKT như thu hút lao động có tay nghề cao bằng việc cung cấp nơi ăn, ở, tài trợ về nghiên cứu, cung cấp giáo dục. Điển hình KKT Thẩm Quyến còn được áp dụng chính sách miễn nộp thuế nhập khẩu cho chính quyền trung ương và tỉnh trong 10 năm đầu thành lập để tái đầu tư phát triển KKT [84, tr.9-12]. Đây là cách mà Trung Quốc giúp các KKT sớm đồng bộ hóa hệ thống cơ sở hạ tầng trong KKT.
Tuy nhiên, ở Trung Quốc, mục tiêu tăng trưởng GDP luôn được đặt lên hàng đầu. Tăng trưởng của Trung Quốc dựa trên mức độ lao động và công nghệ thấp và nền sản xuất thâm dụng tài nguyên, do vậy một số KKT đã phải đối mặt với những vấn đề về tài nguyên và môi trường nghiêm trọng. Theo một nghiên cứu đã công bố, ước tính rằng chi phí môi trường ở Trung Quốc vào khoảng 8% GDP của cả nước [84, tr.13]. Để giải quyết vấn đề này, Trung Quốc nhiều năm gần đây đã phải ban hành các tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn về môi trường và cố gắng sử dụng những chính sách tài chính để buộc các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ sạch, công nghệ xanh trong sản xuất.
Thứ tư, pháp luật của Singapore
Singapore có tổng cộng 10 KKT đặc biệt, các KKT này được thành lập gắn với việc phát triển kinh tế cảng biển để thúc đẩy phát triển ngành sản xuất chế tạo và thu hút đầu tư nước ngoài. Trong số các KKT của Singapore thì KKT Jurong là KKT được coi là thành công nhất. KKT này được thành lập cuối những năm 1990 và nằm ở phía Nam của Singapore. Nó được kết nối với cảng biển Jurong với khoảng cách chỉ 5km thông qua cao tốc Jurong. KKT này được đánh giá là KKT tốt nhất khu vực châu Á Thái Bình Dương với tổng diện tích là khoảng 3.000ha. Năm 2017, riêng KKT Jurong của Singapore đã thu hút hơn 100 doanh nghiệp đầu tư và tạo ra hơn 8.000 việc làm với tổng mức đầu tư khoảng 42 tỉ USD [84, tr.13].
Để tạo nên sự thành công đó, chính phủ Singapore đã áp dụng nhiều chính sách hiệu quả cho KKT như miễn thuế xuất nhập khẩu, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 05 năm và sau đó thỏa thuận thuế trong 05 năm hoặc NĐT nước ngoài được mua nhà và đất ở trong khu vực được quy hoạch với thời hạn 99 năm hay tại một số lĩnh vực được ưu tiên còn có thể được hưởng trợ cấp đầu tư lê đến 50% [84, tr.14-16]. Hơn nữa, tại KKT Jurong, chính phủ Singapore còn áp dụng mô hình “vào và hoạt động ngay” (plug and play). Theo mô hình này, tất cả các cơ sở hạ tầng, nhà xưởng trong KKT đã được xây dựng hoàn chỉnh và doanh nghiệp chỉ cần chuyển vào và có thể hoạt động ngay. Cụ thể, trong KKT, Jurong  các nhà xưởng được bố trí sẵn với kích thước 944m2 đến 4.200m2, cung cấp bố trí các khu chức năng cho khác nhau của khách hàng; bố trí các nhà xưởng được bố trí tích hợp từ tiếp thị, quản lý, sản xuất cho đến lưu trữ,v.v.
Đặc biệt, một trong những nguyên nhân đóng góp nên thành công của KKT Jurong là chính sách cung cấp hệ thống tích hợp. Theo đó, KKT Jurong đã phát triển hệ thống tích hợp công nghiệp, cho phép tích hợp các ngành giữa các doanh nghiệp đến từ các khâu khác nhau trong chuỗi giá trị. Bên cạnh đó, còn cung cấp các thông tin về các nhà cung cấp dịch vụ để các doanh nghiệp dễ dàng lựa chọn để thuê ngoài đối với các dịch vụ như: Xử lý nước thải, khí thải từ quá trình hoạt động của mình nhằm đảm bảo an toàn về môi trường trong quá trình hoạt động [84, tr.15]. Đây là chính sách tiến bộ, giúp doanh nghiệp thuận tiện trong quá trình sản xuất, không phải tốn nhiều chi phí để xây dựng cũng như vận hành các công trình BVMT nhưng lại rất cơ động và tiện ích vì các nhà cung cấp dịch vụ sẵn có, chỉ cần các doanh nghiệp cần là có và sau đó phải trả một khoản phí dịch vụ là mọi vấn đề được giải quyết nhanh gọn và hiệu quả.
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Thực tiễn nghiên cứu kinh nghiệm BVMT trong hoạt động của các KKT của các quốc gia nêu trên nhận thấy, không phải hoạt động BVMT của KKT nào cũng thành công mà trong đó có cả thành công lẫn thất bại. Thậm chí, nhiều quốc gia trên thế giới phải đối mặt với những tác động tiêu cực từ môi trường do hoạt động của các KKT gây ra, điển hình như Trung Quốc hay ở Việt Nam, một số KKT như KKT Vũng Áng, KKT Dung Quất cũng đã gây ra sự cố môi trường đáng tiếc. Ngược lại, cũng có nhiều KKT hoạt động rất thành công nhờ xử lý hiệu quả các loại rác thải, nước thải từ hoạt động của các doanh nghiệp trong KKT. Do đó, để hoạt động BVMT trong KKT đạt hiệu quả, góp phần xây dựng thành công KKT, quá trình hoàn thiện chính sách pháp luật thì Việt Nam cần phải khảo cứu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới từ một số nội dung sau đây:
Thứ nhất, cần phải đầu tư hợp lý để hoàn thiện ngay từ đầu các khu chức năng BVMT trong KKT. Hiện tượng ô nhiễm hay suy thoái môi trường tại các KKT là do các quốc gia thường không chú trọng đầu tư ngay từ đầu các thiết bị cho hoạt động BVMT hoặc đầu tư nhưng không đồng bộ, hiệu quả. Nguyên nhân là do việc xây dựng, lắp đặt và vận hành các công trình BVMT thường phải bỏ ra một khoản kinh phí rất lớn, trong khi đó nhiều NĐT chưa chuẩn bị kịp hoặc thiếu sự hỗ trợ từ Nhà nước về vốn, kỹ thuật nên khó khăn và gián đoạn trong xây dựng các khu xử lý chất thải tập trung, lắp các hệ thống hỗ trợ quan trắc môi trường trong KKT. Do đó, để khắc phục tình trạng này, kinh nghiệm của Hàn Quốc cho thấy, quốc gia này xác định việc thu hút các NĐT nước ngoài là mục tiêu chính do vậy các NĐT nước ngoài đầu tư vào các KKT tự do được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt, ngoài vấn đề hỗ trợ về các loại thuế quan thì quốc gia này còn tiến hành hỗ trợ một phần vốn đầu tư hạ tầng cơ bản của các KKT, phần còn lại sẽ do ngân sách của địa phương thực hiện hoặc lựa chọn doanh nghiệp và thỏa thuận với doanh nghiệp các hạng mục đầu tư hạ tầng. Hay theo kinh nghiệm của Singapore, để đạt được thành công như KKT Jurong thì Singapore đã áp dụng nhiều chính sách, trong đó đặc biệt chú ý là chính sách “vào và hoạt động ngay” (plug and play). Theo mô hình này, tất cả các cơ sở hạ tầng, nhà xưởng kể cả các khu chức năng xử lý chất thải và quan trắc môi trường đều đã được xây dựng hoàn thiện và sẵn sàng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong KKT. Do vậy, thiết nghĩ để thực hiện tốt công tác về BVMT trong hoạt động của các KKT thì ngay từ khâu thiết kế hạ tầng kỹ thuật KKT, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ hoặc thu hút nguồn đầu tư để ngay từ đầu hoàn thiện hệ thống các cảnh báo về môi trường cũng như các khu xử lý chất thải tập trung trong KKT để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, tránh những sai phạm và hệ lụy về môi trường sau này.
Thứ hai, cần phải có chính sách trong lựa chọn và tiếp nhận NĐT vào hoạt động trong KKT. Bài học từ Trung Quốc cho thấy, do chú trọng thu hút đầu tư để phát triển kinh tế nên tại các KKT của quốc gia này đang tồn tại thực trạng đó là lao động tại các KKT có trình độ thấp, công nghệ lạc hậu dẫn đến các KKT phải đối mặt với những vấn đề về tài nguyên và môi trường nghiêm trọng. Việt Nam cần phải lấy đó làm bài học kinh nghiệm để trong quá trình thu hút NĐT phải có sự lựa chọn, tránh trường hợp thu hút ồ ạt, cấp phép hoạt động cho NĐT không có năng lực, sử dụng lao động có trình độ thấp, công trình BVMT không đảm bảo, công nghệ sản xuất lạc hậu, .v.v, dẫn đến hậu quả: (i) Các công trình xử lý môi trường tập trung tại KKT bị quá tải vì việc thu hút NĐT không tính toán, dẫn đến các chất thải không được xử lý, xả thẳng trực tiếp ra môi trường, gây ô nhiễm và sự cố môi trường; (ii) Do trình độ nhân công và công nghệ lạc hậu nên các NĐT chỉ chú tâm khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên hiện có mà không có khả năng chuyển giao công nghệ hoặc đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao nên nguồn tài nguyên bị khai thác mà không có sự tái tạo, dẫn tới mất cân bằng sinh thái, gây ra các hiện tượng ô nhiễm, suy thoái môi trường tại các KKT.
Thứ ba, kinh nghiệm tổ chức bộ máy điều hành hoạt động trong KKT. Kinh nghiệm của Hàn Quốc cho thấy, một trong những yếu tố tạo nên thành công của KKT đó chính là việc tổ chức bộ máy quản lý. Theo đó, quốc gia này đã thành lập bộ máy quản lý KKT không chỉ đủ về số lượng nhân lực mà việc tuyển chọn, bổ nhiệm cũng như cơ cấu người quản lý KKT theo một quy trình chặt chẽ và dân chủ. Ở cấp trung ương, chính phủ Hàn Quốc thành lập Ủy ban Phát triển KKT trực thuộc trực tiếp Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban này có nhiệm vụ xây dựng quy hoạch, chính sách, kế hoạch phát triển các KKT tự do, quyết định những vấn đề lớn ngoài thẩm quyền của chính quyền tỉnh. Ở cấp địa phương, Ban quản lý KKT tự do được thành lập tại các địa phương có KKT tự do, trực thuộc chính quyền cấp tỉnh. Trưởng ban quản lý KKT tự do được tuyển chọn theo một quy trình rất chặt chẽ. Ban quản lý KKT là cơ quan thực thi các chính sách về KKT, quản lý đầu tư, xây dựng KKT tự do theo quy hoạch. Một số Ban quản lý KKT có thẩm quyền rộng, được thực hiện các quyền hạn trong phạm vi quyền hạn của chính quyền tỉnh. Như vậy khác với Việt Nam, hiện nay để quản lý KKT, thì Chính phủ ra quyết định thành lập Ban quản lý KKT, còn quản lý trực tiếp hoạt động của Ban này lại trực thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh. Cách thức quản lý này đã bộc lộ những điểm nghẽn, không thống nhất trong hoạt động điều hành của cơ quan này trên thực tế. Bởi lẽ, về mặt nhân sự thì Chính phủ là người quyết định bổ nhiệm, nhưng về mặt chức năng nhiệm vụ lại do UBND trực tiếp quản lý điều hành. Do đó, thiết nghĩ để hoạt động quản lý KKT nói chung và hoạt động quản lý về môi trường trong KKT được phát huy tác dụng thì trong thời gian tới thì cần phải hoàn thiện bộ máy quản lý KKT đủ về năng lực và thẩm quyền, đồng thời phải đảm bảo tính độc lập trong hoạt động trên cơ sở khảo cứu kinh nghiệm của Hàn Quốc.
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Từ những năm đầu của thập kỷ 1990, trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập và mở cửa, nhiều KKT đã được hình thành với mục tiêu thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế phát triển, bảo vệ an ninh quốc phòng. Trải qua nhiều thập kỷ xây dựng và phát triển, vị trí, vai trò của KKT dần được khẳng định, đặc biệt ở các quốc gia tiên phong như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore.
Hiện nay, trong nền thương mại hội nhập, KKT trở thành mô hình phổ biến, được nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam sử dụng với mục tiêu thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, phục vụ mục đích an ninh quốc phòng bằng những chính sách như tạo không gian xác định, có một môi trường thương mại thông thoáng, đặc biệt áp dụng mức thuế quan thấp nhất nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư từ bên ngoài như về vốn, khoa học công nghệ, con người, ý tưởng phát triển để tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế trong khu vực.
Bên cạnh những lợi ích KKT mang lại, do hoạt động sản xuất, kinh doanh được tiến hành tập trung dẫn đến lượng chất thải thải ra môi trường lớn, nguy cơ gây ONMT cao, đặc biệt rất dễ gây ra sự cố cũng như suy thoái môi trường. Vì vậy, yêu cầu về BVMT trong KKT được pháp luật quy định khắt khe hơn. Theo đó, BVMT trong KKT được pháp luật đặt ra ngay từ khâu lập quy hoạch xây dựng KKT cho đến giai đoạn vận hành và cả quá trình hoạt động của KKT. Quá trình đó, tập trung vào các nội dung chủ yếu: (i) BVMT trong giai đoạn chuẩn bị thi công xây dựng KKT; (ii) BVMT trong giai đoạn thi công xây dựng KKT; (iii) BVMT trong giai đoạn hoạt động của KKT; (iv) Trách nhiệm của các chủ thể liên quan trong kiểm tra, thanh tra, phát hiện và xử lý vi phạm về BVMT trong KKT.
Với những nội dung nêu trên, trong chương 2, Luận án đã tập trung phân tích và làm rõ: khái niệm, đặc điểm KKT; khái niệm, đặc điểm, nhu cầu của BVMT trong hoạt động của các KKT; khái niệm, nội dung của pháp luật về BVMT trong hoạt động của KKT. Cùng với đó, để có cơ sở lý luận cho việc đánh giá thực trạng pháp luật và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về BVMT trong hoạt động của KKT, Luận án đã nghiên cứu kinh nghiệm về vấn đề BVMT trong hoạt động của các KKT của một số nước trên thế giới để rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
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[bookmark: _Toc47355780]Bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề quan trọng của mỗi quốc gia, góp phần bảo đảm sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tạo sự ổn định về chính trị, an ninh quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về chiến lược biển Việt Nam đã đưa ra mục tiêu, đến năm 2020 trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, hoạt động quy hoạch xây dựng và thành lập các KKT ven biển, cửa khẩu được ưu tiên, triển khai sâu rộng trên toàn quốc, nhất là tại các khu vực kinh tế trọng điểm, thành phố và đô thị lớn nhằm phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng.
[bookmark: _Toc47355781]Thực hiện mục tiêu đó, tính đến hết năm 2019, trong cả nước có 21 KKTCK và 18 KKTVB. Các KKT đã thu hút hàng ngàn tỷ đồng đầu tư, tạo công ăn việc làm cho hơn 3,6 triệu lao động (kể cả làm việc tại các KCN, KKT) trên cả nước, trong đó số lao động nữ chiếm khoảng 60% [88]. Bên cạnh đó, công tác BVMT tại các KKT cũng đã được cải thiện, tuân thủ các quy định của pháp luật từ khâu lập quy hoạch KKT cho đến quá trình xây dựng và vận hành. Đa số các KKT đều xây dựng quy hoạch các công trình BVMT như công trình xử lý nước thải, chất thải, công trình cây xanh theo quy định [97]. Hơn nữa, NĐT đã tuân thủ chặt chẽ các điều kiện mở rộng, thành lập mới KKT, đồng thời cơ quan nhà nước có thẩm quyền thường xuyên rà soát quy hoạch và thắt chặt việc thành lập mới và bổ sung quy hoạch các KKT [97].
[bookmark: _Toc47355782]Đạt được kết quả này, nhờ Đảng và Nhà nước đã có những chính sách cụ thể và hiệu quả để phát triển kinh tế. Đặc biệt, đã ban hành được khung pháp luật về BVMT trong phát triển KKT nói chung và trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, xây dựng KKT nói riêng. Cụ thể, các quy định này được ghi nhận chủ yếu tại Luật BVMT năm 2014 và được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 18/2015/NĐ-CP về quy hoạch BVMT, ĐMC, ĐTM và kế hoạch BVMT (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ) hay Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT hoặc Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý KCN và KKT, đặc biệt có Thông tư số 35/2015/TT-BTN&MT về BVMT trong KKT, KCN, KCX, KCNC. Khảo sát các văn bản này nhận thấy, quy định về BVMT trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, xây dựng KTT tập trung điều chỉnh chủ yếu 2 nội dung: (i) Quy định về hoạt động ĐTM và ĐMC; (ii) BVMT trong thiết kế hạ tầng kỹ thuật KKT. Theo đó, với KKT, trong giai đoạn lập quy hoạch, cơ quan đề nghị thành lập, mở rộng KKT phải có trách nhiệm đánh giá khả năng đáp ứng điều kiện BVMT của KKT và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm tra. Cơ quan đề nghị thành lập, mở rộng KKT cũng có trách nhiệm lập quy hoạch, xây dựng và vận hành các công trình hạ tầng kỹ thuật BVMT KKT và gửi thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, kiểm tra theo quy định [15, Điều 65 và 4, Điều 5]. Hơn nữa, Điều 31 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP, đối với hồ sơ thành lập, mở rộng KKT cũng cần phải đánh giá về vấn đề BVMT, bao gồm: Đánh giá tổng thể chung về các tác động tích cực, tiêu cực đến môi trường; xác định các thành phần môi trường bị ảnh hưởng và mức độ tác động khi thành lập KKT; xây dựng giải pháp BVMT khi KKT đi vào hoạt động, .v.v. Cụ thể, NĐT phát triển kết cấu hạ tầng KCN, khu chức năng trong KKT có trách nhiệm xây dựng, vận hành trạm xử lý nước thải tập trung, các công trình BVMT khác (nếu có) theo quy định pháp luật về BVMT [9, Điều 31]. Các quy định này hướng đến mục tiêu, kiểm soát vấn đề về môi trường ngay từ khâu lập quy hoạch, góp phần tạo tiền đề cho BVMT trong các giai đoạn thi công và đi vào hoạt động của KKT. Đồng thời, tạo sự ràng buộc về mặt pháp lý cũng như nâng cao nhận thức của NĐT trong vấn đề kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và BVMT ngay từ buổi đầu lập quy hoạch xây dựng và quản lý KKT.
[bookmark: _Toc47355783]Bên cạnh đó, thực tiễn nhận thấy nhiều NĐT đã không tuân thủ đầy đủ các quy định về BVMT trong KKT dẫn đến nguyên nhân gây ra ONMT trong KKT khi đi vào hoạt động, cụ thể là ô nhiễm nguồn nước, nguồn đất; ô nhiễm không khí; ô nhiễm tiếng ồn. Điều này đã tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội, làm thay đổi hoàn cảnh và điều kiện sống của người dân địa phương, phá vỡ cảnh quan các khu vực xung quanh KKT. Đặc biệt, làm thay đổi môi trường sinh thái khu vực ven biển, khu vực cửa khẩu, ảnh hưởng đến hoạt động tham quan, du lịch xung quanh KKT. Minh chứng, kết quả khảo sát ý kiến cán bộ quản lý về môi trường trong KKT cho thấy, có đến 64,7 % cán bộ làm trong lĩnh vực môi trường của KKT cho rằng, chủ đầu tư đã không tuân thủ đầy đủ quy hoạch, thiết kế, thẩm định, phê duyệt đối với các công trình BVMT và hệ thống các công trình xử lý chất thải trong KKT không đáp ứng tiêu chuẩn và nhu cầu xả thải của KKT [38, tr.1]. Hay theo một nghiên cứu khác cũng cho thấy, đối với các chất thải rắn từ các KKT chưa được quản lý chặt chẽ từ nguồn và xử lý đúng quy cách, chất thải nguy hại gần như không được thu gom và xử lý. Các KCN, KCX, các khu chức năng khác của KKT chưa thiết lập hệ thống thu gom, phân loại, lưu trữ vận chuyển chất thải rắn, chất thải nguy hại tập trung. Thường là các cơ sở sản xuất tự hợp đồng với công ty môi trường đô thị thực hiện các công việc này, ở một số KKT như KKT Dung Quất hay một số KCN, KCX trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh đã có quy hoạch khu xử lý chất thải rắn nhưng chưa vận hành thường xuyên, một số chủ đầu tư hạ tầng mới đang tiến hành đầu tư bãi chôn lấp. Chất thải nguy hại chưa thống kê được chính xác về lượng và chất nên hầu hết các doanh nghiệp trong KCN, KKT chưa tiến hành đăng ký chủ nguồn thải. Đối với vấn đề xử lý nước thải, hầu hết các KKT, KCN chưa thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung hoặc nếu có thì đang trong giai đoạn xây dựng. Chất lượng, lưu lượng nước thải chưa được quản lý nên không thu phí nước thải. Riêng các doanh nghiệp các tỉnh phía Nam đều đã có hệ thống xử lý nước thải cục bộ đạt tiêu chuẩn theo thoả thuận trước khi đấu nối với hệ thống xử lý nước thải tập trung của các KCN, song hệ thống xử lý này hoạt động không hết công suất [92]. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng nêu trên là do các quy định của pháp luật về trách nhiệm ĐTM còn bất cập. 
Đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo các tác động của dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện pháp BVMT khi triển khai dự án đó. Hoạt động này làm cơ sở để chủ đầu tư vào KCN thuộc KKT biết rõ hơn về hiện trạng chất lượng môi trường từ đó đề ra các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm hiệu quả nhằm đạt các tiêu chuẩn môi trường theo quy định. Hơn nữa, kết quả giám sát chất lượng môi trường sẽ là cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước về BVMT đánh giá về công tác BVMT trong KCN và toàn KKT. Vì tầm quan trọng đó, tại Điều 19 Luật BVMT năm 2014 quy định, chủ dự án theo danh mục được quy định phải có trách nhiệm đánh giá ĐTM. Cụ thể, theo khoản 2 Điều 19 Luật BVMT năm 2014, quy định chủ dự án phải tiến hành việc ĐTM trong giai đoạn chuẩn bị dự án (quy định này tiếp tục được ghi nhận tại Dự thảo Luật BVMT năm 2020, theo đó hoạt động ĐTM phải được thực hiện trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc trước khi quyết định đầu tư dự án). Và Luật Đầu tư năm 2020, có hiệu lực vào ngày 1/1/20121 cũng đã quy định tại Điều 33, theo đó trong hồ sơ xin chủ trương đầu tư phải có Báo cáo ĐTM sơ bộ. Đồng thời, theo Phụ lục II của Nghị định 18/2015/NĐ-CP (nay là phụ lục II Nghị định 40/2019/NĐ-CP) về Danh mục các công trình phải thực hiện ĐTM quy định tất cả các dự án xây dựng trong KCN, KKT như: Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong KCN; dự án xây dựng cơ sở tái chế, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại; dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải đô thị tập trung hoặc nước thải công nghiệp tập trung hoặc dự án xây dựng khu du lịch; khu thể thao, vui chơi giải trí, sân golf từ 10 ha trở lên, v.v, phải tiến hành ĐTM.
Quy định trên đây là hợp lý, nhằm đánh giá một cách tổng thể các tác động có thể ảnh hưởng đến môi trường ngay từ thời điểm chuẩn bị thành lập xây dựng dự án KKT. Điều này sẽ là cơ sở để chủ đầu tư vào KKT và cơ quan nhà nước liên quan nhìn nhận đúng thực tiễn và đưa ra các biện pháp phù hợp để hạn chế các tác động gây ra đối với môi trường. Tuy nhiên, hiện nay quy định về thời điểm chủ dự án phải tiến hành ĐTM là chưa thống nhất. Qua nghiên cứu các quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP cũng như Thông tư số 35/2015/TT-BTN&MT, thì không thấy quy định về trách nhiệm của chủ dự án và chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong KKT, KCN thuộc KKT phải tiến hành hoạt động ĐTM đối với các công trình theo danh mục phải tiến hành ĐTM quy định tại Nghị định 18/2015/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 40/2019/NĐ-CP). Đây là điểm thiếu sót của Nghị định số 82/2018/NĐ-CP, Thông tư số 35/2015/TT-BTN&MT, điều này đã tạo nên sự không thống nhất giữa Luật BVMT năm 2014 với Nghị định hướng dẫn, gây cách hiểu khác nhau về nghĩa vụ ĐTM trong triển khai dự án đầu tư. Do đó, cần phải được nghiên cứu để bổ sung, nhằm tạo sự thống nhất giữa các văn bản trong thời gian tới.
[bookmark: _Toc45614335][bookmark: _Toc47355785][bookmark: _Toc50726770][bookmark: _Toc51677960][bookmark: _Toc62626752]3.1.2. Giai đoạn thiết kế hạ tầng kỹ thuật của các khu kinh tế
Luật BVMT hiện hành tại Điều 65 cũng như Dự thảo Luật BVMT năm 2020 tại Điều 54 đều quy định, KKT phải có công trình hạ tầng BVMT. Cụ thể hóa điều này, tại Điều 5 Thông tư 35/2015/TT-BTN&MT quy định, cơ quan đề nghị thành lập, mở rộng KKT có trách nhiệm quy hoạch xây dựng các công trình BVMT như: Hệ thống thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải rắn; hệ thống thu gom và thoát nước mưa; hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải; mạng lưới các điểm quan trắc chất lượng môi trường xung quanh; quy hoạch diện tích cây xanh; các công trình hạ tầng kỹ thuật BVMT khác. Đây là quy định bắt buộc nhằm tạo tiền đề cho BVMT khi KKT đi vào hoạt động, đồng thời nâng cao nhận thức của chủ đầu tư trong vấn đề kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và BVMT ngay từ buổi đầu thiết kế hạ tầng cơ sở KKT. Tuy nhiên, quá trình thực thi thời gian qua nhận thấy, các quy định về BVMT trong khâu thiết kế cơ sở hạ tầng KKT còn tồn tại những bất cập, cụ thể:
Thứ nhất, thiếu các quy định cụ thể về hướng dẫn thiết kế mạng lưới cây xanh bảo vệ môi trường trong KKT. Thiết kế mạng lưới cây xanh là quy định bắt buộc đối với chủ dự án khi xây dựng KKT. Đây là quy định cần thiết nhằm tạo ra mạng lưới cây xanh phù hợp giúp cung cấp lượng oxy, hấp thụ CO2, Amoniac, SO2, các loại bụi bẩn, .v.v, từ đó làm giảm các loại khí độc hại thải ra môi trường từ hoạt động của các loại máy móc trong KKT, giúp không khí trở nên trong lành. Điển hình, theo Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường Hà Tĩnh năm 2018, sau một thời gian các nhà máy trong KKT Vũng Áng đi vào hoạt động tập trung thì đã tạo lượng không khí chứa đựng bụi lơ lửng vượt giới hạn. Tuy vậy, hiện nay NĐT thường bố trí mạng lưới cây xanh nhưng diễn ra tùy tiện, không thống nhất, thậm chí thiết kế không đủ diện tích và số lượng cây xanh để làm sạch môi trường trong các phương án đề xuất của nhà đầu tư. Cụ thể, kết quả điều tra cho thấy, có đến 31,4% ý kiến khảo sát cán bộ quản lý môi trường tại một số tỉnh đã cho rằng, công trình cây xanh BVMT tại các KKT không được xây dựng đồng bộ và đúng quy định [38, tr.2]. Điều này đã không phát huy được tác dụng của mạng lưới cây xanh trong vấn đề BVMT của KKT.
Nguyên nhân của vấn đề này là do thiếu các quy định cụ thể về hướng dẫn thiết kế mạng lưới cây xanh. Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT, để BVMT thì cơ quan đề nghị thành lập, mở rộng KKT có trách nhiệm quy hoạch, bố trí diện tích cây xanh trong KKT. Tuy nhiên, bố trí diện tích trồng cây xanh chiếm tỷ lệ bao nhiêu trong tổng diện tích KKT thì không quy định cụ thể. Trong khi đó tại Phụ lục 1 của Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT buộc NĐT phải tiến hành đề xuất phương án thiết kế mạng lưới cũng như diện tích cây xanh trong KKT trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi tiến hành đầu tư xây dựng. Vì giao trách nhiệm cho NĐT, dẫn đến việc bố trí diện tích và thiết kế mạng lưới cây xanh diễn ra tùy tiện, không thống nhất, thậm chí thiết kế không đủ diện tích và số lượng cây xanh để làm sạch môi trường trong các phương án đề xuất của NĐT.
Thứ hai, không quy định khoảng cách an toàn để bố trí, lắp đặt các công trình xử lý chất thải độc hại cũng như tiếng ồn trong KKT với khu vực xung quanh. Theo quy định pháp luật, KKT được bố trí ở các vị trí ven biển, khu vực cửa khẩu, biên giới nhằm tận dụng những lợi thế về điều kiện tự nhiên, thúc đẩy khu vực này phát triển. Đây là những khu vực rất dễ bị tác động bởi ONMT, đặc biệt cửa khẩu là nơi dân cư đông đúc, nhiều khách du lịch tham quan qua lại nên việc bố trí các khu kỹ thuật xử lý chất thải, đặc biệt các chất thải độc hại trong KKT không có khoảng cách hợp lý sẽ tác động nghiêm trọng cảnh quan môi trường cũng như ảnh hưởng đến nguồn lợi kinh tế từ các vùng biển cũng như nguồn khách du lịch tham quan. Vì vậy, để bảo vệ cho các vùng biển cũng như tạo cảnh quan môi trường cho khu vực xung quanh cửa khẩu thì phải có quy định cụ thể khoảng cách an toàn về môi trường. Điều này tạo cơ sở pháp lý buộc NĐT phải thể hiện trong hồ sơ thiết cũng như phương án lắp đặt các công trình xử lý chất thải độc hại cũng như tiếng ồn trước khi tiến hành đầu tư xây dựng KKT, đáp ứng quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT.
Thứ ba, chưa quy định cụ thể về trách nhiệm chủ đầu từ có hay không phải lắp đặt hệ thống quan trắc đồng thời, đồng bộ với kết cấu hạ tầng của KKT khi xây dựng. Theo Điều 5 Thông tư số 35/2015/TT-BT&MT, để BVMT trong KKT, cơ quan đề nghị thành lập KKT phải xây dựng, vận hành các công trình hạ tầng kỹ thuật trong đó có mạng lưới các điểm quan trắc chất lượng môi trường xung quanh. Quy định này nhằm đảm bảo ngăn ngừa và giảm thiểu nguy cơ gây ONMT, sự cố môi trường từ các loại chất thải rắn cũng như nước thải phát sinh khi xây dựng đầu tư trong KKT.
Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả thì hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật KKT trong đó có mạng lưới các điểm quan trắc chất lượng môi trường phải được thiết kế đồng thời, đồng bộ. Nhưng một số KKT không có trạm quan trắc môi trường không khí, không giám sát được thường xuyên chất lượng không khí, dẫn đến một số KKTVB đã có dấu hiệu ô nhiễm không khí một cách cục bộ từ bụi, khí thải của các hoạt động giao thông vận tải, xây dựng, san lấp mặt bằng, đặc biệt là KKT có các nhà máy xi măng, hóa chất, nhà máy nhiệt điện, chế biến thực phẩm, sửa chữa và đóng tàu [89]. Minh chứng, tại KKT Dung Quất và KCN tỉnh Quảng Ngãi, chưa đầu tư trang bị hệ thống quan trắc tự động về chất lượng môi trường nên khả năng cảnh báo, dự báo diễn biến chất lượng môi trường còn hạn chế [28, tr.47]. Điều này đã ảnh hướng không nhỏ đến hoạt động của KKT, đặc biệt làm thay đổi môi trường, tác động đến sức khỏe của người dân xung quanh KKT.
Hơn nữa, nhiều KKT ở nước ta hiện nay vẫn chưa lắp đặt hệ thống quan trắc tự động theo dõi chất lượng nước thải tại các nhà máy xử lý nước thải tập trung. Một số KKT chưa có nơi tập kết chất thải rắn vì vậy gây khó khăn trong việc thu gom, xử lý trong quá trình hoạt động sau này. Điển hình, theo kết quả Báo cáo công tác BVMT KKT, KCN tỉnh Quảng Ninh năm 2019, hiện còn 02/05 KCN chưa lắp đặt trạm quan trắc tự động nước thải công nghiệp là KCN Cái Lân và KCN Đông Mai [26, tr.16]. Nguyên nhân của tồn tại này là xuất phát từ việc pháp luật chưa quy định cụ thể về trách nhiệm chủ đầu từ có hay không phải lắp đặt hệ thống quan trắc đồng thời, đồng bộ với kết cấu hạ tầng của KKT khi xây dựng, mà chỉ dừng lại ở quy định chung chung là buộc chủ đầu tư phải xây lắp hệ thống quan trắc khi xây dựng kết cấu hạ tầng KKT, còn xây dựng trước, sau hay đồng bộ với kết cấu hạ tầng thì không rõ. Một nguyên khác là do công tác kiểm tra, thanh tra để phát hiện hành vi vi phạm chưa kịp thời, chưa nghiêm túc, đồng thời do mức vốn đầu tư cho việc lắp đặt trang thiết bị lớn, nhiều chủ đầu tư chưa chuẩn bị kịp hoặc thiếu sự hỗ trợ từ nhà nước về vốn, kỹ thuật nên gây khó khăn và gián đoạn trong xây lắp các hệ thống hỗ trợ quan trắc môi trường trong KKT.
[bookmark: _Toc47355786][bookmark: _Toc50726771][bookmark: _Toc51677961][bookmark: _Toc62626753][bookmark: _Toc45614336]3.2. Thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng của các khu kinh tế
Đầu tư xây dựng KKT là một quá trình mà NĐT phải thực hiện nhiều công đoạn, từ khảo sát môi trường, địa hình, địa lý khu đầu tư, cho đến việc đánh giá ĐTM, đến tiến hành thiết kế, phê duyệt thiết kế đến đầu tư, xây dựng và đi vào vận hành, duy tu công trình đầu tư. Quá  trình đó được chia làm ba giai đoạn, bao gồm: (i) Giai đoạn chuẩn bị đầu tư, xây dựng KKT; (ii) Giai đoạn triển khai thi công xây dựng KKT; (iii) Giai đoạn đi vào hoạt động của KKT. Trong các giai đoạn này thì thi công xây dựng đóng vai trò quan trọng, bởi lẽ hoạt động thi công xây dựng nó quyết định tới chất lượng, hiệu quả và giá thành của các công trình nói chung và công trình BVMT nói riêng. Vì vậy, nếu giai đoạn thi công xây dựng KKT được thực hiện tốt, hiệu quả sẽ tạo cơ sở cho sự thành công của KKT khi đi vào hoạt động và ngược lại sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng và tính khả thi của các công trình BVMT trong KKT.
Từ năm 2003 đến nay, Việt Nam đã triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động nhiều KKTVB và KKTCK, tạo động lực giúp nền kinh tế phát triển bằng cách thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp và các ngành dịch vụ nhằm khai thác các tiềm lực sẵn có tại khu vực ven biển cũng như khai thác và phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực cửa khẩu. Song song với việc đẩy mạnh thu hút đầu tư, thi công xây dựng các KKT, Nhà nước cũng đã ban hành các quy định để BVMT.
Theo đó, từ giai đoạn lập quy hoạch cho đến giai đoạn thi công xây dựng cũng như vận hành KKT, pháp luật quy định cơ quan đề nghị thành lập, mở rộng KKT phải có trách nhiệm đánh giá khả năng đáp ứng điều kiện BVMT của KKT và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm tra. Đồng thời, cơ quan đề nghị thành lập, mở rộng KKT cũng có trách nhiệm lập quy hoạch, xây dựng và vận hành các công trình hạ tầng kỹ thuật BVMT KKT và gửi thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, kiểm tra theo quy định [15, Điều 65] [4, Điều 5]. Hơn nữa, theo Nghị định số 82/2018/NĐ-CP về quản lý KCN và KKT quy định các điều kiện bổ sung mới, mở rộng KKT trong quy hoạch phát triển KKT. Theo đó, đối với hồ sơ thành lập, mở rộng KKT cũng cần phải đánh giá về vấn đề BVMT, bao gồm: Đánh giá tổng thể chung về các tác động tích cực, tiêu cực đến môi trường; xác định các thành phần môi trường bị ảnh hưởng và mức độ tác động khi thành lập KKT; xây dựng giải pháp BVMT khi KKT đi vào hoạt động, .v.v. Cụ thể, NĐT phát triển kết cấu hạ tầng khu chức năng trong KKT phải có trách nhiệm lập quy hoạch, xây dựng các công trình BVMT trong KKT và vận hành, bảo dưỡng các công trình BVMT trong KKT [9, Điều 31 khoản 5 và 6].
Các quy định trên đây hướng đến mục tiêu, kiểm soát vấn đề về môi trường cả trong khâu lập quy hoạch, giai đoạn thi công cũng như quá trình đi vào hoạt động của KKT. Quy định này là cần thiết, tạo sự ràng buộc về mặt pháp lý cũng như nâng cao nhận thức của NĐT trong vấn đề kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và BVMT trong KKT. Trong đó, giai đoạn thi công xây dựng công trình BVMT KKT đóng vai trò quan trọng, quyết định đến chất lượng cũng như việc đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của các công trình BVMT khi KKT đi vào hoạt động. Chủ thể tiến hành công đoạn này chính là NĐT phát triển kết cấu hạ tầng khu chức năng trong KKT. Quy định này được ghi nhận tại Nghị định 82/2018/NĐ-CP và được Điều 5 Thông tư số 35/2015/TT-BTN&MT tiếp tục làm rõ trách nhiệm của cơ quan đề nghị thành lập, mở rộng KKT trong lập quy hoạch, xây dựng và vận hành các công trình hạ tầng kỹ thuật như hệ thống thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải rắn; hệ thống thu gom và thoát nước mưa; hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải; mạng lưới các điểm quan trắc chất lượng môi trường xung quanh; quy hoạch diện tích cây xanh; các công trình hạ tầng kỹ thuật BVMT khác.
Như vậy, pháp luật đã quy định cụ thể trách nhiệm của NĐT trong thi công xây dựng các công trình để BVMT trong quá trình KKT đi vào hoạt động. Việc gắn liền trách nhiệm của NĐT trong thi công xây KKT là phù hợp, gắn quyền lợi của chủ đầu tư với trách nhiệm thi công. Đồng thời, vì là chủ thể trực tiếp thi công theo thiết kế các khu chức năng BVMT nên việc NĐT đồng thời tiến hành thi công xây dựng là đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả, phát huy tối đa chất lượng các công trình BVMT trong KKT. Tuy nhiên, quá trình thực thi thời gian qua nhận thấy, vấn đề BVMT trong khâu thi công xây dựng công trình BVMT trong KKT không đạt được hiệu quả mong đợi. Cụ  thể, kết quả khảo sát ý kiến của 55 cán bộ quản lý về vấn đề thi công công trình BVMT của NĐT, kết quả cho thấy [38, tr.1-2]: (i) Có đến 64,7 % cán bộ cho rằng NĐT đã không tuân thủ đầy đủ quy hoạch, thiết kế, thẩm định, phê duyệt đối với các công trình BVMT và hệ thống các công trình xử ký chất thải trong KKT không đáp ứng tiêu chuẩn và nhu cầu xả thải của KKT (trong đó có nhiều vi phạm tại KKT Chân mây - Lăng cô tại tỉnh Thừa Thiên Huế); (ii) Có 31,4% ý kiến cho rằng công trình cây xanh BVMT tại các KKT không được xây dựng đồng bộ và đúng quy định; (iii) Có đến 49% ý kiến được khảo sát cho rằng hiện nay hệ thống xử lý nước thải chưa được thiết kế, xây dựng đúng tiêu chuẩn đặt ra hoặc cho rằng hệ thống xả thải của các doanh nghiệp tại các KKT không được đấu nối đúng quy cách với khu xử lý tập trung của KKT. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, như ý kiến ông Trần Vũ, cán bộ Ban quản lý KKT, KCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng xuất phát chính từ nhận thức chưa đúng đắn của NĐT về vai trò quan trọng của chất lượng công trình thi công; thiếu nguồn kinh phí trong quá trình thi công hay công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý chưa kịp thời và nghiêm minh như: chế tài xử lý vi phạm bảo vệ môi trường trong hoạt động KKT chưa đủ mạnh. Bên cạnh những nguyên nhân nói trên, qua tìm hiểu, tác giả cho rằng nguyên nhân chính là do các quy định của pháp luật hiện hành còn những bất cập, cụ thể:
[bookmark: _Toc50726772][bookmark: _Toc51677962][bookmark: _Toc62626754]3.2.1. Trách nhiệm thi công xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường của các khu kinh tế
Trách nhiệm thi công xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật BVMT trong KKT là nội dung quan trọng cần được làm rõ. Bởi lẽ, nó cho phép xác định rõ chủ thể được quyền đầu tư, năng lực đầu tư của chủ thể này, trách nhiệm trong quá trình thi công xây dựng. Tuy vậy, phân tích pháp luật hiện hành nhận thấy, các quy định còn có những mâu thuẫn giữa phân định trách nhiệm xây dựng và vận hành các công trình BVMT trong KKT. Cụ thể, tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT quy định, trách nhiệm lập quy hoạch, xây dựng và vận hành các công BVMT thuộc cơ quan đề nghị thành lập KKT. Trong khi đó, tại khoản 5 Điều 31 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định, NĐT phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật KKT có trách nhiệm xây dựng, vận hành trạm xử lý nước thải tập trung, các công trình BVMT khác theo quy định pháp luật về BVMT. Từ quy định này đặt ra câu hỏi, cơ quan đề nghị thành lập KKT hay NĐT xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật vào KKT phải có trách nhiệm xây dựng, vận hành trạm xử lý nước thải tập trung và các công trình BVMT khác trong KKT? Nếu trách nhiệm thuộc về cơ quan đề nghị thành lập KKT thì có cần thiết phải lựa chọn NĐT xây dựng và kinh doanh vào KKT nữa hay không. Hơn nữa, nếu phương án này được lựa chọn thì liệu cơ quan đề nghị thành lập KKT có đủ năng lực và tài chính để tiến hành các giai đoạn chuẩn bị, thi công và vận hành các công trình BVMT trong KKT hay không. Đặc biệt, nếu trách nhiệm thuộc về cơ quan đề nghị thành lập KKT thì chủ thể nào sẽ có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, giám sát và xử lý hoạt động xây dựng, vận hành công trình các BVMT trong KKT, nếu xử lý thì xử lý như thế nào. Bởi lẽ, cơ quan đề nghị thành lập KKT ở đây thường là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong khi đó, Ban quản lý KKT lại trực thuộc sự quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp tại KKT [9, Điều 61], cũng theo Điều 65 Luật BVMT (theo khoản 3 Điều 54 Dự thảo Luật BVMT năm 2020) thì Ban quản lý KKT có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về môi trường trong KKT. Với những quy định trên đây nhận thấy, việc Thông tư số 35/2015/TT-BTN&MT quy định cơ quan đề nghị thành lập có trách nhiệm xây dựng và vận hành các công trình BVMT trong KKT là không phù hợp, quy định mâu thuẫn với Nghị định 82/2018/NĐ-CP và Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 cũng như Dự thảo Luật BVMT năm 2020. Nếu trách nhiệm thuộc về cả hai thì công đoạn nào thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước, công đoạn nào thuộc doanh nghiệp, và tính đồng bộ, hiệu quả của các công trình BVMT sẽ đến đâu, trong khi pháp luật hiện hành chưa quy định cụ thể. Dẫn đến thực tế, NĐT xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KKT xem trách nhiệm đầu tư, thi công công trình BVMT chỉ là thủ tục pháp lý đơn thuần, do vậy không triển khai thực hiện, hậu quả là trang thiết bị phục vụ cho công tác giám sát, kiểm soát ONMT còn thiếu trầm trọng; công tác hậu thẩm định một số nơi ít quan tâm [28]. Thiết nghĩ, trong vấn đề này, cần phải phân định cụ thể trách nhiệm thi công xây dựng các công trình BVMT giữa cơ quan nhà nước đề nghị thành lập KKT và NĐT xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KKT. Làm được điều này, trước hết cần phải quy định bằng pháp luật nhằm phân định trách nhiệm xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật BVMT trong KKT giữa các chủ thể này.
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Theo quy định hiện hành, để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của KKT, pháp luật hiện hành đã dành những ưu đãi cho NĐT [9, Điều 21 và Điều 36]. Cùng với đó, để ràng buộc trách nhiệm BVMT của NĐT trong thi công xây dựng, pháp luật đã có những quy định cụ thể tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư số 02/2018/TT-BXD về BVMT trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác BVMT ngành xây dựng quy định về trách nhiệm của NĐT cũng như nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình. Hay tại Điều 31 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP cũng quy định, NĐT phát triển kết cấu hạ tầng KCN, khu chức năng trong KKT có trách nhiệm xây dựng, vận hành trạm xử lý nước thải tập trung, các công trình BVMT. Tuy nhiên, qua phân tích các quy định trên đây nhận thấy, pháp luật còn để một khoảng trống quy định về trách nhiệm của NĐT trong việc xử lý các loại chất chất thải, nước thải, khí thải, đặc biệt là bụi và tiếng ồn có thể gây ô nhiễm môi trường trong quá trình giải phóng mặt bằng để xây dựng KKT.
Trong khi đó, giải phóng mặt bằng là giai đoạn tiền khởi cho quá trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật KKT. Quá trình này luôn tạo ra hàng loạt các chất thải, gây tác động xấu đến tài nguyên đất, nước, khoáng sản, gây tắc nghẽn dòng chảy, làm úng ngập, sạt lở, suy giảm đa dạng sinh học. Đặc biệt, các hoạt động trong quá trình thi công xây dựng còn trực tiếp gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, tiếng ồn, độ rung do hoạt động của các loại máy thi công, khoan, lắp, nổ mìn, ép cọc, .v.v, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân xung quanh [94]. Vì vậy, nếu không có những quy định hướng dẫn cụ thể về trách nhiệm NĐT trong việc xử lý, dễ dẫn đến hiện tượng các chất thải sẽ được tập kết và xả thẳng ra môi trường, gây ô nhiễm ngay từ giai đoạn giải phóng mặt bằng. Do đó, để đảm bảo an toàn về môi trường trong suốt giai đoạn thi công xây dựng KKT, cần thiết phải quy định rõ trách nhiệm BVMT của NĐT ngay từ khâu giải phóng mặt bằng KKT.
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Thi công xây dựng KKT là một quá trình với việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhiều khu chức năng, sử dụng cùng lúc nhiều công đoạn và phương tiện để tác động trực tiếp vào môi trường. Ví như, khi xây dựng KKT Nghi Sơn, NĐT phải tiến hành thi công cùng lúc nhiều nhà máy công nghiệp nặng như lọc hoá dầu, sản xuất thép, xi măng, nhiệt điện, sử dụng nhiều diện tích mặt nước, mặt đất, do đó tạo ra nhiều tác động ảnh hưởng đến an toàn về môi trường [95]. Hay xây dựng KKT Vũng Áng, NĐT cũng phải thi công nhiều khu chức năng như Khu liên hợp Gang Thép và cảng Sơn Dương thuộc tập đoàn Formosa, dự án Khu du lịch dịch vụ Hồ Tàu, nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng [106]. Điều này, không tránh khỏi việc tác động tiêu cực đến môi trường với hàng loạt các chất thải xây dựng được thải ra nếu không được xử lý tốt. Do đó, pháp luật đã quy định trách nhiệm BVMT của NĐT trong thi công hạ tầng kỹ thuật KKT với hai nội dung cơ bản sau:
Một là, trách nhiệm của NĐT trong việc đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công công trình BVMT. Đây là nội dung quan trọng được cơ quan nhà nước và NĐT quan tâm hàng đầu. Bởi lẽ, hiệu quả BVMT phụ thuộc vào tiến độ và chất lượng các công trình được xây dựng trên thực tại. Tuy vậy, qua tiến hành khảo sát tại một số KKT, kết quả nhận thấy rất nhiều các công trình BVMT tại KKT không đảm chất lượng. Điển hình như kết quả khảo sát tại KKT Chân Mây – Lăng Cô cho thấy, do chất lượng các công trình BVMT không đảm bảo nên trong quá trình hoạt động đã tạo lượng nước lớn dưới lòng đất gần nhà máy One One thuộc KKT có thông số Coliform cao và không đạt quy định cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT; mức độ ô nhiễm N-NH+4 tại KKT do các cơ sở sản xuất đổ ra các con sông là chưa đáng kể; nồng độ CI- trong nước tại các điểm quan trắc môi trường trong Khu kinh tế Chân Mây – Lăng cô đều có giá trị cao và không đạt quy định cho phép theo QCVN 08-MT:2015/B [29, tr.51]. Thậm chí có nhiều KKT đã đi vào hoạt động nhưng nhiều công trình BVTM chưa xây dựng xong hoặc chưa có. Có thể kể đến trường hợp tại KKT Vũng Áng, theo Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Hà Tĩnh năm 2018 thì phần lớn các KCN, CCN tập trung đều chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung (chỉ có công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thuỷ sản Nam Hà Tĩnh, công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Nhà máy bia Sài Gòn - Hà Tĩnh, CCN làng nghề Trung Lương là có đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung). Hay tại KKT, KCN Quảng Ninh, trong quá trình xây dựng thì chủ đầu tư đã bố trí kho lưu giữ chất thải nguy hại chưa đảm bảo theo quy định, thu gom, đấu nối hệ thống xử lý nước thải chưa đúng theo quy định [27, tr.19]. Đặc biệt, kết điều tra lấy ý kiến của 31 cán bộ quản lý môi trường KKT thì có đến 49% ý kiến cho rằng hiện nay hệ thống xử lý nước thải chưa được thiết kế, xây dựng đúng tiêu chuẩn đặt ra hoặc cho rằng hệ thống xả thải của các doanh nghiệp tại các KKT không được đấu nối đúng quy cách với khu xử lý tập trung của KKT [38, tr.2].
Vấn đề đặt ra tiếp theo là trách nhiệm của NĐT như thế nào đối với chất lượng cũng như tiến độ thi công các công trình BVMT trong KKT. Để xem xét trách nhiệm của NĐT, trong trường hợp này cần phân tích các quy định liên quan tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP cũng như Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT. Tuy nhiên, qua nghiên cứu các quy định trong các văn bản này chỉ nhận thấy trách nhiệm của NĐT về thi công công trình BVMT trong KKT mà không thấy quy định cụ thể về trách nhiệm của NĐT về chất lượng công trình xây dựng cũng như tiến độ thực hiện. Do đó, để xem xét trách nhiệm của NĐT về chất lượng công trình xây dựng cũng như tiến độ thực hiện phải dẫn chiếu đến Thông tư số 02/2018/TT-BXD về BVMT trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác BVMT ngành xây dựng. Theo đó, tại Điều 3 của Thông tư này quy định, NĐT phải chịu trách nhiệm BVMT trong quá trình thi công công trình [5, Điều 3 và Điều 4]. Tuy nhiên, Thông tư này cũng quy định một cách chung chung về trách nhiệm BVMT của NĐT trong quá trình thi công xây dựng, còn trách nhiệm như thế nào, chế tài xử lý ra sao đối với chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật của các công trình xử lý nước thải, chất thải, chất lượng quan trắc môi trường khi đi vào hoạt động thì không thấy đề cấp.
Tác giả cho rằng, cần phải có quy định riêng về trách nhiệm của NĐT đối với vấn đề chất lượng thi công công trình BVMT của KKT. Bởi lẽ, khác với các công trình xây dựng thông thường, công trình BVMT trong KKT mang tính chất đặc thù, đòi hỏi tiêu chuẩn, kỹ thuật thi công cao, chính xác. Ví dụ, khi xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước thải phải xây dựng cốt hố ga có vị trí ở đâu để đảm bảo tính phù hợp khi đấu nối với điểm xả nước thải của các khu chức năng trong KKT; xây dựng điểm xả thải bên ngoài KKT cách KKT bao nhiêu mét để khi xả thải không gây ô nhiễm môi trường; xây dựng và bố trí cự ly cây xanh như thế nào để đảm bảo phù hợp với thiết kế, phát huy tác dụng BVMT. Thực tế, không ít công trình BVMT khu KKT xây dựng không đảm bảo chất lượng. Điển hình, theo Báo cáo năm 2019 thì tại một KKT, KCN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, hệ thống thu gom nước mưa, nước thải không được duy tu bảo dưỡng thường xuyên dẫn đến nguy cơ ngập úng cục bộ. Đặc biệt, việc bố trí kho lưu giữ chất thải nguy hại trong quá trình xây dựng chưa đảm bảo theo quy định, thu gom, đấu nối hệ thống xử lý nước thải chưa đúng theo quy định. Hơn nữa, hiện trên địa bàn Tỉnh còn 02/05 KCN chưa hoàn thành lắp đặt trạm quan trắc tự động nước thải công nghiệp là KCN Cái Lân và KCN Đông Mai [26, tr.16].
Do đó, trách nhiệm của NĐT cũng được đòi hỏi cao hơn, các chế tài xử lý cũng phải mang tính đặc thù và răn đe. Vì vậy, cần thiết phải sửa các văn bản pháp luật để bổ sung quy định về trách nhiệm và chế tài cụ thể, riêng biệt dành cho NĐT nhằm phát huy hiệu quả BVMT trong quá trình thi công các công trình KKT.
Hai là, trách nhiệm BVMT của NĐT trong quá trình thi công xây dựng KKT. Một nội dung khác cũng rất quan trọng, gắn liền với trách nhiệm của NĐT là vấn đề BVMT trong quá trình thi công xây dựng. KKT chứa đựng nhiều khu chức năng như khu phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu và hàng phục vụ tại chỗ, khu thương mại hàng hóa, khu thương mại dịch vụ, khu xúc tiến thương mại, khu dành cho các hoạt động thương mại khác. Do đó, quá trình triển khai thi công phải thực hiện nhiều công đoạn với quy mô lớn và số lượng nhân công đông, vật liệu xây dựng cũng như các loại máy móc hoạt động được huy động với số lượng lớn, rất dễ gây ra ô nhiễm môi trường. Một dẫn chứng cho thấy, tại một số KKT ven biển đã có dấu hiệu ô nhiễm không khí một cách cục bộ từ bụi, khí thải từ hoạt động giao thông vận tải, xây dựng, san lấp mặt bằng thi công, đặc biệt là KKT có các nhà máy xi măng, hóa chất, nhà máy nhiệt điện, chế biến thực phẩm, sửa chữa và đóng tàu như KKT Dung Quất, KKT Đình Vũ, KKT Nghi Sơn [89].
Pháp luật đã có những quy định ràng buộc trách nhiệm của NĐT phải BVMT trong quá trình tiến hành thi công xây dựng KKT. Tại Điều 3, Điều 4 Thông tư số 02/2018/TT-BXD về trách nhiệm BVMT của NĐT trong thi công xây dựng công trình. Tiếp đến, khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP) quy định, chủ dự án đầu tư phải xây dựng báo cáo ĐTM được quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, trong đó phải có phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong quá trình thi công xây dựng, vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành; có phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải phát sinh trong quá trình thi công xây dựng dự án.
Tuy nhiên, qua phân tích tác giả nhận thấy, các quy định trên chưa làm rõ trách nhiệm BVMT của NĐT trong quá trình thi công xây dựng KKT. Cụ thể, tuy Luật BVMT năm 2014 và Nghị định số 40/2019/NĐ-CP đã quy định rõ trách nhiệm của chủ dự án phải làm rõ trong ĐTM nội dung về thu gom, xử lý chất thải trong quá trình thi công xây dựng KKT, nhưng Nghị định số 82/2018/NĐ-CP cũng như Thông tư số 35/2015/TT-BTN&MT lại không quy định cụ thể trách nhiệm của NĐT trong thu gom, xử lý chất thải trong quá trình xây dựng KKT [9, Điều 31, Điều 4, Điều 5]. Trong khi đó, chủ dự án với tư cách là cơ quan đề nghị, xây dựng quy hoạch để trình Chính phủ phê duyệt thành lập KKT, còn để thi công xây dựng các công trình trong KKT thuộc trách nhiệm của NĐT kết cấu hạ tầng. Do đó, NĐT mới là chủ thể trực tiếp tạo ra chất thải và phải có trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải trong quá trình xây dựng KKT. Vì thế, để đảm bảo sự an toàn môi trường, trong thời gian tới cần phải quy định ràng buộc trách nhiệm BVMT của NĐT trong thi công xây dựng KKT.
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Theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP thì NĐT phát triển kết cấu hạ tầng KKT có trách nhiệm xây dựng, vận hành trạm xử lý nước thải tập trung, các công trình BVMT khác theo quy định pháp luật về BVMT. Đồng thời, chủ thể này cũng có trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng các công trình BVMT trong KKT. Quy định này đảm bảo cho các công trình BVTM được vận hành, duy tu một cách thường xuyên, liên tục, phục vụ hiệu quả cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh diễn ra trong KKT. Tuy vậy, kết quả khảo sát ý kiến của 40 cán bộ thuộc Ban quản lý KKT, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường về BVMT trong KKT về công tác BVMT trong quá trình hoạt động của KKT thì 60% được khảo sát cho rằng, không đủ cơ sở cho rằng NĐT thường xuyên vận hành, duy tu, bảo dưỡng các công trình BVMT tại các KKT được doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc và đúng quy định. Đồng thời, có 68,9% ý kiến khảo sát cho rằng hiện nay chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ lắp đặt, thiết kế và vận hành các công trình BVMT vẫn chưa đáp ứng hoặc chưa phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong công tác này [38, tr2]. Qua nghiên cứu nhận thấy, thực trạng này xuất phát từ những bất cập của quy định pháp luật. Cụ thể, pháp luật hiện hành quy định về trách nhiệm của NĐT trong vận hành, duy tu các công trình BVMT KKT nhưng lại chưa làm rõ trách nhiệm ngăn chặn, khắc phục cũng như nguồn kinh phí sử dụng để xử lý hậu quả do ONMT gây ra. Theo quy định hiện nay, bên cạnh hoạt động của NĐT phát triển kết cấu hạ tầng thì trong KKT còn có hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và dân cư sinh sống. Các hoạt động này đều có thể gây ra ONMT, gây thiệt hại cho KKT. Vấn đề đặt ra, nếu xảy ra ONMT trong KKT thì việc khắc phục thuộc trách nhiệm chủ thể nào và nguồn kinh phí lấy từ đâu.
[bookmark: _Toc45614342][bookmark: _Toc47355790][bookmark: _Toc50726777][bookmark: _Toc51677967][bookmark: _Toc62626759]3.3.2. Điều kiện bổ sung mới, mở rộng khu kinh tế trong giai đoạn hoạt động
Trong quá trình KKT đi vào hoạt động, căn cứ vào nhu cầu và điều kiện tại mỗi KKT mà UBND cấp tỉnh có thẩm quyền xây dựng phương án đề nghị bổ sung mới và mở rộng KKT nhằm khai thác tối đa điều kiện của địa phương cũng như thu hút hiệu quả các nguồn vốn đầu tư [9, Điều 14,15,16,17]. Các điều kiện để đề nghị bổ sung mới và mở rộng KKT được quy định cụ thể tại Điều 16 của Nghị định số 82/2018/NĐ-CP. So với Nghị định số 29/2008/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 164/2013/NĐ-CP và Nghị định số 114/2015/NĐ-CP) thì Nghị định số 82/2018/NĐ-CP đã quy định khá toàn diện về các điều kiện đề nghị bổ sung mới và mở rộng KKT. Tuy nhiên qua khảo sát, tác giả nhận thấy một số điều kiện đưa ra khá chung chung, nguy cơ tác động đến môi trường rất lớn. Chẳng hạn, tại điểm e của khoản 1 và 2 Điều 16 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định: “…có điều kiện đảm bảo yêu cầu về môi trường, môi sinh và phát triển bền vững”. Vậy, khu vực như thế nào được xem là có điều kiện đảm bảo yêu cầu về môi trường, môi sinh và cần những điều kiện nào để đảm bảo yêu cầu về môi trường, môi sinh. Vì không có hướng dẫn cụ thể hoặc có các tiêu chí cụ thể để đánh giá, đo lường “điều kiện đảm bảo yêu cầu về môi trường, môi sinh” đã gây khó khăn cho công tác thẩm định, thậm chí tạo cách hiểu khác nhau, dẫn đến “tùy tiện” hay “cảm tính” trong quá trình thẩm định. Trong khi đó, đây là điều kiện quyết định đến hiệu quả BVMT, nếu không nghiên cứu để hoàn thiện, quy định này sẽ dẫn đến hiện tượng các KKT được mở rộng hoặc bổ sung mới sẽ không đảm bảo các quy định về BVMT, gây ONMT KKT cũng như các khu vực xung quanh.
Hơn nữa, một số quy định về điều kiện bổ sung mới hoặc mở rộng KKT còn bất cập. Điển hình, tại điểm b, c khoản 1 Điều 16 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định: “Có vị trí địa lý thuận lợi cho phát triển kinh tế khu vực (có cảng biển nước sâu hoặc sân bay), kết nối thuận lợi với các trục giao thông huyết mạch của quốc gia và quốc tế; có quy mô diện tích từ 10.000 ha trở lên”. Với điều kiện này thì bất kỳ một KKTVB nào của Việt Nam cũng có thể đáp ứng. Trong khi đó, như đã chứng minh ở trên, hiện nay nhiều địa phương xem việc “xin” được thành lập hoặc mở rộng KKT như một trong những “cứu cánh” cho việc thu hút vốn đầu tư, khai thác tài nguyên để phát triển kinh tế - xã hội. Với việc quy định điều kiện mở rộng, bổ sung mới KKT thiếu các tiêu chí định lượng như trên, đã tạo điều kiện cho các địa phương thi nhau ra kiến nghị “xin chủ trương thành lập, mở rộng KKTVB” [84, tr39], dẫn đến KKT được bổ sung mới, mở rộng KKT trở nên dày đặc, sẽ là nguyên nhân gây ONMT.
[bookmark: _Toc62626760]3.3.3. Hoạt động cấp phép cho nhà đầu tư vào hoạt động trong các khu kinh tế
 Ban quản lý KKT là cơ quan có được giao cấp giấy phép cho NĐT vào hoạt động tại KKT, đồng thời có trách nhiệm xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư và trình UBND cấp tỉnh phê duyệt [9; Điều 60, Điều 63]. Điều này là hợp lý, bởi lẽ Ban quản lý là cơ quan do Chính phủ thành lập nhưng trực thuộc sự quản lý của UBND cấp tỉnh, là cơ quan quản lý trực tiếp các hoạt động hàng ngày tại KKT nên nắm rõ các điều kiện và nhu cầu cần đầu tư tại KKT để tiếp nhận. Hơn nữa, xuất phát từ nhu cầu đầu tư từ phía doanh nghiệp cũng như nhu cầu mở rộng, phát triển KKT từ phía địa phương nên việc tiếp nhận các nhà máy sản xuất, kinh doanh vào hoạt động tại KKT diễn ra thường xuyên. Điều này giúp các doanh nghiệp có môi trường đầu tư để tạo ra lợi nhuận, về phía chính quyền địa phương thu hút được các nguồn vật lực và nhân lực nhằm khai thác triệt để các lợi thế về điều kiện tự nhiên vốn có, thúc đẩy các hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phát triển, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế, xã hội.
Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích đem lại thì tại một số KKT, việc thu hút và tiếp nhận nhiều doanh nghiệp sản xuất đã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực về môi trường do hành vi cấp phép trái quy định của pháp luật. Một thực tế cho thấy, do là cơ quan trực thuộc chính quyền địa phương quản lý nên trong nhiều trường hợp, việc cấp phép cho các doanh nghiệp sản xuất hoạt động trong KKT bị tác động và chi phối bởi chính quyền địa phương mà không tính đến khả năng đáp ứng các điều kiện về BVMT cũng như sự phù hợp về ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật. Minh chứng điều này, trong nghiên cứu của mình, tác giả Huỳnh Thế Du đã kết luận, việc thành lập, mở rộng KKT ven biển ở Việt Nam thời gian qua đang bị chi phối nặng nề bởi quan điểm “lợi ích cục bộ”, chưa xem xét tổng thể, hài hòa lợi ích quốc gia. Thực tế các địa phương có vị trí thuận lợi về cảng biển thường có tâm lý muốn “xin” thành lập KKT. Nhiều địa phương đều coi mô hình KKT là một trong những công cụ giúp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội [ 84, tr.39].
Vì tiếp nhận ngày càng nhiều nhà máy sản xuất hoạt động nên lượng chất thải tăng dần, trong khi đó không xem xét khả năng đáp ứng công suất xử lý của các công trình xử lý chất thải tập trung trong KKT nên lượng chất thải vượt quá khả năng xử lý, phải trực tiếp thải ra môi trường gây ô nhiễm. Cùng quan điểm này, một nghiên cứu tại Hội thảo về nghiên cứu phát triển các khu kinh tế ven biển theo hướng bền vững: “Nghiên cứu trường hợp khu kinh tế ven biển miền Trung” đã kết luận, tại một số địa phương, do muốn nhanh chóng mở rộng, phát triển KKT để khai thác tối đa các lợi ích đi cùng nên đã bỏ ngỏ việc giám sát và quản lý môi trường. Tại một số KKT đã tiếp nhận quá nhanh các nhà máy sản xuất, vượt quá khả năng của cơ sở hạ tầng xử lý chất thải, dẫn đến không đảm bảo BVMT [84, tr.21]. Hay một nghiên cứu khác đã kết luận, do cơ sở hạ tầng xử lý chất thải không đáp ứng được công suất mà ở một số KKT thường xả nước thải chưa xử lý vượt tiêu chuẩn cho phép ra môi trường, có nơi đến vài chục lần, điển hình tại các KKT Nghi Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa, KKT Dung Quất thuộc tỉnh Quảng Ngãi, KKT Đình Vũ - Cát Hải thuộc thành phố Hải Phòng đã có dấu hiệu ô nhiễm môi trường nước mặt, chủ yếu là ô nhiễm các chất hữu cơ (như nhu cầu ôxy sinh hóa - BOD5) cao hơn quy chuẩn cho phép từ 1 đến 2 lần, ô nhiễm dầu mỡ cao hơn quy chuẩn cho phép từ 4 đến 6 lần. Hơn nữa, một số KKT có hoạt động sử dụng nhiều năng lượng đã đẩy ra môi trường một lượng khí thải lớn nên gây ra hiệu ứng nhà kính [86, tr.94-95]. Thậm chí, tại một số KKT, do việc thu hút đầu tư chưa đúng theo quy hoạch ngành nghề dự kiến ban đầu, dẫn đến hệ thống xử lý nước thải tập trung được thiết kế, xây dựng có thể không phù hợp về quy mô công suất, công nghệ xử lý nước thải [95]. Thực tiễn này xuất phát từ những nguyên nhân cơ bản sau đây:
Thứ nhất, trách nhiệm của Ban quản lý trong việc lựa chọn, ra soát, cấp phép hoạt động đầu tư cho NĐT. Hơn ai hết, Ban quản lý KKT là chủ thể nắm rõ nhất về lý lịch cũng như năng lực của NĐT. Hơn nữa, hoạt động và các số liệu về các khu chức năng BVMT trong KKT, Ban quản lý là chủ thể nắm rất rõ vì là cơ quan trực tiếp quản lý và thường xuyên thanh tra, kiểm tra. Với những thông tin nắm được, Ban quản lý hoàn toàn đủ cơ sở để rà soát, lựa chọn và quyết định số lượng NĐT vừa có đủ năng lực nhưng vẫn đảm bảo sự hoạt động hiệu quả của các công trình BVMT, tránh tình trạng quá tải công suất, vượt các chỉ số an toàn phải trực tiếp xả thải ra môi trường. Tuy vậy, như thực trạng được phân tích trên, một số Ban quản lý KKT như KKT Nghi Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa, KKT Dung Quất thuộc tỉnh Quảng Ngãi, KKT Đình Vũ - Cát Hải thuộc thành phố Hải Phòng chưa thật sự làm hết trách nhiệm trong việc rà soát, cấp phép hoạt động cho NĐT, dẫn đến tình trạng NĐT thì thiếu năng lực nhưng lại làm vượt tải công suất xử lý của các công trình BVMT.
Thứ hai, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc đưa ra chủ trương xây dựng và thu hút NĐT vào hoạt động trong KKT. Việc thành lập và tiến tới thu hút NĐT vào hoạt động nhằm khai thác những lợi thế từ KKT phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương là một chủ trương đúng đắn, được pháp luật quy định. Tuy nhiên, nhiều địa phương chưa làm tốt trách nhiệm trong việc vận dụng quy định pháp luật để xem xét đầy đủ tổng thể, hài hòa lợi ích quốc gia và của địa phương trong việc thành lập và cấp phép hoạt động trong KKT. Điểm nữa, nhiều địa phương vẫn xem KKT là “cứu cánh” cho việc thúc đẩy kinh tế, xã hội của địa phương nên cứ có biển, cảng biển là “xin” thành lập KKT. Để nhanh chóng đạt được mục đích, sau khi xây dựng xong KKT, chính quyền địa phương “không ngại” tác động trong việc cấp phép “ồ ạt” cho các NĐT vào để khai thác, sản xuất trong KKT. Dẫn đến tình trạng, NĐT không đáp ứng các điều kiện theo quy định được vào hoạt động, trong khi đó cơ sở hạ tầng về BVMT lại không đáp ứng đủ nhu cầu và hậu quả là ô nhiễm, suy thoái môi trường do hoạt động xả thải không qua xử lý ra môi trường.
[bookmark: _Toc50726778][bookmark: _Toc51677968][bookmark: _Toc62626761]3.3.4. Quy định về quản lý chất thải trong giai đoạn khu kinh tế đi vào hoạt động
Bên cạnh hoạt động vận hành, duy tu thường xuyên các công trình BVMT thì vấn đề quản lý chất thải luôn được quan tâm hàng đầu trong quá trình hoạt động của KKT. KKT là nơi hoạt động tập trung của nhiều nhà máy công nghiệp cũng như các khu kinh doanh, dịch vụ và khu vực dân cư sinh sống, do đó hàng ngày lượng chất thải được tập trung thải ra môi trường rất lớn gồm nhiều loại như nước thải, khí thải, chất thải rắn, .v.v, nếu xử lý không tốt rất dễ gây ONMT, thậm chí là sự cố môi trường.
Kinh nghiệm của Nhật Bản cho thấy, để quản lý tốt các nguồn chất thải từ hoạt động của các KKT, các nhà quản lý môi trường đã sớm tìm ra giải pháp xử lý mà vẫn đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội và chất lượng cuộc sống của người dân trong KKT. Theo đó, Nhật Bản đã xây dựng tư duy kiểm soát, sản xuất hợp lý, xả thải ít nhất ngay từ đầu vào với việc ban hành những quy định pháp luật nghiêm ngặt ngay từ đầu về tiêu chuẩn phát thải chất thải, kiểm soát ô nhiễm nước, không khí và giám sát ô nhiễm chất độc hại. Đặc biệt coi trọng chính sách giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về BVMT, khuyến khích các doanh nghiệp và các tổ chức nổ lực ngăn chặn, kiểm soát ONMT [87]. Hay kinh nghiệm của Singapore, bên cạnh xây dựng hoàn chỉnh ngay từ đầu cơ sở hạ tầng kỹ thuật BVMT, Nhà nước còn cung các thông tin đầy đủ liên quan đến dịch vụ xử lý chất thải từ bên ngoài để cho phép các doanh nghiệp xem xét, lựa chọn để xử lý chất thải, khí thải trong suốt quá trình mình hoạt động [84, tr.15]. Điều này đã giúp doanh nghiệp thuận tiện trong quá trình sản xuất, không phải tốn nhiều chi phí để xây dựng cũng như vận hành các công trình BVMT nhưng lại rất cơ động và tiện ích vì các nhà cung cấp dịch vụ sẵn có, chỉ cần các doanh nghiệp cần là có và sau đó phải trả một khoản phí dịch vụ là mọi vấn đề được giải quyết nhanh gọn và hiệu quả.
Ở Việt Nam, pháp luật đã sớm ban hành các quy định để quản lý nguồn chất thải từ hoạt động của các KTT tại các văn bản pháp luật chung về quản lý chất thải và quy định riêng cho KKT như Luật BVMT 2014; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu (được sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP); Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại (Quy định quản lý nguồn chất thải từ hoạt động của các KTT cũng được tiếp tục ghi nhận tại dự thảo Luật BVMT 2020). Theo đó, để tạo sự đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, pháp luật đã quy định trách nhiệm của nhiều chủ thể từ Ban quản lý KKT, NĐT cơ sở hạ tầng KKT cũng như các chủ dự án đầu tư hoạt động tại KKT. Trong đó, Ban quản lý KKT có trách nhiệm bố trí bộ phân chuyên trách về BVMT, kiểm tra, phát hiện và phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT trong KKT hay NĐT hạ tầng kỹ thuật KKT có trách nhiệm bố trí bộ phận chuyên môn về BVMT, có trách nhiệm vận hành, duy tu thường xuyên các công trình BVMT và báo các kết quả với cơ quan nhà nước theo quy định. Còn đối với chủ dự án và chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm đấu nối nước thải với NĐT xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN; đấu nối nước thải của cơ sở sản xuất vào hệ thống thu gom nước thải của nhà máy xử lý nước thải tập trung dưới sự giám sát của NĐT xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN [4, Điều 14,15,16]. Quy định này đã phần nào ràng buộc được trách nhiệm của các chủ thể trong vấn đề quản lý các nguồn chất thải từ hoạt động của KKT.
Tuy nhiên, hiện nay vấn đề quản lý chất thải tại các KKT ở Việt Nam chưa thực sự hiệu quả. Kết quả khảo sát trực tiếp ý kiến của 135 người dân sống xung quanh một số KKT cho thấy: Có 109 người dân chiếm tỷ lệ 81% cho rằng môi trường nước hiện tại đang sinh sống bị xấu đi kể từ khi các nhà máy của KKT hoạt động. Trong đó 98 người dân chiếm tỷ lệ 73% cho rằng nguồn nước ô nhiễm là do chất thải từ các nhà máy; có 114 người dân chiếm tỷ lệ 84% cho rằng không khí bị ô nhiễm nặng, 15 người dân chiếm tỷ lệ 11% cho rằng không khí ít bị ô nhiễm. Trong đó 123 người dân chiếm tỷ lệ 91% cho rằng không khí bị ô nhiễm là do hoạt động từ các nhà máy và các xe tải gây ra; có 83 người dân chiếm tỷ lệ 61% cho rằng nơi mình sống bị ồn, trong đó 71 người dân chiếm tỷ lệ 53% cho rằng nguyên nhân của tiếng ồn là do hoạt động từ các nhà máy trong KKT. Kết quả khảo sát được thể hiện cự thể qua biểu đồ sau: 
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Hình 1: Tình trạng ONMT kể từ khi các nhà máy của KKT hoạt động qua đánh giá của người dân sinh sống quanh đó.
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Hình 2: Nguyên nhân gây ra các ONMT nói trên qua theo dõi và nhận định của người dân sinh sống quanh KKT
Hay theo ý kiến của ông Lê Kế Sơn - Tổng cục phó Tổng cục Môi trường đã cho rằng : “Có lẽ không có Ban quản lý KKT nào có thể trả lời được đầy đủ, dù tương đối, rằng hàng ngày có bao nhiêu lượng nước thải công nghiệp được xả thẳng ra môi trường mà không được xử lý, bao nhiêu rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp và cả rác thải nguy hại được thu gom, đa dạng sinh học trong KKT đang suy giảm như thế nào, tác động cộng hưởng của các dự án tới môi trường ra sao” [111]. Cũng theo Báo cáo giám sát của Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho thấy, tỷ lệ các KCN có hệ thống xử lí nước thải tập trung ở một số địa phương rất thấp, có nơi chỉ đạt 15 - 20%. Một số KCN có xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung nhưng hầu như không vận hành vì để giảm chi phí. Bình quân mỗi ngày các khu, cụm, điểm công nghiệp thải ra hàng chục nghìn tấn chất thải rắn, lỏng, khí và chất thải độc hại khác. Hầu hết nước thải đều xả trực tiếp vào nguồn nước, gây tác động xấu đến chất lượng nước của các nguồn tiếp nhận,v.v. Có nơi hoạt động của các nhà máy trong KCN phá vỡ hệ thống thủy lợi, tạo ra những cánh đồng ngập úng và ô nhiễm nguồn nước tưới, gây trở ngại cho sản xuất nông nghiệp [90]. Tìm hiểu nguyên nhân của thực trạng trên, có thể thấy có những nguyên nhân cơ bản sau đây:
Thứ nhất, chính sách pháp luật trong vấn đề phát triển KKT còn những lỗ hổng. Như đã phân tích, kinh nghiệm của Nhật Bản hay Singapore cho thấy, việc thành lập, xây dựng KKT để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội là cách làm đúng. Tuy nhiên, song song với việc khai thác các tiềm lực từ KKT để phát triển kinh tế thì ngay từ giai đoạn đầu tiên các quốc gia này đã chú trọng ngay đến vấn đề quản lý xả thải để BVMT, bằng việc đầu tư xây dựng hoàn thiện các công trình BVMT, đồng thời hướng các doanh nghiệp kinh doanh trong KKT sử dụng phương án thuê các công ty xử lý chất thải nhằm đảm bảo tính linh hoạt, chủ động, giảm áp lực lên KKT.
Ở Việt Nam, chính sách xây dựng KKT đang được khuyến khích phát triển, được xem là bài toán hiệu quả trong khai thác tài nguyên để phát triển kinh tế của mỗi địa phương. Tuy vậy, do sự thiếu rõ ràng của quy định pháp luật cũng như chính sách thu hút đầu tư nên hiện nay nhiều địa phương vì lợi ích cục bộ, trước mắt nên chỉ chú trọng tiếp nhận ồ ạt các doanh nghiệp vào hoạt động, kinh doanh để lấp đầy KKT mà chưa có chính sách BVMT hợp lý, dẫn đến hiện tượng hệ thống xử lý chất thải của KKT bị quá tải. Trong khi đó, Nhà nước lại chưa có chính sách cũng như khung pháp luật để khuyến khích phát triển dịch vụ xử lý chất thải để giảm tải cho hệ thống xử lý tại các KKT. 
Thứ hai, thiếu quy định về trách nhiệm trang bị, nâng cấp trang thiết bị cho cán bộ phụ trách quản lý chất thải tại KKT. Để quản lý về hoạt động BVMT nói chung và quản lý chất thải nói riêng, pháp luật đã có những quy định ràng buộc các chủ thể từ cơ quan quản lý môi trường đến Ban quản lý cũng như NĐT xây dựng hạ tầng kỹ thuật KKT. Tại các quy định này đã quy định khá cụ thể trách nhiệm của các cơ quan từ việc thanh tra, kiểm tra, đấu nối vận hành, duy tu các công trình xử lý chất thải. Đặc biệt, luật còn quy định trách nhiệm của Ban quản lý và NĐT cơ sở hạ tầng của KKT có trách nhiệm thành lập bộ phận BVMT để quản lý và xử lý các loại chất thải ra môi trường. Tuy nhiên lại thiếu hẳn quy định về trách nhiệm trang bị, nâng cấp các trang thiết bị cho đội ngũ cán bộ làm công tác BVMT để phát hiện, xử lý kịp thời, hiệu quả hoạt động xả thải ra môi trường.
Việc quy định trách nhiệm của Ban quản lý cũng như NĐT xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong việc thành lập bộ phận chuyên môn phụ trách về lĩnh vực BVMT là cần thiết, bởi lẽ khác các công trình khác, việc vận hành và xử lý các công trình BVMT đòi hỏi cán bộ phải có đủ chuyên môn và kinh nghiệm về quan trắc, phân tích, dự báo các thông số về chất lượng môi trường cũng như xử lý các loại chất thải, khí thải từ hoạt động của KKT. Song song với yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm thì cán bộ phụ trách về môi trường cũng cần phải được trang bị các loại bảo hộ và nâng cấp thường xuyên và hiện đại để phục vụ cho nhiệm vụ của mình. Đặc biệt, đối với các cán bộ tại các cơ quan quản lý nhà nước được phân công phụ trách công tác phát hiện, thanh tra về môi trường tại KKT cũng phải được thường xuyên trang bị dụng cụ để thực hiện nhiệm vụ. Công việc này đòi hỏi phải có một khoản kinh phí để mua sắm cũng như nâng cấp thương xuyên để đáp ứng nhu cầu công việc hằng ngày. Tuy vậy, nguồn kinh phí này lấy từ đâu và trách nhiệm thuộc về ai thì chưa thấy đề cập trong các văn bản hiện hành. Thiết nghĩ, đây là nội dung quan trọng, cần thiết phải được cụ thể hóa bằng các quy phạm nhằm góp phần hỗ trợ thương xuyên cho công tác BVMT nói chung và phát hiện và xử lý hiệu quả các loại chất thải nói riêng từ hoạt động của các KKT.
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BVMT nói chung và BVMT trong KKT nói riêng luôn lấy nguyên tắc phòng ngừa là chính, nhằm hướng đến mục tiêu ngăn cản ngay từ đầu những thiệt hại có thể xảy ra, hạn chế những tổn thất do ONMT hay sự cố môi trường gây ra. Tuy vậy, trong quá trình triển khai thi công xây dựng KKT, đặc biệt là quá trình triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong KKT, sẽ không ít những chủ thể không tuân tủ các quy định về BVMT. Do đó, thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm chính là hoạt động “hậu kiểm” cần thiết phải được tiến hành để đảm bảo cho mọi chủ thể phải tuân thủ BVMT khi thực hiện bất kì hoạt động nào liên quan đến KKT.
Với sự cần thiết đó, Luật BVMT năm 2014 đã dành hẳn chương XIV để quy định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT; thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về BVMT; giải quyết khiếu nại, tố cáo về BVMT; xử lý vi phạm pháp luật về BVMT. Cụ thể hóa quy định này, Nghị định số 82/2018/NĐ-CP đã có những quy định cụ thể về trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan nhà nước trong thanh tra, kiểm tra, phát hiện các hành vi vi phạm hoạt động BVMT trong KKT [9, chương V]. Đặc biệt, tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP đã quy định cụ thể thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính về BVMT trong KKT. Theo đó, cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính là UBND các cấp, công an nhân dân, thanh tra chuyên ngành và các cơ quan khác theo quy định [8, Điều 48 đến Điều 52]. Quy định này tạo thành hệ thống các cơ quan nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về BVMT trong KKT. Điển hình như trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, riêng trong năm 2017, Ban Quản lý KKT đã chủ trì kiểm tra về lĩnh vực môi trường đối với 15 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn KCN, KKT và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt 02 doanh nghiệp với tổng số tiền là 430 triệu [26, tr.15]. Bên cạnh đó thì công tác thanh tra, kiểm tra tại một số KKT chưa được tiến hành thường xuyên, hiệu quả. Theo báo cáo của Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cho thấy, tình trạng kiểm tra, thanh tra, giám sát về công tác quản lý nhà nước nói chung và công tác quản lý bảo BVMT nói riêng của các cơ quan có chức năng tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi còn chồng chéo, tiến hành kiểm tra nhiều lần, gây khó khăn cho các doanh nghiệp tần suất kiểm tra tại một số cơ sở hơn 01 lần/năm theo quy định [28, tr.47]. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, xuất phát từ những bất cập của pháp luật về quy định thẩm quyền thanh tra, xử lý vi phạm hoạt động BVMT tại KKT. Cụ thể, một trong những cơ quan trực tiếp quản lý hoạt động BVMT tại KKT là Ban Quản lý KKT lại không được trao quyền trực tiếp thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính. Ngược lại, chỉ có trách nhiệm phối hợp thanh tra, xử lý và kịp thời phát hiện để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với hành vi vi phạm quy định về BVMT trong KKT [4, Điều 14 khoản 4 và khoản 7]. Đặc biệt, Dự thảo Luật BVMT năm 2020 tại khoản 3, Điều 54, tiếp tục quy định Ban quản lý KKT có trách nhiệm tổ chức kiểm tra về BVMT đối với các cơ sở, cụm công nghiệp và khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung trong KKT theo kế hoạch kiểm tra, thanh tra về BVMT đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; phát hiện kịp thời tổ chức, cá nhân vi phạm và kiến nghị xử lý vi phạm về BVMT của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Quy định này thực sự chưa hợp lý, bởi lẽ:
(i) Ban quản lý KKT là cơ quan trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động hàng ngày trong KKT, vì thế, khi xảy ra vi phạm về BVMT thì cơ quan này có đủ điều kiện để kịp thời phát hiện, ngăn chặn để xử lý, nhưng pháp luật chỉ quy định Ban quản lý có trách nhiệm phát hiện để kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền thanh tra, xử lý. Quy định này dẫn đến thực tiễn, khi phát hiện các hành vi vi phạm gây ONMT thì Ban quản lý phải báo cáo với cơ quan có thẩm quyền để xử lý, khi đó việc ngăn chặn, xử lý thường bị chậm, hậu quả đã xảy ra. Đặc biệt, đối với hiện tượng ONMT nếu không ngăn chặn, xử lý kịp thời sẽ lan truyền rất nhanh và rất khó để kiểm soát về hậu quả.
(ii) Vì pháp luật không trao quyền xử lý vi phạm cho Ban quản lý KKT nên khi các cơ quan ban ngành có thẩm quyền tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động BVMT trong KKT thường không cần sự đồng thuận hoặc phối hợp với Ban quản lý KKT [99]. Điều này đã làm mờ nhạt vai trò, vị trí của Ban quản lý KKT. Đồng thời, ảnh hưởng đến hiệu quả, tính kịp thời và sâu sát của hoạt động kiểm tra, thanh tra môi trường KKT. Bởi lẽ, hơn chủ thể nào hết, Ban quản lý là cơ quan quản lý trực tiếp, nắm rõ hoạt động BVMT của các chủ thể trong KKT và  thường là chủ thể đầu tiên phát hiện các hành vi vi phạm nếu có. Do đó, việc các cơ quan ban ngành khi triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra mà không có vai trò phối hợp của Ban quản lý KKT là chưa phù hợp với thực tiễn. Minh chứng là tại KKT Dung Quất, trong Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong lĩnh vực BVMT được UBND tỉnh Quảng Ngãi thông qua tháng 4 năm 2011, quy định cho phép Ban quản lý KKT Dung Quất được phép xử lý vi phạm hành chính nếu có phát hiện, nhưng Nghị định số 29/2011/NĐ-CP và nay là Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định, Ban quản lý KKT không có thẩm quyền thanh tra và xử lý vi phạm hành chính, nên trên thực tế Ban quản lý KKT Dung Quất chỉ làm hai nhiệm vụ là thu phí xả nước thải và phối hợp với cơ quan trong kiểm tra, thanh tra công tác BVMT trong KKT. Dẫn đến, Ban quản lý phải phụ thuộc hoàn toàn vào kế hoạch của các cơ quan khác trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm về môi trường, dẫn đến tình trạng các hành vi vi phạm không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, gây ONMT, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, sản xuất trong KKT [31, tr.26-29].
(iii) Bên cạnh đó, việc quy định cho phép nhiều cơ quan có quyền kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm hành chính về BVMT trong KKT đã làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Như đã phân tích ở trên, với hệ thống nhiều cơ quan có quyền kiểm tra, thanh tra hoạt động BVMT trong KKT nhằm mục đích tạo đủ lực lượng để kịp thời phát hiện, xử lý nếu có hành vi vi phạm. Tuy nhiên, điều này lại gây trở ngại cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp vì phải tiếp đón rất nhiều đoàn kiểm tra, thanh tra đến làm việc, từ Tổng cục Môi trường, Phòng cảnh sát Môi trường cho đến Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường,v.v [99].
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[bookmark: _Toc47355794]Tại khoản 4 Điều 63 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định, các bộ, ngành, cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương khi triển khai các nhiệm vụ chuyên môn tại KKT có trách nhiệm phối hợp và lấy ý kiến tham gia của Ban quản lý KKT, bảo đảm cho hoạt động quản lý nhà nước tại các KKT thống nhất, tránh chồng chéo và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động theo quy định của pháp luật. Quy định này là cần thiết để giúp cho hoạt động quản lý của các cơ quan nhà nước về môi trường trong KKT được thực hiện đồng bộ và hiệu quả. Bởi lẽ, trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, xử lý về môi trường trong KKT không phải của một cơ quan mà trách nhiệm của hệ thống các cơ quan từ trung ương cho đến địa phương. Do đó, cần có các quy định cũng như quy chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan với Ban quản lý KKT để tránh chồng chéo, “dẫm chân nhau” khi thực hiện nhiệm vụ.
Tuy nhiên, kết quả khảo sát trực tiếp ý kiến chuyên gia cho thấy, có 51,1 % ý kiến khảo sát cho rằng sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan hoặc quy định nhiều cơ quan có quyền kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm về lĩnh vực ONMT là chưa có sự đồng bộ, còn chồng chéo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ [38, tr.2]. Trong khi đó, hiện tượng vi phạm về môi trường tại nhiều KKT vẫn diễn ra hằng ngày, cụ thể, khảo sát 135 ý kiến của người dân sống xung quanh KKT, thì 100% người dân đều quan tâm đến vấn đề môi trường, cũng như khẳng định tình trạng môi trường nơi mình sống trước khi các nhà máy KKT đi vào hoạt động đều rất tốt. Trong đó, có 121 người dân (chiếm tỷ lệ 90%) cho rằng môi trường hiện tại đang sinh sống bị xấu đi, và có 109 người dân (chiếm tỷ lệ 81%) cho rằng môi trường nước hiện tại đang sinh sống bị xấu đi kể từ khi các nhà máy của KKT hoạt động, cũng như có 98 người dân (chiếm tỷ lệ 73%) cho rằng, nguồn nước ô nhiễm là do chất thải từ các nhà máy [37, tr.2]. Vậy vấn đề đặt ra là, hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước đến đâu, khi mà các hành vi vi phạm làm cho môi trường tại KKT ngày càng xấu đi. Qua nghiên cứu nhận thấy, nguyên nhân dẫn đến thực trạng này là do chất lượng công trình xử lý nước thải trong KKT cũng như quá trình vận hành các trạm xử lý nước thải tập trung của NĐT xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật trong KKT không đáp ứng được yêu cầu. Mặt khác, quy định về trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan trong kiểm tra, thanh tra, xử lý hoạt động BVMT trong KKT còn chồng chéo, không thường xuyên cũng là nguyên nhân ảnh hưởng tới hiệu quả thực hiện. Cụ thể, theo quy định tại khoản 4 Điều 63 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP thì các cơ quan nhà nước khi triển khai các nhiệm vụ chuyên môn tại KKT có trách nhiệm phối hợp và lấy ý kiến tham gia của Ban quản lý KKT. Trong khi đó, tại khoản 3 Điều 65 Luật BVMT năm 2014 lại quy định, Ban quản lý KKT phải có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về BVMT trên địa bàn tổ chức thực hiện các hoạt động BVMT; tổ chức kiểm tra hoạt động BVMT; báo cáo hoạt động BVMT trong KKT theo quy định của pháp luật.
Như vậy, cùng trách nhiệm phối hợp để kiểm tra, thanh tra, xử lý hoạt động BVMT trong KKT, nhưng hai văn bản quy định trái nhau, thiếu thống nhất. Dẫu biết rằng, trong trường hợp này theo Luật Ban hành văn bản thì Luật BVMT là văn bản được áp dụng. Tuy nhiên, cùng mục đích quy định chủ thể có trách nhiệm phối hợp để kiểm tra, thanh tra, xử lý hoạt động BVMT trong KKT, nhưng hai văn bản lại quy định trái ngước nhau là điều không nên xảy ra. Do đó, cần phải kịp thời sửa đổi để quy định thống nhất, tạo khung pháp lý hoàn thiện giúp hoạt động phối hợp để kiểm tra, thanh tra, xử lý hoạt động BVMT trong KKT diễn ra đồng bộ, hiệu quả trong thực tiễn áp dụng.
Một điểm bất hợp lý khác, tại Điều 14 Thông tư số 35/2015/TT-BTN&MT quy định, Ban quản lý có trách nhiệm xây dựng quy chế phối hợp BVMT KKT, KCN giữa Ban quản lý các KKT, KCN với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh trình UBND cấp tỉnh phê duyệt. Quy định này thật sự không hợp lý, bởi lẽ, luật quy định Ban quản lý không được trực tiếp thanh tra, xử lý vi phạm hành chính đối với hoạt động BVMT trong KKT, nhưng lại giao cho cơ quan này xây dựng quy chế phối hợp với các cơ quan nhà nước khác liên quan. Vậy, vấn đề đặt ra là, Ban quản lý KKT lấy quyền đâu để xây dựng kế hoạch cũng như nội dung thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm vấn đề BVMT trong KKT trong khi quyền này thuộc cơ quan khác. Do quy định bất cập như vậy, nên thực tế ở các KKT hiện nay, thì UBND cấp tỉnh thường giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì phối hợp với Ban quản lý KKT để xây dựng quy chế kiểm tra, thanh tra, xử lý hoạt động BVMT trong KKT [31, tr.17-19].
Ngoài ra, sự phối hợp trong vấn đề BVMT trong KKT giữa các cơ quan thời gian qua chưa chặt chẽ và hiệu quả. Qua khảo sát tác giả nhận thấy, nguyên nhân của thực trạng này là do giữa Ban quản lý KKT với các cơ quan nhà nước liên quan chưa xây dựng được quy chế phối hợp, hoặc có quy chế phối hợp nhưng cán bộ đầu mối lại hạn chế về năng lực và thiếu về nhân sự nên ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Minh chứng tại KKT Dung Quất cho thấy, trong quy chế phối hợp xác định, Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đóng vai trò đầu mối, chủ trì thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về BVMT tại KKT. Tuy nhiên, do hạn chế về nhân sự làm công tác BVMT ở Chi cục BVMT, ở Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường và phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc huyện Bình Sơn nên thực thi việc quản lý hoạt động BVMT trong KKT không được thường xuyên [31, tr.29]. Thực trạng này cũng đã được tác giả Vũ Đại Thắng phân tích trong nghiên cứu của mình khi cho rằng, năng lực xây dựng, triển khai chính sách của các cơ quan quản lý nhà nước còn hạn chế, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong quản lý KKT chưa chặt chẽ, thống nhất [66, tr.32].
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Nhằm tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển, Nhà nước đã xây dựng KKT thành những khu vực có một không gian xác định, với những ưu đãi về thuế quan, chính sách sử dụng đất nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư từ bên ngoài như về vốn, khoa học công nghệ, con người, ý tưởng phát triển. Bên cạnh những lợi ích mang lại, do hoạt động sản xuất, kinh doanh tập trung dẫn đến lượng chất thải từ KKT thải ra môi trường lớn, nguy cơ gây ONMT cao, đặc biệt rất dễ gây ra sự cố cũng như suy thoái môi trường. Vì vậy, ngay từ đầu, Nhà nước đã ban hành các quy định để ngăn ngừa cũng như khắc phục hậu quả về ô nhiễm cũng như sự cố về môi trường. Các quy định này phần nào đã ràng buộc trách nhiệm của chủ dự án, NĐT cũng như các chủ thể sản xuất, kinh doanh trong KKT về vấn đề BVMT từ khâu chuẩn bị thi công xây dựng cho đến quá trình KKT đi vào hoạt động
Tuy nhiên, bằng các phương pháp phân tích, điều tra xã hội học, lấy ý kiến chuyên gia và các phương pháp khác để đánh giá thực tiễn, NCS nhận thấy, các quy định về BVMT trong hoạt động của các KKT hiện đang còn những bất cập như quy định chồng chéo về trách nhiệm lập quy hoạch, lắp đặt các công trình hạ tầng kỹ thuật BVMT trong KKT; chưa quy định cụ thể về trách nhiệm chủ đầu từ có hay không phải lắp đặt hệ thống quan trắc đồng thời, đồng bộ với kết cấu hạ tầng của KKT khi xây dựng hay là quy định chồng chéo về trách nhiệm thi công xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật BVMT trong KKT; chưa làm rõ trách nhiệm của NĐT trong vận hành, duy tu, bảo dưỡng và khắc phục ô nhiễm môi trường trong KKT; các quy định về điều kiện bổ sung mới, mở rộng KKT trong quá trình đi vào hoạt động còn những bất cập. Đặc biệt, quy định về thẩm quyền cũng như trách nhiệm phối hợp trong thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính về BVMT trong hoạt động của các KKT còn nhiều điểm chồng chéo.
Hơn nữa, nhận thức hạn chế của chủ dự án, NĐT và các chủ thể liên quan cũng như hạn chế về nguồn tài chính, thiếu hiệu quả trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm về BVMT trong KKT cũng là những nguyên nhân tác động tới việc BVMT trong hoạt động của các KKT ở Việt Nam hiện nay. Những phát hiện này là cơ sở thực tiễn quan trọng, đầy đủ để NCS tiếp tục có những giải pháp đề xuất để góp phần hoàn thiện pháp luật cũng như nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về BVMT trong hoạt động của các KKT ở Việt Nam hiện nay.

















[bookmark: _Toc45614345][bookmark: _Toc47355796][bookmark: _Toc50726784][bookmark: _Toc51677974]

[bookmark: _Toc62626766]Chương 4
[bookmark: _Toc45614346][bookmark: _Toc47355797][bookmark: _Toc50726785][bookmark: _Toc51677975][bookmark: _Toc62626767]PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT
[bookmark: _Toc62626768][bookmark: _Toc45614347][bookmark: _Toc47355798][bookmark: _Toc50726786][bookmark: _Toc51677976]VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ
[bookmark: _Toc62626769] BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA
[bookmark: _Toc45614348][bookmark: _Toc47355799][bookmark: _Toc50726787][bookmark: _Toc51677977][bookmark: _Toc62626770]CÁC KHU KINH TẾ Ở VIỆT NAM

[bookmark: _Toc45614349][bookmark: _Toc47355800][bookmark: _Toc50726788][bookmark: _Toc51677978][bookmark: _Toc62626771]4.1. Phương hướng hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động của các khu kinh tế ở Việt Nam
[bookmark: _Toc62626772]4.1.1. Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động của các khu kinh tế phải đảm bảo sự hiệu quả của nguồn vốn đầu tư từ Nhà nước
BVMT là vấn đề sống còn của nhân loại, là nhân tố bảo đảm sức khoẻ và chất lượng cuộc sống của nhân dân; góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc gia và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. BVMT luôn được xác định là chủ trương, chính sách lớn, nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Điều 43 Hiến pháp năm 2013 qui định:“Mọi người có quyền được sống trong môi trường trong lành và có nghĩa vụ BVMT”. Đồng thời, Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị cũng nêu rõ về vấn đề BVMT trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước như sau: “Bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn của nhân loại; là nhân tố bảo đảm sức khoẻ và chất lượng cuộc sống của nhân dân; góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế- xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc gia và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế...”.
KKT là một loại hình được Chính phủ thành lập để thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, thu hút đầu tư, giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội, v.v. Song song với mục tiêu đó, thì quá trình xây dựng cũng như hoạt động của KKT cần phải đảm bảo việc phát triển bền vững về môi trường, tức là đảm bảo khai thác tài nguyên một cách hợp lý; phòng ngừa, ngăn chặn và kiểm soát, BVMT.
 Để giải quyết bài toán giữa phát triển kinh tế với BVMT trong KKT, ngay từ giai đoạn chuẩn bị xây dựng KKT cần phải chú trọng ngay đến việc quy hoạch, thiết kế các khu chức năng để BVMT. Hơn nữa, các công trình BVMT cần phải được xây dựng, vận hành và duy tu thường xuyên trong suốt quá trình hoạt động của KKT. Thực hiện được những công việc đó, đòi hỏi Nhà nước phải bỏ ra một nguồn vốn đầu tư rất lớn. Do đó, để nguồn vốn đầu tư của Nhà nước được hiệu quả, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm thì cần phải xác định hạng mục nào cần phải đầu tư ngân sách nhà nước, hạng mục nào có thể giao cho tư nhân đầu tư, khai thác. Với hướng đi đó, quá trình hoàn thiện pháp về BVMT trong KKT, cần tiếp tục giao cho tư nhân đầu tư xây dựng và kinh doanh các hạng mục như hạ tầng, dịch vụ KKT, các công trình BVMT trong KKT, nhằm san sẽ bớt gánh nặng về ngân sách đầu tư cho Nhà nước nhưng vẫn đảm bảo được tính chủ động và hiệu quả. 
Đây là một hướng đi hợp lý với xu thế, hiện nay các nước như Nhật Bản hay Hàn Quốc, Thái Lan đều xem việc thu hút đầu tư từ khối tư nhân vào KKT là mục tiêu chính. Ví như, Nhật Bản và Hàn Quốc, ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ một phần kinh phí giúp NĐT trong quá trình xây dựng phương án cũng như triển khai xây lắp hệ thống quan trắc môi trường hoặc Chính phủ Hàn Quốc xác định việc thu hút các NĐT nước ngoài là mục tiêu chính do vậy các NĐT nước ngoài đầu tư vào các KKT tự do được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt, ngoài vấn đề hỗ trợ về các loại thuế quan thì Chính phủ Hàn Quốc còn tiến hành hỗ trợ một phần vốn đầu tư hạ tầng cơ bản của các KKT, phần còn lại sẽ do ngân sách của địa phương thực hiện hoặc lựa chọn doanh nghiệp và thỏa thuận với doanh nghiệp các hạng mục đầu tư hạ tầng [96]. 
[bookmark: _Toc62626773]4.1.2. Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trương trong hoạt động các khu kinh tế phải đảm bảo tính chặt chẽ
Hoạt động ngoài KKT thì các loại chất thải thường xử lý một cách cục bộ, bởi các hoạt động sản xuất kinh doanh này không tập trung tại một địa điểm. Trong khi đó, KKT là nơi tập trung hoạt động của nhiều chủ thể, hoạt động này gần nhau, nên các loại chất thải đồng thời được xả ra với một lượng lớn, tập trung, dẫn đến nguy cơ gây ô nhiễm, sự cố môi trường rất cao, nên hoạt động BVMT trong KKT yêu cầu khắt khe và đòi hỏi tính tổ chức cao. 
Hơn nữa, khác với hoạt động BVMT tại các khu vực khác như làng nghề, khu du lịch sinh thái, khu nuôi trồng thủy hải sản, .v.v, bên cạnh hoạt động của KCN thì trong KKT còn xây dựng các khu chức năng khác như khu dịch vụ, du lịch; trung tâm thương mại; khu vực sinh sống của dân cư; khu vực sinh hoạt thể thao, thể dục, .v,v, nên các quy định về BVMT cần phải hoàn thiện theo hướng tập trung, hiệu quả và đồng bộ. Ví dụ, trước khi được cấp phép xây dựng dự án, chủ dự án KKT buộc phải tiến hành ĐTM và ĐMC, còn tại khu vực có dân cư sinh sống cũng có sự tồn tại của nhiều khu chức năng ngoài KCN nên việc quy định trách nhiệm thiết kế, xây dựng các công trình BVMT KKT đòi hỏi bố trí hợp lý giữa khu xử lý tập trung các chất thải công nghiệp và khu xử lý các chất thải sinh hoạt, để đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân, ảnh hưởng các hoạt động thương mại, thể thao, du lịch trong KKT. Ngoài ra, trong KKT ngoài việc phải thiết kế khu xử lý chất thải, thu gom nước thải tập trung thì chủ đầu tư vào hoạt động tại KKT cũng cần phải thiết kế các công trình BVMT thuộc công trình xây dựng của mình và phải đấu nối vào khu xử lý tập trung của toàn KKT.
[bookmark: _Toc62626774]4.1.3. Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động các khu kinh tế phải đảm bảo tính hợp lý giữa sự kiểm soát của Nhà nước và coi trọng quyền tự quyết của chủ thể đầu tư
Thu hút NĐT đầu tư vào KKT là một chính sách quan trọng hàng đầu khi thành lập KKT. NĐT ở đây có thể là NĐT để xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KKT và KCN trong KKT, cũng có thể là NĐT để thực hiện các hoạt động khai thác, sản xuất, kinh doanh trong KKT và KCN thuộc KKT. Đây là những chủ thể đóng vai trò cực kì quan trọng trong việc xây dựng phát triển hạ tầng cơ sở KKT, trong đó có các công trình BVMT, và cũng là chủ thể  lao động để tạo ra sản phẩm đầu ra của KKT.
Vì vậy, để thu hút hiệu quả NĐT đầu tư vào KKT, khai thác tối đa vai trò NĐT, thì pháp luật cần phải được hoàn thiện thống nhất, từ Luật BVMT cho đến Luật Đầu tư, Luật Xây dựng cũng như các văn bản hướng dẫn. Trong đó, các quy định cần phải làm rõ và coi trọng thực thi quyền làm chủ của NĐT trong hoạt động sản xuất và kinh doanh tại KKT. Còn nhà nước với vai trò là chủ thể định hướng, kiểm soát từ xa bằng pháp luật, tránh việc can thiệp quá sâu vào hoạt động đầu tư, sản xuất của NĐT, ví như việc chỉ định thầu; tổ chức nhiều đoàn, nhiều ngành kiểm tra, thanh tra gây phiên hà, cản trở doanh nghiệp hoạt động, .v.v.
[bookmark: _Toc62626775]4.1.4. Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động các khu kinh tế phải đảm bảo hoạt động quản lý tập trung nhưng có sự phối hợp thực hiện
Để đạt được mục tiêu thành lập và xây dựng KKT, nhất định phải có sự quản lý của cơ quan nhà nước. Chính vì thế, pháp luật hiện hành từ Luật BVMT, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng cho đến các văn bản hướng dẫn đều quy định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước từ Chính phủ cho đến các bộ, ngành cũng như chính quyền địa phương, đặc biệt là Ban quản lý trong việc BVMT trong KKT từ giai đoạn chuẩn bị thi công cũng như cả quá trình hoạt động của KKT.
Như vậy, pháp luật hiện hành cũng đã có những quy định phân công trách nhiệm cho từng chủ thể trong vấn đề BVMT KKT. Tuy nhiên, các quy định hiện hành vẫn còn những bất cập, chưa thể hiện được mô hình quản lý tập trung của các cơ quan nhà nước, trách nhiệm được quy định một cách dàn trải ở nhiều cơ quan từ các bộ cho đến chính quyền địa phương. Đặc biệt, vai trò của Ban quản lý KKT khá mờ nhạt, thiếu thẩm quyền trong xử lý các hành vi vi phạm về BVMT trong KKT. Trong khi đó, Ban quản lý là cơ quan chức năng, trực tiếp được giao nhiệm vụ quản lý KKT trong đó có vấn đề BVMT, nhưng nhiều quy định của pháp luật đã phân công dàn trải, không tập trung quyền quản lý cho cơ quan này. Do đó, trong thời gian tới, việc hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm quản lý KKT nói chung và BVMT nói riêng cần phải tập trung quyền cho Ban quản lý, kể cả thẩm quyền xử lý vi phạm về BVMT trong KKT. Đồng thời, cũng phải quy định rõ ràng trách nhiệm phân công phối hợp giữa Ban quản lý với cơ quan nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với hoạt động BVMT từ giai đoạn chuẩn bị thi công cho đến suốt quá tình hoạt động của KKT.
[bookmark: _Toc50726789][bookmark: _Toc51677979][bookmark: _Toc62626776][bookmark: _Toc45614350]4.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động của các khu kinh tế ở Việt Nam
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[bookmark: _Toc47355802][bookmark: _Toc50726791][bookmark: _Toc55714263][bookmark: _Toc56415177][bookmark: _Toc56864523][bookmark: _Toc57724255][bookmark: _Toc62626778]4.2.1.1. Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của chủ đầu từ vào khu kinh tế
	Đánh giá tác động môi trường giúp chủ đầu tư vào KKT biết rõ hơn về hiện trạng chất lượng môi trường từ đó đề ra các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm hiệu quả nhằm đạt các tiêu chuẩn môi trường theo quy định. Đồng thời là cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước về BVMT đánh giá về công tác BVMT trong KCN và toàn KKT. Vì vậy, hoạt động ĐTM là cần thiết, buộc các chủ đầu tư có các hạng mục xây dựng quy định tại Phụ lục II Nghị định 40/2019/NĐ-CP phải tiến hành. Tuy nhiên, NĐT nói chung và chủ đầu tư sản xuất, kinh doanh trong KKT và KCN thuộc KKT nói riêng thường không tuân thủ. Bởi lẽ, việc ĐTM phải được tiến hành ngay trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư vào dự án, do đó các chủ thể này lo ngại không biết hồ sơ đầu tư có được phê duyệt hay không. Hơn nữa, hoạt động ĐTM tiêu tốn rất nhiều chi phí cũng như công sức của NĐT do phải thực hiện rất nhiều nội dung như: phải tiến hành đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và các hoạt động của dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường; đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội nơi thực hiện dự án, vùng lân cận và thuyết minh sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án; đánh giá, dự báo các nguồn thải và tác động của dự án đến môi trường và sức khỏe cộng đồng; dự toán kinh phí xây dựng công trình BVMT và thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường; dự kiến phương án tổ chức thực hiện các biện pháp BVMT, .v.v.
	Vì vậy, để bắt buộc chủ đầu tư sản xuất, kinh doanh trong KKT và KCN thuộc KKT phải tiến hành ĐTM khi tiến hành đầu tư, bên cạnh quy định các chế tài ràng buộc trách nhiệm pháp lý như xử lý vi phạm hành chính hoặc bồi thường thiệt hại thì phải cụ thể hóa trách nhiệm ĐTM của chủ thể này trong các văn bản hướng dẫn. Cụ thể, cần sửa đổi Nghị định 82/2018/NĐ-CP để bổ sung trách nhiệm của chủ đầu tư sản xuất, kinh doanh trong KKT và KCN thuộc KKT phải tiến hành ĐTM đối với các hạng mục công trình theo quy định tại Phụ lục II của Nghị định 40/2019/NĐ-CP trước khi cho phép đầu tư.
[bookmark: _Toc47355804][bookmark: _Toc50726792][bookmark: _Toc55714264][bookmark: _Toc56415178][bookmark: _Toc56864524][bookmark: _Toc57724256][bookmark: _Toc62626779]4.2.1.2. Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong thiết kế, hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế
Thứ nhất, bổ sung quy định về hướng dẫn thiết kế diện tích cây xanh BVMT trong KKT. Vai trò của mạng lưới cây xanh để BVMT trong các KKT cực kì quan trọng. Do đó, việc thiết kế một mạng lưới cây xanh hợp lý sẽ giúp loại trừ các loại khí thải độc hại cũng như khử các tiếng ồn phát sinh trong quá trình hoạt động của KKT. Vì vậy, để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong các phương án đề xuất thiết kế mạng lưới cây xanh của NĐT thì cần kịp thời sửa đổi, bổ sung Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường để quy định cụ thể tỷ lệ phần trăm diện tích đất dành trong cây xanh trong tổng diện tích đất của KKT.
Thứ hai, quy định cụ thể khoảng cách an toàn để bố trí, lắp đặt các công trình xử lý chất thải độc hại cũng như tiếng ồn trong KKT với khu vực xung quanh. Như đã phân tích, KKT thường được bố trí ở các vị trí ven biển, khu vực cửa khẩu, biên giới là những khu vực dân cư đông đúc, nhiều khách du lịch tham quan qua lại. Trong khi đó, các hoạt động của NĐT trong KKT thường gây ra các tác động về môi trường như tiếng ồn, bụi, nước thải sinh hoạt, các loại chất thải rắn. Do đó, nếu hệ thống xử lý ONMT của KKT không hiệu quả và không được bố trí với một khoảng cách hợp lý sẽ tác động nghiêm trọng đến cảnh quan cũng như nguồn lợi kinh tế từ các vùng biển  cũng như các khu vực cửa khẩu. Do đó, nhà làm luật cần kịp thời sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể trong Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT khoảng cách an toàn về môi trường từ KKT cũng như khoảng cách từ các công trình hạ tầng kỹ thuật BVMT trong KKT tới các vùng biển, khu dân cư tại các cửa khẩu.
[bookmark: _Toc45614352]Thứ ba, quy định về trách nhiệm của chủ đầu từ phải lắp đặt hệ thống quan trắc đồng thời, đồng bộ với kết cấu hạ tầng của KKT khi xây dựng. Nhằm đảm bảo ngăn ngừa và giảm thiểu nguy cơ gây ONMT, sự cố môi trường từ các loại chất thải rắn cũng như nước thải phát sinh khi xây dựng đầu tư trong KKT, cần phải quy định tại Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT về trách nhiệm của chủ đầu tư phải xây lắp hệ thống quan trắc môi trường đồng thời, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật KKT với quá trình triển khai thi công xây dựng KKT. Để thực hiện được điều này, cần khảo cứu kinh nghiệm của Thái Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc trong việc hỗ trợ một phần kinh phí giúp NĐT trong quá trình xây dựng phương án cũng như triển khai xây lắp hệ thống quan trắc môi trường. Điều này giúp thu hút các nhà đầu tư, đồng thời gắn trách nhiệm của NĐT cũng như của Nhà nước trong phát triển KKT nói chung và phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố, nguy cơ gây ONMT nói riêng. Theo kinh nghiệm của Hàn Quốc việc xác định việc thu hút các NĐT nước ngoài là mục tiêu chính do vậy các NĐT nước ngoài đầu tư vào các KKT tự do được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt, ngoài vấn đề hỗ trợ về các loại thuế quan thì Chính phủ Hàn Quốc còn tiến hành hỗ trợ một phần vốn đầu tư hạ tầng cơ bản của các KKT, phần còn lại sẽ do ngân sách của địa phương thực hiện hoặc lựa chọn doanh nghiệp và thỏa thuận với doanh nghiệp các hạng mục đầu tư hạ tầng [96]. Hay kinh nghiệm của Nhật Bản, thì việc thành lập đặc khu chiến lược quốc gia thành công góp phần nâng cao vị thế của nền kinh tế Nhật Bản từ trì trệ sang hồi sinh. Tại các Đặc khu toàn diện, Nhật Bản đã áp dụng các chính sách đặc thù. Ví dụ, trong trường hợp các công ty thực hiện những dự án thuộc trường hợp ngoại lệ, các công ty có thể được hưởng đãi ngộ đặc biệt, với 20% doanh thu sẽ được khấu trừ vào khoản thu nhập chịu thuế. Tỷ lệ khấu hao, khấu trừ thuế cũng được điều chỉnh theo mức ưu đãi tốt hơn. Tuy nhiên, việc chỉ định giám sát Đặc khu toàn diện để phát triển năng lực cạnh tranh quốc tế sẽ được giới hạn nghiêm ngặt trong một số lượng nhỏ [111]. Hoặc để thu hút các NĐT, ngoài giảm các thuế cho các mặt hàng xuất khẩu thì Thái Lan giảm 25% chi phí đầu tư vào việc lắp đặt, xây dựng cơ sở kỹ thuật trong KKT, bắt đầu từ ngày doanh thu được tạo ra [103].
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Để xây dựng thành công KKT nhằm đạt mục tiêu đặt ra, quá trình đó phải thực hiện đồng thời, liên tục nhiều công đoạn từ khâu chuẩn bị xây dựng cho đến quá trình vận hành hoạt động. Trong quá trình đó đòi hỏi sự tham gia của nhiều chủ thể từ cơ quan đề nghị thành lập đến NĐT xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cũng như sự tham của các chủ thể hoạt động, kinh doanh trong KKT và không thể thiếu vai trò quản lý của các cơ quan nhà nước liên quan. Mỗi chủ thể đều có trách nhiệm gắn liền với từng công đoạn cụ thể trong quá trình thành lập, xây dựng KKT. Vì vậy, việc quy định trách nhiệm cho từng chủ thể gắn liền với từng công việc cụ thể là cần thiết, giúp xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của mỗi chủ thể khi tham gia. Tuy vậy, như phân tích ở trên thì việc thi công xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật BVMT trong KKT là nội dung quan trọng, nhưng pháp luật hiện nay đang quy định chồng chéo giữa trách nhiệm của chủ dự án với trách nhiệm của NĐT vào dự án KKT. Do đó, cần phải tiếp tục hoàn thiện pháp luật để phân định cụ thể trách nhiệm thi công xây dựng các công trình BVMT giữa cơ quan nhà nước đề nghị thành lập KKT và NĐT xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật vào KKT.
Để tránh sự chồng chéo cũng như tạo tính đồng bộ, ràng buộc trách nhiệm thi công xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật BVMT trong KKT, nhà làm luật cần sửa Điều 31 của Thông tư số 35/2015/TT để quy định thống nhất với Nghị định số 82/2018/NĐ-CP về trách nhiệm xây dựng, vận hành các công trình BVMT trong KKT. Theo đó, quy định cần xác định rõ trách nhiệm xây dựng, vận hành các công trình BVMT thuộc trách nhiệm của NĐT xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KKT. Còn trách nhiệm quy hoạch, thiết kế các hạ tầng kỹ thuật BVMT trong KKT phải thuộc về cơ quan đề nghị thành lập KKT. Giải pháp này giúp phân định rõ trách nhiệm của cơ quan đề nghị thành lập KKT với NĐT xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật trong KKT, hơn nữa phù hợp với các nguyên tắc trong việc lập, đánh giá, thẩm định và phê duyệt quy hoạch các công trình BVMT theo Luật BVMT năm 2014 (Dự thảo Luật BVMT năm 2020). 
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Pháp luật về BVMT trong giai đoạn triển khai thi công xây dựng KKT đã được xây dựng khá cụ thể và phù hợp với các bộ phận khác của pháp luật về BVMT như quy định về ĐTM, quy định về quản lý chất thải. Cụ thể đã có những quy định về trách nhiệm của NĐT trong giải phóng mặt bằng và xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật KKT. Tuy nhiên, pháp luật BVMT trong giai đoạn thi công xây dựng KKT vẫn chưa đầy đủ và hoàn thiện bởi thiếu những quy định ràng buộc trách nhiệm BVMT của NĐT trong giải phóng mặt bằng cũng như xây dưng kết cấu hạ tầng kỹ thuật KKT khi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, đầy đủ nghĩa vụ quản lý chất thải và quan trắc môi trường. Bởi pháp luật chỉ quy định những nghĩa vụ, trách nhiệm mà các chủ thể trên phải thực hiện song lại không đưa ra bất cứ chế tài hay biện pháp xử lý trong trường hợp các chủ thể trên có hành vi vi phạm các nghĩa vụ trên. Do vậy, rất dễ xảy ra tình trạng các chủ thể trên không tự giác thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc nghĩa vụ của mình, dẩn đến làm giảm hiệu quả công tác tác BVMT trong giai đoạn này. Do đó, pháp luật cần quy định ràng buộc trách nhiệm BVMT của NĐT trong giai đoạn giải phóng mặt bằng KKT theo hướng, trên cơ sở nội dung ĐTM đã được cơ quan thẩm định, phê duyệt. Tiếp tục bổ sung vào Điều 31 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP trách nhiệm của NĐT trong việc thực hiện đúng các phương án về thu gom và xử lý các loại chất thải trong giai đoạn giải phóng mặt bằng đã được thẩm định và phê duyệt trong ĐTM.
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Như đã phân tích, pháp luật đã có những quy định về trách nhiệm của NĐT trong giải phóng mặt bằng cũng như xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật KKT. Tuy nhiên, vẫn còn những bất cập bởi thiếu những quy định ràng buộc trách nhiệm BVMT của NĐT trong xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật KKT, hay thiếu quy định về chế tài xử lý khi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, đầy đủ nghĩa vụ BVMT. Để nâng cao trách nhiệm BVMT của NĐT trong xây dựng kết cấu hạ tầng KKT, cần hoàn thiện quy định của pháp luật theo hướng sau:
(i) Quy định trách nhiệm của NĐT trong việc đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công công trình BVMT. Để đảm bảo tính lâu dài, thống nhất và hiệu quả trong việc xem xét trách nhiệm của NĐT đối với chất lượng cũng như tiến độ thi công các công trình BVMT trong KKT, cần phải hoàn thiện pháp luật theo hướng: Trên cơ sở quy định dẫn chiếu của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng, cần bổ sung Điều 31 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về trách nhiệm của NĐT trong việc đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công hạ tầng kỹ thuật các công trình BVMT trong KKT. Tiếp theo, để đảm bảo NĐT thực hiện đúng trách nhiệm của mình, cần bổ sung vào Nghị định số 155/2015/NĐ-CP chế tài xử lý trong trường hợp NĐT không thực hiện đúng trách nhiệm trong việc đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công hạ tầng kỹ thuật các công trình BVMT trong KKT.
(ii) Quy định trách nhiệm BVMT của NĐT trong quá trình thi công hạ tầng kỹ thuật KKT. Để giải quyết triệt để tình trạng gây ONMT trong quá trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật KKT, cần quy định trách nhiệm của NĐT theo hướng sau đây: Trên cơ sở quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP về hướng dẫn Điều 22 của Luật BVMT năm 2014 về trách nhiệm của chủ dự án trong việc làm rõ nội dung ĐMT thì cần bổ sung tại Điều 31 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP về trách nhiệm của NĐT trong việc thực hiện đúng phương án thu gom, xử lý chất thải trong quá trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật KKT trong nội dung ĐTM đã được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Đồng thời, bổ sung vào Nghị định số 155/2015/NĐ-CP chế tài xử lý đối với NĐT trong trường hợp xây dựng hạ tầng kỹ thuật KKT để xảy ra ô nhiễm, sự cố môi trường.
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Vận hành, duy tu, bảo dưỡng và khắc phục ô nhiễm, sự cố môi trường là công việc rất quan trọng và cần được duy trì thường xuyên, liên tục. Nếu các công trình BVMT không được vận hành đúng yêu cầu, vấn đề duy tu không được thực hiện đúng thời gian, kỹ thuật sẽ làm gián đoạn việc xử lý các loại chất thải, ảnh hưởng đến toàn bộ dây chuyền sản xuất, kinh doanh trong KKT. Do đó, NĐT cần phải thực hiện tốt và đầy đủ yêu cầu trong quá trình duy tu, vận hành các công trình BVMT trong KKT.
Để làm được điều đó, trước hết cần phải hoàn thiện các quy định của pháp luật bằng việc sửa đổi Nghị định số 82/2015/NĐ-CP để quy định bổ sung trách nhiệm và nguồn kinh phí để ngăn chặn và khắc phục hậu quả khi xảy ra ONMT trong quá trình hoạt động của các KKT. Như đã phân tích, hiện trong KKT diễn ra các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hoạt động của dân cư sống trong KKT, hoạt động vận hành, sửa chữa các công trình BVMT của chủ đầu tư, .v.v. Các hoạt động này hoàn toàn có thể gây ONMT, làm thiệt hại đến KKT cũng như các khu vực lân cận. Tuy nhiên, trách nhiệm ngăn chặn, khắc phục cũng như nguồn kinh phí để sử dụng thì luật chưa quy định. Do đó, nên thực tế ONMT tại KKT xảy ra thì rất khó xác định trách nhiệm cũng như huy động nguồn kinh phí để xử lý. Do đó, trong Nghị định 82/2018/NĐ-CP cần thiết phải làm rõ trách nhiệm trong vấn đề ngăn chặn và khắc phục hậu quả ONMT theo hướng: (i) Quy định trách nhiệm của mỗi chủ thể trong từng hoạt động nếu gây ra ONMT; (ii) Gắn trách nhiệm nguồn kinh phí cho hành vi mà chủ thể gây ra để ngăn chặn và khắc phục ONMT; (iii) Giao trách nhiệm cho Ban quản lý KKT kiểm tra, giám sát theo dõi quá trình ngăn chặn, khắc phục hậu quả ONMT.
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[bookmark: _Toc47355811]Hiện nay việc đề nghị được bổ sung mới, mở rộng các KKT đang là một trong các phương án mà các địa phương đang thực hiện để thu hút thêm vốn đầu tư, tạo việc làm cho người lao động. Đây là chính sách phù hợp nên Nhà nước đã có những quy định cụ thể về thẩm quyền cũng như điều kiện cho các địa phương căn cứ, xem xét đề xuất mở rộng, bổ sung mới KKT. Tuy nhiên, như đã phân tích, quy định về các điều kiện BVMT khi mở rộng, bổ sung mới KKT còn chung chung, thiếu tính thực tiễn. Do đó, để góp phần bảo vệ hiệu quả môi trường trong KKT, trên cơ sở quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP thì cần sửa Thông tư số 35/2015/TT-BTN&MT để bổ sung làm rõ các điều kiện về BVMT KKT trước khi tiến hành thẩm định cho phép mở rộng, bổ sung mới KKT. Đặc biệt, cần bổ sung các tiêu chí cụ thể để làm rõ quy định tại khoản 1, 2 Điều 16 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP về “điều kiện đảm bảo yêu cầu về môi trường, môi sinh” và “điều kiện có vị trí địa lý thuận lợi cho phát triển kinh tế khu vực (có cảng biển nước sâu hoặc sân bay), kết nối thuận lợi với các trục giao thông huyết mạch của quốc gia và quốc tế; có quy mô diện tích từ 10.000 ha trở lên”. Cụ thể, phải làm rõ tiêu chí về: (i) Độ sâu tối thiểu cần thiết của cảng biển là bao nhiêu để cho phép mở rộng KKT; (ii) Khoảng cách tối thiểu từ sân bay đến khu vực đề xuất mở rộng KKT là bao xa; (iii) Quy hoạch diện tích tối thiểu, đặc biệt là khu vực sản xuất kinh doanh là bao nhiêu trong tổng số 10.000 ha đã đề xuất. Quy định này là cần thiết, để biết được diện tích phục vụ sản xuất, kinh doanh là bao nhiêu để xác định mức độ cần thiết phải mở rộng, bổ sung mới KKT hay không. Tránh tình trạng “xin” cấp phép bổ sung mới và mở rộng KKT tràn lan để nhằm các mục đích khác, tạo nên hệ thống KKT dày đặc, gây áp lực về môi trường cho các KKT.
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Thứ nhất, hoàn thiện chính sách pháp luật trong vấn đề phát triển KKT.
Để khai thác hết tiềm lực từ các KKT trong vấn đề phát triển kinh tế đồng thời vừa BVMT thì ngay từ đầu cần phải có những chính sách định hướng đúng đắn, đặc biệt là chính sách pháp luật trong xây dựng, vận hành các công trình quản lý chất thải trong suốt quá trình hoạt động của KKT. Trên cơ sở khảo cứu kinh nghiệm của Nhật Bản và Singapore, để quản lý hiệu quả chất thải từ KKT cần thiết phải:
(i) Phải có các chính sách huy động nguồn tài chính hợp lý từ trung ương, địa phương cũng như NĐT để xây dựng hoàn thiện, hiện đại ngay từ đầu cơ sở hạ tầng KKT, trong đó có các công trình BVMT để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững KKT ngay từ đầu.
(ii) Song song với việc phát triển KKT thì Nhà nước cần có chính sách cũng như khung pháp luật để khuyến khích phát triển dịch vụ xử lý chất thải để giảm tải cho hệ thống xử lý tại các KKT. Để thực hiện điều này, trước hết Nhà nước cần sử dụng công cụ kinh tế để hỗ trợ khối tư nhân thành lập và hoạt động. Tiếp đến, phải ban hành khung pháp luật điều chỉnh về mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức cũng như chức năng, nhiệm vụ đối với chủ thể kinh doanh dịch vụ xử lý chất thải. Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong KKT sẽ kết nối để sử dụng dịch vụ này thông qua các hợp đồng cụ thể. Thực hiện được điều này, không chỉ giảm tải đáng kể cho vấn đề xử lý các loại chất thải từ các nhà máy mà còn xử lý chất thải từ các hoạt động, ngành nghề khác trong KKT như y tế, du lịch, .v.v.
(iii) Tiếp theo, cần hoàn thiện khung pháp luật về BVMT trong KKT bằng việc quy định các chính sách ưu tiên thu hút đầu tư công nghệ cao cũng như nguồn nhân lực có trình độ cao trong vấn đề xử lý các loại chất thải. Đây là giải pháp căn cơ, lâu dài cần phải thực hiện. Nguồn nhân lực có trình độ cao cộng với máy móc hiện đại sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí trong vận hành đặc biệt duy tu, xử lý các loại chất thải. Hơn nữa, sẽ mang lại hiệu quả tối đa, góp phần khai thác hiệu quả, an toàn các nguồn lực trong KKT mà vẫn đảm bảo được một môi trường sống trong lành, an toàn.
Thứ hai, quy định về trách nhiệm trang bị, nâng cấp trang thiết bị cho cán bộ phụ trách quản lý chất thải tại KKT. Song song với việc bố trí bộ phận phụ trách về BVMT thì việc cung cấp và thường xuyên nâng cấp trang thiết bị phục vụ cho nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, xử lý môi trường là nội dung quan trọng và không thể thiếu nhằm nâng cao hiệu quả trong công việc quản lý chất thải tại KKT. Vì vậy, cùng với việc quy định trách nhiệm của các bộ phận phụ trách BVMT thì pháp luật cần quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan trong việc trang bị và nâng cấp các trang thiết bị hổ trợ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cụ thể các quy định này phải làm rõ được các nội dung sau đây:
(i) Quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan trong việc mua sắm và nâng cấp trang thiết bị cho bộ phận phụ trách công tác BVMT tại KKT.
(ii) Quy định cụ thể nguồn kinh phí phục vụ cho việc mua sắm và nâng cấp trang thiết bị.
(iii) Quy định cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, xử lý hoạt động mua sắm, nâng cấp trang thiết bị cho hoạt đồng BVMT. Đồng thời, bổ sung chế tài xử lý nếu vi phạm quy định về mua sắm và nâng cấp trang thiết bị BVMT cho cán bộ phụ trách.
[bookmark: _Toc47355812][bookmark: _Toc50726801][bookmark: _Toc51677983][bookmark: _Toc62626788]4.2.4. Hoàn thiện pháp luật về thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động của các khu kinh tế
[bookmark: _Toc47355816][bookmark: _Toc50726802][bookmark: _Toc55714274][bookmark: _Toc56415188][bookmark: _Toc56864534][bookmark: _Toc57724266][bookmark: _Toc62626789]4.2.4.1. Hoàn thiện pháp luật về thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường trong hoạt động của các khu kinh tế
[bookmark: _Toc47355817]Để nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra và xử lý đối với các hành vi vi phạm các quy định về BVMT trong quá trình KKT đi vào hoạt động, cần bổ sung tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP và sửa đổi Nghị định số 155/2016/NĐ-CP để quy định quyền thanh tra và xử lý vi phạm hành chính cho Bản quản lý KKT. Đề xuất này xuất phát từ những lý do sau:
[bookmark: _Toc47355818]Thứ nhất, tạo sự chủ động cho Ban quản lý KKT nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với các hành vi vi phạm về BVMT trong quá trình hoạt động của KKT. Như đã phân tích, Ban quản lý KKT do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập nhưng chịu sự chỉ đạo của UBND cấp tỉnh và là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các hoạt động trong KKT trên địa bàn [9, Điều 61]. Vì là cơ quan trực tiếp quản lý trong KKT nên Ban quản lý thường nắm bắt, theo dõi kịp thời và sâu sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cũng như của chủ thể vận hành, duy tu các công trình BVMT. Vì thế, việc cho phép Ban quản lý KKT trực tiếp thanh tra, xử lý vi phạm hành chính đối với hoạt động BVMT là phù hợp, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý, giảm bớt tối đa tổn thất gây ra đối với môi trường cũng như hoạt động của KKT.
[bookmark: _Toc47355819]Thứ hai, tạo sự chủ động cho Ban quản lý trong phối hợp để kiểm tra, thanh tra, xử lý hoạt động BVMT trong KKT. Như đã phân tích, thực trạng hiện nay vì không được giao quyền tự thanh tra, xử lý vi phạm nên Ban quản lý KKT phải phụ thuộc vào kế hoạch phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường trong KKT. Hơn nữa, nếu phát hiện các hành vi vi phạm về BVMT thì buộc Ban quản lý KKT phải báo với cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý. Dẫn đến, các hành vi vi phạm không được kiểm tra, ngăn chặn kịp thời. Để khắc phục tình trạng này, cần phải giao cho Ban quản lý quyền trực tiếp thanh tra, xử lý các hành vi vi phạm hành chính về BVMT để cơ quan này chủ động trong việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm, đồng thời chủ động trong xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường trong KKT.
[bookmark: _Toc47355820][bookmark: _Toc50726804][bookmark: _Toc55714275][bookmark: _Toc56415189][bookmark: _Toc56864535][bookmark: _Toc57724267][bookmark: _Toc62626790]4.2.4.2. Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động của các khu kinh tế
[bookmark: _Toc47355821]Để nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra, giám sát và phát hiện hành vi vi phạm quy định về BVMT trong KKT, thì nhà nước cần giao trách nhiệm cho Ban quản lý KKT làm đầu mối, chủ trì việc phối hợp với các cơ quan nhà nước trong quản lý hoạt động BVMT trong KKT. Trên cơ sở sửa đổi Nghị định 82/2018/NĐ-CP để giao quyền tự thanh tra, xử lý cho Ban quản lý KKT, UBND cấp tỉnh tiếp tục chỉ đạo, giao cho Ban quản lý chủ trì làm đầu mối để chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý về môi trường trên địa bàn tiến hành xây dựng quy chế phối hợp với những nội dung cơ bản sau:
[bookmark: _Toc47355822](i) Giao trách nhiệm cho Ban quản lý KKT làm cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn để tiến hành kiểm tra, thanh tra, xử lý đối với hoạt động BVMT trong KKT. Quy định này giúp Ban quản lý chủ động trong việc xây dựng và tổ chức kịp thời hoạt động kiểm tra, thanh tra để phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm về môi trường trong KKT. Đồng thời, phát huy được vai trò cũng như trách nhiệm của Ban quản lý với tư cách là cơ quan quản lý trực tiếp hoạt động BVMT trong KKT.
[bookmark: _Toc47355823](ii) Quy định cụ thể trách nhiệm, quyền hạn cũng như thời gian, kế hoạch cụ thể cho từng cơ quan trong việc thanh tra, kiểm tra hoạt động BVMT trong KKT. Quy định này giúp các cơ quan chủ động thời gian, kế hoạch trong việc phối hợp kiểm tra, thanh tra, xử lý các hành vi vi phạm môi trường trong KKT. Đồng thời, các cơ quan nhận thức rõ trách nhiệm, quyền hạn của mình, tránh tình trạng chồng chéo, “dẫm chân nhau” khi thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về môi trường trong KKT. Hơn nữa, giúp các doanh nghiệp chủ động được hoạt động kinh doanh cũng như kế hoạch tiếp đón các đoàn kiểm tra, thanh tra, tránh tình trạng gây phiền nhiễu cho doanh nghiệp như thực trạng ở nhiều KKT hiện nay. Đồng thời, quy chế cũng cần quy định quyền hạn kiểm tra, thanh tra đột xuất để tránh tình trạng đối phó đến từ doanh nghiệp trong KKT.
[bookmark: _Toc47355824](iii) Bên cạnh đó, quy chế cần phải quy định cụ thể nội dung công việc phối hợp, cách thức tiến hành kiểm tra, thanh tra cũng như trình tự, thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm về môi trường trong hoạt động của các KKT trên cơ sở các quy định hiện hành.
[bookmark: _Toc47355825][bookmark: _Toc50726805][bookmark: _Toc51677984][bookmark: _Toc62626791]4.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động của các khu kinh tế
[bookmark: _Toc47355826][bookmark: _Toc50726806][bookmark: _Toc51677985][bookmark: _Toc62626792]4.3.1. Nâng cao trách nhiệm về bảo vệ môi trường của các chủ thể trong hoạt động của các khu kinh tế
[bookmark: _Toc47355827]Thứ nhất, nâng cao trách nhiệm của chủ dự án đối với tầm quan trọng của thiết kế xây dựng các công trình BVMT trong KKT. Như đã phân tích, chủ dự án là chủ thể trực tiếp tiến hành thiết kế hạ tầng kỹ thuật các công trình BVMT trong KKT. Vì vậy hơn ai hết, chủ dự án cần nhận thức đầy đủ và thống nhất trách nhiệm và tầm quan trọng trong công tác thiết kế các công BVMT trong KKT. Bởi lẽ, thực hiện thực hiện trách nhiệm của mình một cách đầy đủ và hiệu quả thì sẽ xây dựng quy hoạch cũng như thiết kế đầy đủ các công trình xử lý môi trường phù hợp và hiệu quả, tạo tiền đề tốt cho cả quá trình hoạt động của KKT và ngược lại các công trình sẽ được thiết kế đối phó, không phù hợp với báo cáo ĐTM, dẫn đến khi KKT đi vào hoạt động, các công trình không phát huy tác dụng, lượng chất thải vượt quá công suất xử lý của các khu xử lý, buộc các doanh nghiệp phải xả thải ra môi trường, gây ô nhiễm, sự cố môi trường.
Trong thực tiễn, không ít chủ dự án rất nhiều lý do mà chưa coi trọng đến tác dụng cũng như tầm quan trọng của thiết kế các công trình BVMT trong KKT. Để minh chứng điều này, bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp ông Trần Vũ, cán bộ Ban quản lý KKT, KCN Thừa Thiên Huế cũng như qua kết quả khảo sát ý kiến cán bộ quản lý KKT, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường về BVMT trong KKT. Kết quả thấy rằng chủ dự án chưa nhận thức đúng về trách nhiệm của mình và tầm quan trọng của thiết kế xây dựng các công trình BVMT trong KKT, hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu Phi thuế quan và KCN chưa đạt tiêu chuẩn [38, tr.2]. Thiết nghĩ, để công tác BVMT trong hoạt động của các KKT đạt hiệu quả tốt thì ngay từ thời điểm đề xuất, xây dựng quy hoạch, chủ dự án cần phải có nhìn nhận đúng và tầm quan trọng của vấn đề thiết kế đầy đủ các công trình BVMT. Tránh tư duy thành lập KKT để khai thác tận thu nguồn tài nguyên thiên nhiên mà không đảm bảo yếu tố phát triển bền vững, hậu quả là chi phí để xử lý và khắc phục môi trường lớn hơn lợi ích kinh tế đạt được và bài học kinh nghiệm của Trung Quốc như đã phân tích phần đầu là minh chứng.
Thứ hai, nâng cao trách nhiệm của NĐT trong tuân thủ và thi công xây dựng các công trình BVMT trong KKT. Quy hoạch, thiết kế các công trình BVMT được xem là khâu tiền khởi cho quá trình BVMT tại KKT. Để đảm bảo cho các công trình BVMT được thi công đúng tiêu chuẩn, kỹ thuật thì nhận thức và trách nhiệm của NĐT đóng vai trò quyết định. Xác minh tin thần trách nhiệm của NĐT đối với thiết kế và việc tuân thủ thiết kế trong quá trình thi công trình BVMT trong KKT, NCS đã tiến hành khảo sát lấy ý kiến của 31 cán bộ thuộc Ban quản lý KKT, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường tại các tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi về các nội dung liên quan đến nhận thức của NĐT về tầm quan trọng và việc tuân thủ thiết kế xây dựng công trình BVMT trong KKT, kết quả nhận được: Có đến 64,7 % cán bộ cho rằng, NĐT đã không tuân thủ đầy đủ quy hoạch, thiết kế, thẩm định, phê duyệt đối với các công trình bảo vệ môi trường và hệ thống các công trình xử ký chất thải trong KKT không đáp ứng tiêu chuẩn và nhu cầu xả thải của KKT; có 31,4% ý kiến khảo cho rằng, công trình cây xanh BVMT tại các KKT không được xây dựng đồng bộ và đúng quy định; có 49 % ý kiến được khảo sát cho rằng hệ thống xả thải của các doanh nghiệp tại các KKT không được đấu nối đúng quy cách với khu xử lý tập trung của KKT.
Kết quả khảo sát cho thấy, hiện nay tại rất nhiều NĐT chưa thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm của mình đối với vấn đề thi công các khu chức năng BVMT trong KKT, điều này ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng thi công các công trình BVMT. Do đó, để quá trình BVMT được hiệu quả, giúp hoạt động KKT đạt mục tiêu đặt ra thì NĐT cần thực hiện đầy đủ và đúng đắn trách nhiệm của mình ngay từ thời điểm quyết định đấu thầu và trong cả quá trình thi công khi trúng thầu. Đồng thời, chủ dự án cũng cần lựa chọn những NĐT có trình độ, năng lực để thi công xây dựng các công trình BVMT, đảm bảo các công trình được xây dựng đúng thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật như đã thẩm định và phê duyệt.
Thứ ba, nâng cao trách nhiệm và năng lực cán bộ trong vận hành, duy tu, bảo dưỡng khu chức năng BVMT trong KKT. Cũng theo kết quả khảo sát lấy ý kiến của 40 cán bộ thuộc Ban quản lý KKT, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường tại các tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi cho thấy đến 60% cán bộ được khảo sát cho rằng, không đủ cơ sở cho rằng NĐT thường xuyên vận hành, duy tu, bảo dưỡng các công trình BVMT tại các KKT được doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc và đúng quy định. Đồng thời, có đến 68,9% ý kiến khảo sát cho rằng hiện nay chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ lắp đặt, thiết kế và vận hành các công trình BVMT vẫn chưa đáp ứng hoặc chưa phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong công tác này. Hơn ai hết, thực trạng này thuộc trách nhiệm của NĐT với tư cách là chủ thể xây dựng, vận hành các công trình BVMT trong KKT. Do đó, để hoạt động BVMT diễn ra thường xuyên, liên tục và đạt hiệu quả, NĐT cần phải tuyển chọn cán bộ vận hành, duy tu có trách nhiệm, đạo đức, năng lực và có kinh nghiệm trong xử lý và vận hành công trình BVMT. Đồng thời, cũng thường xuyên tập huấn, tuyên truyền để nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ trong xử lý các tình huống về sự cố ONMT cũng như các sự cố liên quan đến công tác vận hành, duy tu. Ngoài ra, NĐT cũng cần có những chính sách ưu đãi cũng như ràng buộc trách nhiệm đối với cán bộ vận hành, duy tu các công trình BVMT trong KKT để nâng cao trách nhiệm của chủ thể này trong quá trình hoạt động.
Thứ tư, nâng cao trách nhiệm của các chủ thể sản xuất, kinh doanh trong KKT. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của chủ thể trong KKT là nguồn tạo ra các loại chất thải. Do đó, để xử lý hiệu quả các loại chất thải thì phải xuất phát từ ý thức, công trình xử lý chất thải của chính các chủ sản xuất kinh doanh. Do đó, để góp phần giải quyết hiệu quả và triệt để hiện tượng xã thải vi phạm trong KKT, gây ONMT, cần:
(i) Quy định bắt buộc các chủ thể hoạt động kinh doanh, sản xuất trong KKT có hoạt động xã thải cần phải quy hoạch, thiết kế và đấu nối, vận hành và duy tu công trình xã thải của mình với khu xử lý chất thải tập trung của KKT. Trong trường hợp, chủ sản xuất kinh doanh nào không tuân thủ quy định nêu trên thì kiên quyết không cho đầu tư vào KKT. Hoặc trong quá trình thực hiện vi phạm cần kiên quyết đình chỉ hoạt động hoặc rút giấy phép, buộc khắc phục hậu quả.
(ii) Ban quản lý cũng như các cơ quan chức năng liên quan cần thường xuyên tổ chức tuyên truyền để nâng cao nhận thức pháp luật cũng kiến thức về BVMT trong KKT. Kế hoạch, lịch trình cũng như trách nhiệm tuyên truyền cần được thống nhất đầy đủ, chi tiết trong quy chế phối hợp thực thi giữa các cơ quan nhà nước với Ban quản lý trong KKT.
(iii) Các chủ thể sản xuất, kinh doanh trong KKT cũng cần nhận thức và thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc BVMT nói chung và vấn đề xả thải nói riêng. Cần có kế hoạch và hành động nhằm hài hòa giữa lợi ích kinh tế với vấn đề BVMT.
(iv) Thực thi nghiêm các quy định về thanh tra, kiểm tra và chế tài xử lý đối với hành vi xả thải vi phạm của các chủ thể kinh doanh trong KKT. Ban quản lý cũng như các cơ quan có thẩm quyền liên quan cần thường xuyên, kịp thời tiến hành thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về xả thải trong KKT.
[bookmark: _Toc50726781][bookmark: _Toc51677971]Thứ năm, nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc cấp phép cho NĐT hoạt động trong KKT. 
Một là, đối với trách nhiệm của Ban quản lý KKT. Có thể thấy, hơn ai hết, Ban quản lý là chủ thể có nhận thức đầy đủ nhất về trách nhiệm và hậu quả của việc tiếp nhận NĐT vào hoạt động trong KKT. Đồng thời, là chủ thể hằng ngày trực tiếp kiểm tra, thanh tra công tác vận hành, duy tu các công trình BVMT trong KKT nên nắm rất rõ tình trạng hoạt động của các công trình BVMT. Nên Ban quản lý cần nâng cao trách nhiệm và chịu trách nhiệm trước pháp luật (đặc biệt là Luật cán bộ, công chức) trong việc rà soát, kiểm tra hồ sơ, quyết định cấp phép hoạt động cho NĐT.Ngoài ra, cơ quan nhà nước cần tiến hành thanh tra, kiểm tra thường xuyên và xử lý nghiêm theo quy định của Luật cán bộ, công chức và pháp luật liên quan đối với những cán bộ, công chức của Ban quản lý không thực hiện đúng quy định trong vấn đề cấp phép cho NĐT vào hoạt động trong KKT gây ảnh hưởng đến môi trường.
Hai là, đối với trách nhiệm của UBND tỉnh. Với trách nhiệm là cơ quan quản lý KKT trên địa bàn, để phát huy vai trò của KKT đối với việc thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển nhưng vẫn đảm bảo được một môi trường sống trong lành, an toàn cho KKT và khu vực xung quanh. UBND tỉnh cần nâng cao trách nhiệm trong việc xin chủ trương thành lập KKT bằng việc khảo sát đầy đủ điều kiện, nhu cầu thành lập KKT của địa phương; đánh giá đầy đủ tổng thể, hài hòa lợi ích quốc gia và của địa phương trong việc thành lập và cấp phép hoạt động trong KKT. Tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật trong việc lập quy hoạch, tiến hành ĐMC và ĐTM, thiết kế KKT và các khu chức năng BVMT, tiến hành lựa chọn NĐT xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật. Ngoài ra, cần giao quyền chủ động cho Ban quản lý trong việc rà soát, lựa chọn NĐT vào hoạt động trong KKT. Vì đây là hoạt động chuyên môn, hơn chủ thể nào hết, Ban quản lý KKT là chủ thể nắm rõ điều kiện và sự cần thiết trong quá trình tiếp nhận NĐT, do đó UBND tỉnh tránh can thiếp quá sâu vào các hoạt động chuyên môn tại KKT, giao quyền tự quyết và chủ động cho Ban quản lý KKT. Thay vì can thiệp quá sâu vào lĩnh vực chuyên môn của Ban quản lý, UBND tỉnh nên chỉ đạo cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, thanh tra hoạt động cấp phép đầu tư của Ban quản lý KKT để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo pháp luật đối với những hành vi sai trái của cán bộ, công chức.
[bookmark: _Toc47355828][bookmark: _Toc50726807][bookmark: _Toc51677986][bookmark: _Toc62626793]4.3.2. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý của cơ quan nhà nước đối với quá trình xây dựng và vận hành công trình bảo vệ môi trường trong các khu kinh tế
Thứ nhất, đối với công tác lập, phê duyệt và thẩm định quy hoạch các công trình BVMT trong KKT. Để đảm bảo cho quy hoạch thể hiện đầy đủ nội dung các công trình BVMT phù hợp với đặc điểm, mục tiêu của mỗi KKT: (i) Chủ thể lập quy hoạch cần nhận thức đầy đủ và nêu cao trách nhiệm của mình trong vấn đề đầu tư đi đôi với BVMT trong KKT; (ii) Cơ quan có thẩm quyền cần tăng cường kiểm tra, giám sát công tác lập quy hoạch các công trình BVMT dựa vào kết quả đánh giá ĐTM. Kiên quyết xử lý các chủ dự án không lập hoặc lập quy hoạch không đầy đủ các công trình BVMT trong KKT. Không cho bất cứ KKT nào đi vào xây dựng khi chưa có bản quy hoạch đầy đủ các công trình BVMT theo đánh giá ĐTM.
Hơn nữa, cần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác lập, phê duyệt, thẩm định ĐTM trong KKT. Báo cáo ĐTM là cơ sở để chủ dự án xây dựng, quy hoạch các công trình BVMT đầy đủ và phù hợp trong KKT. Do đó, chủ dự án và các cơ quan nhà nước liên quan cần nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật trong lập, phê duyệt và thẩm định báo cáo ĐTM. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động lập báo cáo ĐTM để phát hiện xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Nghiêm cấm bất kì các chủ đầu tư chưa được phê duyệt báo cáo ĐTM đã tiến hành đầu tư, xây dựng và vận hành hoạt động KKT.
Bên cạnh đó, cần nghiêm túc giám sát, xử lý việc thực hiện các quy định pháp luật về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch các KKT, trong đó có việc tính toán quy hoạch đầy đủ các phân khu BVMT phù hợp với báo cáo ĐTM theo đặc trưng của mỗi KKT, đặc biệt giám sát quy hoạch các phân khu chức năng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật môi trường như trạm xử lý nước thải tập trung, diện tích trồng cây xanh, .v.v, trong mỗi KKT.
Thứ hai, đối với công tác thiết kế, xây dựng và vận hành hạ tầng kỹ thuật BVMT trong KKT. Bên cạnh hoàn thiện các quy định của pháp luật về BVMT trong thiết kế, xây dựng và vận hành hạ tầng kỹ thuật KKT thì phải tăng cường công tác quản lý, thanh tra, giám sát và xử lý của cơ quan nhà nước. Việc giám sát, kiểm tra, xử lý công tác xây dựng, thiết kế và vận hành công trình BVMT KKT chưa thường xuyên và hiệu quả. Hoạt động kiểm tra, giám sát đôi khi đang diễn ra theo kiểu đối phó, chưa phát hiện kịp thời để xử lý các chủ dự án không thiết kế hoặc thiết kế xây dựng các công trình hạ tầng BVMT không đúng tiêu chuẩn, quy định. Mặt khác, sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý địa phương với Ban quản lý KKT trong việc giám sát, xử lý hoạt động thiết kế xây dự hạ tầng các công trình BVMT chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả. Thậm chí một số tỉnh chưa quy định đầy đủ và rõ ràng các nội dung phối hợp. Theo kết quả khảo sát lấy ý kiến trên 40 cán bộ thuộc Ban quản lý KKT, sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường tại các tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi cho thấy, có 51,1 % ý kiến khảo sát cho rằng, sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan hoặc quy định nhiều cơ quan có quyền kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm về lĩnh vực ONMT là chưa có sự đồng bộ, còn có sự chồng chéo trong quá trình thực hiện. Hay theo Báo cáo công tác BVMT tại KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi năm 2019 thì tình trạng kiểm tra, thanh tra, giám sát về công tác quản lý nhà nước nói chung và công tác quản lý BVMT nói riêng của các cơ quan có chức năng tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi còn chồng chéo, tần suất kiểm tra tại một số cơ sở hơn 01 lần/năm theo quy định [38]. Đồng thời, bộ máy quản lý môi trường tại các địa phương và ban quản lý ở một số KKT còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ về các thông số kỹ thuật BVMT trong các công trình và thiếu nhân lực, phương tiện, thiết bị quan trắc môi trường, dẫn đến ảnh hưởng đến hiệu quả kiểm tra, giám sát, xử lý các hành vi vi phạm của chủ đầu tư.
Do đó, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước về BVMT trong tất cả các giai đoạn từ thiết kế hạ tầng kỹ thuật cho đến xây dựng và cả quá trình vận hành các công trình BVMT trong KKT. Các giải pháp cần thực hiện gồm: (i) Nâng cao trách nhiệm trong thanh tra, kiểm tra hoạt động BVMT trong KKT; (ii) Thanh tra, kiểm tra thường xuyên, kịp thời nhằm phát hiện và  xử lý vi phạm của các chủ thể đối với hoạt động BVMT trong KKT; (iii) Tăng cường và khuyến khích các địa phương có KKT cần ưu tiên thu hút đầu tư phát triển các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất có công nghệ cao, công nghệ sản xuất sạch, thân thiện với môi trường; (iv) Cần liên tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BVMT cho các chủ thể hoạt động sản xuất, kinh doanh trong KKT. Đồng thời, cán bộ làm công tác BVMT trong KKT cũng cần nâng cao nhận thức pháp luật cũng như kiến thức nghiệp vụ để thực hiện tốt công tác.
[bookmark: _Toc47355829][bookmark: _Toc50726808][bookmark: _Toc51677987][bookmark: _Toc62626794]4.3.3. Xây dựng nguồn kinh phí cho hoạt động bảo vệ môi trường trong các khu kinh tế
Kinh phí phục vụ cho việc xây dựng, vận hành và duy tu các công trình BVMT là vấn đề quan trọng của các KKT hiện nay. Thực tế nhận thấy, để xây dựng và vận hành hệ thống các công trình BVMT trong KKT đòi hỏi NĐT phải tốn rất nhiều kinh phí. Tuy nhiên, kinh phí hỗ trợ xây dựng hệ thống hạ tầng xử lý chất thải, nước thải tại các KKT và kinh phí sự nghiệp BVMT chi trực tiếp cho KKT của các bộ, ngành, địa phương còn hạn hẹp. Mức vốn hỗ trợ cho các KKT có xu hướng giảm, chưa huy động được nguồn kinh phí từ quỹ BVMT trong khi đó công trình BVMT cần lượng kinh phí lớn, đôi khi chủ đầu tư không thể đáp ứng được. Ví dụ, tại các KKT hiện nay buộc phải lắp và vận hành thường xuyên hệ thống quan trắc môi trường, để thường xuyên cập nhật và dự báo đầy đủ chính xác các hiện tượng ô nhiễm, sự cố hay suy thoái môi trường, nhưng chi phí cho một hệ thống quan trắc như vậy là không hề nhỏ, hơn nữa cán bộ vận hành và duy tu phải có kinh nghiệm, trình độ. Đây thực sự là rào cản lớn đối với các NĐT nếu không chuẩn bị đầy đủ nguồn kinh phí. Qua thực tế khảo sát ý kiến 40 cán bộ của Ban quản lý KKT, sở Xây dựng, sở Tài nguyên và Môi trường tại các tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi thì có đến 78,2 % ý kiến cho rằng, kinh phí mà cơ quan nhà nước chi cho việc hỗ trợ xây dựng hệ thống hạ tầng xử lý nước thải và kinh phí sự nghiệp BVMT chi trực tiếp của các Bộ/Ngành/Địa phương là chưa phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong công tác này [38, tr.2]. Do đó, để giải quyết thực trạng này, thời gian tới cần thực hiện tốt các đề xuất sau:
Thứ nhất, cần có chính sách ổn định nguồn ngân sách Nhà nước đầu tư cho xây dựng hạ tầng KKT. Hiện này việc phát triển hạ tầng KKT trong đó có các công trình BVMT chủ yếu được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Theo Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020, đã đưa danh mục xây dựng hạ tầng KKT nằm trong danh sách lĩnh vực công nghiệp sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. Quyết định này đã đưa ra nguyên tắc đầu tư: (i) Đầu tư xây dựng hệ thống giao thông chính trong KKT; (ii) Bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật; (iii) Đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn và hệ thống xử lý nước thải tập trung của các khu chức năng trong KKT. Tuy đã có những quy định như vậy, nhưng do sự hình thành nhanh chóng của nhiều KKT, KCN; ngân sách nhà nước lại hạn chế; vốn đầu tư phải dàn trải cho nhiều công trình hạ tầng, dẫn đến mức vốn đầu tư cho hệ thống hạ tầng của KKT trong đó có các công trình BVMT bị giảm dần, thiếu tính ổn định, chất lượng hạ tầng kỹ thuật không theo kịp với yêu cầu phát triển thực tế.
Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác BVMT trong KKT, ngoài vấn đề nâng cao nhận thức của các chủ thể thì nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng KKT nói chung và xây dựng công trình BVMT nói riêng đóng vai trò quan trọng và quyết định. Nhà nước cần phải có chính sách ổn định nguồn ngân sách đầu tư cho KKT trong từng giai đoạn và trong mỗi thời điểm cụ thể. Để làm được điều đó, trước hết cần kiểm soát hiệu quả việc thành lập mới hoặc xây dựng mở rộng KKT của các địa phương, tránh tình trạng các địa phương thành lập KKT một cách ồ ạt để khai thác tài nguyên hoặc tận dụng nguồn ngân sách nhà nước để đầu tư cho nhiệm vụ khác. Tiếp đến, cần những quy định cụ thể, ổn định từng giai đoạn, tỷ lệ % ngân sách đầu tư cho từng KKT, tránh trường hợp nguồn ngân sách bị cắt giảm giữa chừng khi đang đầu tư xây dựng KKT, dẫn tới tình trạng thiếu hụt nguồn vốn, các công trình xây dựng bị bỏ dỡ, cắt giảm làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình, đặc biệt các công trình đòi hỏi tính năng kỹ thuật như công trình BVMT trong KKT.
Thứ hai, UBND tỉnh cần hỗ trợ, tìm kiếm, huy động nguồn ngân sách cho NĐT kinh doanh hạ tầng KKT. Luật đã có quy định về vấn đề hỗ trợ ngân sách từ địa phương trong xây dựng hạ tầng KKT. Theo Điều 20 Luật Đầu tư năm 2014 quy định, Nhà nước hỗ trợ một phần vốn đầu tư phát triển từ ngân sách và vốn tín dụng ưu đãi để phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào KCN tại địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Quy định này đã phần nào tạo định hướng trong vấn đề hỗ trợ của địa phương cho xây dựng, phát triển hạ tầng KKT. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai chưa thật sự hiệu quả, có nhiều địa phương muốn hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng KCN một phần tiền giải phóng mặt bằng thông qua các công trình hạ tầng cụ thể (chứ không hỗ trợ trực tiếp bằng tiền) trong nội bộ KCN, như làm đường nội bộ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác, tuy vậy việc triển khai đang gặp lúng túng. Hơn nữa, không ít địa phương chưa thực sự chủ động trong tìm kiếm, huy động các nguồn lực ngoài ngân sách trung ương; phương thức huy động vốn ngoài nguồn ngân sách chưa gắn với cơ chế ưu đãi thỏa đáng, quyền lợi rõ ràng nên chưa mang tính khuyến khích cao [84, tr.48]. Do đó, để tạo nguồn kinh phí cho hoạt động xây dựng hạ tầng KKT, trong đó có các công trình BVMT thì ngoài nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ, các địa phương cần có những giải pháp cụ thể hỗ trợ NĐT trong việc tìm kiếm nguồn kinh phí, cụ thể: (i) Lựa chọn NĐT hạ tầng có năng lực chuyên môn và năng lực tài chính. Đây là giải pháp căn cơ, quyết định lâu dài nhằm giải quyết tình trạng thiếu nguồn vốn đầu tư cũng như nguồn nhân lực để vận hành thường xuyên liên tục công trình BVMT trong KKT; (ii) Tìm kiếm nguồn vốn để đối ứng đầu tư theo hình thức BOT, BT hay BTO. Theo đó, trong phạm vi quyền hạn của mình, các địa phương có thể huy động vốn từ NĐT để đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở trong các KKT theo dạng hợp đồng BT, BOT, BTO, để đối ứng vốn các địa phương có thể sử dụng nguồn ngân sách địa phương hoặc tài nguyên đất đai và các điều kiện khác mà địa phương có thể sử dụng để đối ứng vốn; (iii) Có các giải pháp ưu đãi thuế, phí để thu hút vốn đầu tư vào KKT. Trên cơ sở khung quy định chung của pháp luật, trong phạm vi thẩm quyền của mình đối với các dự án cụ thể, chính quyền địa phương có thể sử dụng công cụ thuế, phí để thu hút các NĐT đầu tư vốn xây dựng hạ tầng KKT bằng cách miễn giảm một số loại thuế, phí mà chính quyền địa phương được phép.
Thứ ba, khảo cứu kinh nghiệm của thế giới trong vấn đề huy động và sử dụng nguồn kinh phí cho xây dựng hạ tầng KKT. Kinh nghiệm của Singapore cho thấy, để đạt hiệu quả tối ưu trong quá trình hoạt động của KKT nói chung và BVMT trong KKT nói riêng thì ngân sách nhà nước cần tập trung hỗ trợ cho NĐT để xây dựng ngay từ đầu và hoàn thiện các công trình BVMT, các doanh nghiệp chỉ cần vào là sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, tiến hành tập huấn và đào tạo nguồn cán bộ có chuyên môn cho NĐT nhằm vận hành, phân tích và xử lý hiệu quả các số liệu về chỉ số môi trường, nhằm đưa ra những cảnh báo chính xác. Ở Việt Nam, chính sách hỗ trợ ngân sách cho vấn đề xây dựng hạ tầng KKT đã có, điều cần thiết là cách thức tổ chức thực hiện như thế nào để đạt hiệu quả. Như đã đề cấp phần trên, để nguồn ngân sách được đầu tư hiệu quả, trước hết Nhà nước cần phải có chính sách để ổn định nguồn đầu tư và mức đầu tư cụ thể; tập trung toàn bộ nguồn ngân sách đầu tư để hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật ngay từ đầu, tránh đầu tư tràn lan, nhỏ giọt gây thất thoát nguồn vốn cũng như công trình bị chắp vá, kém chất lượng. Tiếp đến, chính quyền địa phương cũng như NĐT cần phối hợp, tìm kiếm, huy động nguồn vốn để tiếp tục vận hành, duy tu hạ tầng kỹ thuật KKT, đặc biệt là công trình BVMT nhằm đáp ứng kịp thời, hiệu quả với nhu cầu phát triển.
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Thời gian qua Nhà nước đã chú trọng đến hoạt động BVMT trong quá trình KKT đi vào hoạt động, với việc quy định cụ thể trách nhiệm của chủ dự án, NĐT cũng như các chủ thể liên quan trong thi công xây dựng cũng như vận hành, duy tu các công trình BVMT trong KKT. Đặc biệt, đã có những quy định cụ thể về trách nhiệm của Ban quản lý KKT và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan trong thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về môi trường. Tuy nhiên, một số quy định còn chồng chéo, thiếu tính thực tiễn, ảnh hưởng đến hiệu quả BVMT trong quá trình hoạt động của các KKT thời gian qua. Nhằm nâng cao hiệu quả BVMT trong hoạt động của các KKT, trên cơ sở khảo sát thực tiễn, NCS đã đề xuất được các giải pháp cụ thể:
[bookmark: _Toc45614355](i) Giải pháp hoàn thiện quy định về BVMT trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng, trong quá trình hoạt động của KKT cũng như các giải pháp hoàn thiện về thẩm quyền và trách nhiệm phối hợp thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm về BVMT trong KKT.
[bookmark: _Toc47355831](ii) Giải pháp nâng cao trách nhiệm của NĐT, chủ dự án cũng như các chủ thể khác hoạt động kinh doanh, sản xuất trong KKT. Ngoài ra, NCS đã có những đề xuất bổ sung nguồn tài chính cho hoạt động xây dựng và vận hành các khu chức năng BVMT trong KKT cũng như giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, xử lý của cơ quan nhà nước đối với quá trình xây dựng và vận hành công trình BVMT trong KKT.
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Trong nền kinh tế hội nhập hiện nay, KKT trở thành mô hình phổ biến, được nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam sử dụng để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế cũng như phục vụ mục đích an ninh quốc phòng. Bên cạnh những lợi ích KKT mang lại, do hoạt động sản xuất, kinh doanh được tiến hành tập trung với nhiều dây chuyền sản xuất, công nghệ hiện đại, số lượng công nhân được sử dụng lớn, dẫn đến lượng lớn chất thải thường xuyên phải thải ra môi trường, nếu không được quản lý và xử lý tốt thì nguy cơ gây ONMT rất cao, đặc biệt các chất thải độc hại từ các KCN. Vì vậy, vấn đề BVMT trong hoạt động của các KKT phải được thực hiện ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư xây dựng cho đến thi công xây dựng và suốt quá trình KKT đi vào hoạt động. Tất cả các quá trình này phải tuân thủ một cách đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật cũng như có trách nhiệm của chủ dự án, NĐT và các chủ thể liên quan.
Nhà nước đã sớm ban khung pháp luật điều chỉnh cũng như quy định cụ thể trách nhiệm của các chủ thể liên quan từ giai đoạn chuẩn bị thi công xây dựng cho đến suốt quá trình thi công xây dựng và khi KKT đi vào hoạt động. Tuy nhiên, qua phân tích nhận thấy, thực tiễn BVMT trong hoạt động của các KKT chưa hiệu quả, nhiều KKT xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường. Đặc biệt một số KKT còn hiện tượng xã thải, chôn lấp trực tiếp ra môi trường hoặc chưa có khu xử lý chất thải tập trung hay vẫn còn hiện tượng các doanh nghiệp chưa đấu nối vào các khu xử lý chất thải, nước thải tập trung,v.v. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng này xuất phát từ những bất cập của pháp luật cũng như trách nhiệm và nhận thức hạn chế của các chủ thể sản xuất, kinh doanh trong KKT.
Từ kết quả nghiên cứu, Luận án đã tiến hành đề xuất tập trung vào các giải pháp: i) Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm lập quy hoạch, lắp đặt các công trình hạ tầng kỹ thuật BVMT trong KKT; ii) Hoàn thiện pháp luật về lắp đặt hệ thống quan trắc đồng thời, đồng bộ với kết cấu hạ tầng của KKT khi xây dựng; iii) Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm thi công xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật BVMT trong KKT cũng như trách nhiệm vận hành, duy tu, bảo dưỡng và khắc phục ô nhiễm môi trường trong KKT và các điều kiện về bổ sung mới, mở rộng KKT trong quá trình đi vào hoạt động; iv) Hoàn thiện pháp luật về thẩm quyền cũng như trách nhiệm phối hợp trong thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính về BVMT trong hoạt động của các KKT. 
Bên cạnh đó, Luận án cũng đã đề xuất được các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về BVMT trong hoạt động của các KKT ở Việt Nam, cụ thể: i) Nâng cao trách nhiệm của NĐT, chủ dự án cũng như các chủ thể khác hoạt động kinh doanh, sản xuất trong KKT; ii) Xây dựng nguồn kinh phí cho hoạt xây dựng và vận hành các khu chức năng BVMT trong KKT; iii) Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, xử lý của cơ quan nhà nước đối với quá trình xây dựng và vận hành công trình BVMT trong KKT. 
Như vậy, kết quả nghiên cứu này, đã góp phần hoàn thiện pháp luật cũng như nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định pháp luật về BVMT trong hoạt động của các KKT ở Việt Nam, nhằm mục đích tạo một môi trường an toàn, trong lành, phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đối với môi trường, ứng phó với sự cố môi trường, thúc đẩy hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu xây dựng và thành lập KKT đặt ra.
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TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN NGƯỜI DÂN SINH SỐNG TRONG KHU KINH TẾ VỀ MÔI TRƯỜNG CỦA NGHIÊN CỨU SINHPhụ lục 1

1. THÔNG TIN CHUNG
1.1. Mục đích khảo sát
Ghi nhận ý kiến của người dân sinh sống trong Khu kinh tế (KKT) về vấn đề môi trường. Từ đó, đánh giá được kể từ khi các KKT đi vào hoạt động thì môi trường (nguồn nước, không khí, tiếng ồn) của người dân ở trong khu vực KKT có bị hưởng hay không.
1.2. Quá trình thực hiện
- Đối tượng khảo sát: Người dân sống trong khu vực các KKT, gồm: KKT Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế; KKT Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh; KKT Dung Quất, tỉnh Quãng Ngãi
- Số lượng: số lượng phát ra 150; số lượng thu vào 135, tỷ lệ phản hồi là 90%.
- Công cụ khảo sát: Sử dụng phiếu hỏi
- Phương thức thực hiện: Khảo sát trực tiếp
- Nội dung khảo sát: Phiếu hỏi gồm 12 câu hỏi theo thang, cụ thể:
	Câu hỏi
	Nội dung

	1
	Ông/bà có quan tâm đến môi trường không?

	2
	Ông/bà có biết hiện tại gia đình mình sống trong hoặc gần Khu kinh tế không?

	3
	Tình trạng môi trường nơi Ông/bà đang sống trước khi các nhà máy của Khu kinh tế hoạt động như thế nào?

	4
	Tình trạng môi trường hiện tại nơi ông/bà đang sinh sống như thế nào ?

	5
	Tình trạng môi trường nước nơi Ông/bà đang ở kể từ khi các nhà máy của Khu kinh tế hoạt động như thế nào?

	6
	Nếu cho rằng nguồn nước bị ô nhiễm, xin cho biết nguyên nhân của tình trạng ô nhiễm nguồn nước

	7
	Ông/bà thấy chất lượng không khí ở khu vực đang sống kể từ khi các nhà máy của Khu kinh tế hoạt động như thế nào?

	8
	Nếu cho rằng không khí bị ô nhiễm, xin cho biết nguyên nhân của tình trạng ô nhiễm không khí

	9
	Ông/bà có cho rằng nơi đang sống là quá ồn kể từ khi các nhà máy của KKT hoạt động không?

	10
	Nếu bị ồn, xin cho biết nguyên nhân của tình trạng tiếng ồn

	11
	Nếu Ông/bà cho rằng có vấn đề ô nhiễm môi trường tại nơi đang sinh sống đã có cơ quan nào xử lý, khắc phụ ô nhiễm chưa?

	12
	Nếu Ông/bà cho rằng có vấn đề ô nhiễm thì Ông/bà sẽ đề xuất những biện pháp gì cho cơ quan có thẩm quyền để giải quyết



2. KẾT QUẢ KHẢO SÁT
2.1. Kết quả khảo sát
Thứ nhất, 100% người dân đều quan tâm đến vấn đề môi trường, biết được gia đình mình sống trong KKT cũng như khẳng định tình trạng môi trường nơi mình sống trước khi các nhà máy KKT đi vào hoạt động đều rất tốt.
Thứ hai, 121 người dân chiếm tỷ lệ 90% cho rằng môi trường hiện tại đang sinh sống bị xấu đi.
Thứ ba, 109 người dân chiếm tỷ lệ 81% cho rằng môi trường nước hiện tại đang sinh sống bị xấu đi kể từ khi các nhà máy của KKT hoạt động. Trong đó 98 người dân chiếm tỷ lệ 73% cho rằng nguồn nước ô nhiễm là do chất thải từ các nhà máy.
Thứ tư, 114 người dân chiếm tỷ lệ 84% cho rằng không khí bị ô nhiễm nặng, 15 người dân chiếm tỷ lệ 11% cho rằng không khí ít bị ô nhiễm. Trong đó 123 người dân chiểm tỷ lệ 91% cho rằng không khí bị ô nhiễm là do hoạt động từ các nhà máy và các xe tải gây ra.
Thứ năm, 83 người dân chiếm tỷ lệ 61% cho rằng nơi mình sống bị ồn, trong đó 71 người dân chiếm tỷ lệ 53% cho rằng nguyên nhân của tiếng ồn là do hoạt động từ các nhà máy trong KKT.
Thứ sáu, 117 người dân chiếm tỷ lệ 87% cho rằng đã có cơ quan có thẩm quyền vào cuộc để xử lý và khắc phục tình trạng ô nhiễm. Tuy nhiên cũng có 105 người dân chiếm tỷ lệ 78% tiếp tục kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay.
Tình trạng ô nhiễm và nguyên nhân gây ra các ô nhiễm theo đánh giá của người dân sinh sống tại các KKT kể từ khi có các nhà máy đi vào hoạt động được thể hiện qua các biểu đồ dưới đây:
[image: Description: C:\Users\Admin\Downloads\103869561_391440185152287_4343532308849539369_n.png]
Hình 1: Tình trạng ô nhiễm môi trường kể từ khi các nhà máy của KKT hoạt động qua đánh giá của người dân sinh sống quanh đó.

[image: Description: C:\Users\Admin\Downloads\103870777_366014677704431_308899434660734777_n.png]
Hình 2: Nguyên nhân gây ra các ô nhiễm môi trường nói trên qua theo dõi và nhận định của người dân sinh sống quanh KKT
2.2. Nhận xét
Thứ nhất, phần lớn người dân sống trong KKT đều cho rằng môi trường đang sống (nguồn nước, không khí, tiếng ồn) đều bị ô nhiễm làm anh hưởng đến chất lượng sống của người dân. Đặc biệt đối với người dân sống trong KKT có nhiều nhà máy hoạt động và đã thành lập lâu năm như KKT Dung Quất thuộc tĩnh Quảng Ngãi và KKT Vũng Áng thuộc tỉnh Hà Tĩnh thì người dân cho rằng tình trạng ô nhiễm là nghiêm trọng. Còn đối với các KKT có ít doanh nghiệp và mới thành lập như KKT Chân Mây – Lăng Cô thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế thì tình trạng ô nhiễm môi trường là chưa đáng kể.
Thứ hai, phân lớn người dân sống trong KKT đều cho rằng nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường là do hoạt động từ các nhà máy trong KKT
Thứ ba, phần lớn người dân đều cho rằng cơ quan nhà nước có thẩm quyền đều đã vào cuộc để xử lý và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động từ các nhà máy trong KKT. Tuy nhiên, việc xử lý và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường sống cho người dân trong KKT vẫn chưa được giải quyết triệt để


3. Kết luận
Qua khảo sát ý kiến của người dân sinh sống trong KKT về vấn đề môi trường thì kết luận rằng: kể từ khi các KKT đi vào hoạt động thì môi trường sống (nguồn nước, không khí, tiếng ồn) của người dân đã bị ô nhiễm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Nếu tình trạng trên không sớm được khắc phục thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân sống trong KKT.






Phụ lục 2


TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN CÁN BỘ BAN QUẢN LÝ KKT, SỞ XÂY DỰNG, SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VỀ BVMT TRONG KKT CỦA NGHIÊN CỨU SINH

1. THÔNG TIN CHUNG
1.1. Mục đích khảo sát
Ghi nhận ý kiến của cán bộ Ban quản lý khu kinh tế, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong Khu kinh tế (KKT) về vấn đề môi trường. Trong đó tập trung đánh giá về công tác xây dựng hệ thống hạ tầng bảo vệ môi trường trong khu kinh tế; Công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn hoạt động của khu kinh tế và vai trò của cơ quan nhà nước trong việc bảo vệ môi trường trong hoạt động khu kinh tế.
1.2. Quá trình thực hiện
- Đối tượng khảo sát: Ban quản lý khu kinh tế, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường tại các tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi.
- Số lượng: số lượng phát ra 100; số lượng thu vào 55.
- Công cụ khảo sát: Sử dụng phiếu hỏi
- Phương thức thực hiện: Khảo sát trực tiếp
2. KẾT QUẢ KHẢO SÁT
2.1. Kết quả khảo sát
Thứ nhất, liên quan đến công tác xây dựng hệ thống hạ tầng bảo vệ môi trường trong khu kinh tế thì 31 cán bộ được khảo sát chiếm tỷ lệ 56% đồng ý cho rằng công tác xây dựng hệ thống hạ tầng bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu. Trong đó:
· Có đến 64,7 % cán bộ là trong lĩnh vực môi trường cho rằng chủ đầu tư đã không tuân thủ đầy đủ quy hoạch, thiết kế, thẩm định, phê duyệt đối với các công trình bảo vệ môi trường và hệ thống các công trình xử ký chất thải trong KKT không đáp ứng tiêu chuẩn và nhu cầu xả thải của KKT (Trong đó tập trung các vi phạm tại KKT Chân mây- Lăng cô tại tỉnh Thừa Thiên Huế)
· 31,4% ý kiến khảo sát cán bộ quản lý môi trường tại các tỉnh đều cho rằng công trình cây xanh bảo vệ môi trường tại các KKT không được xây dựng đồng bộ và đúng quy định.
· 49 % ý kiến được khảo sát cho rằng hiện nay hệ thống xử lý nước thải chưa được thiết kế, xây dựng đúng tiêu chuẩn đặt ra hoặc cho rằng hệ thống xả thải của các doanh nghiệp tại các KKT không được đấu nối đúng quy cách với khu xử lý tập trung của KKT.
Thứ hai, về công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn hoạt động của KKT thì 40 cán bộ khảo sát chiếm 72.7% cho rằng công tác bảo vệ môi trường trong các giai đoạn hoạt động của KKT đã thực hiện tốt. Tuy nhiên, có 02 vấn đề không nhận được sự đồng ý của cán bộ được khảo sát:
· 38,2 % ý kiến khảo sát cho rằng hoạt động quan trắc và báo cáo kết quả quan trắc môi trường tại các KKT không được chủ đầu tư thực hiện một các thường xuyên, đúng quy định ở các tỉnh có KKT.
· 60% được khảo sát không đủ cơ sở cho rằng nhà đầu tư thường xuyên vận hành, duy tu, bảo dưỡng các công trình bảo vệ môi trường tại các KKT được doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc và đúng quy định
Thứ ba, về vai trò của cơ quan nhà nước trong việc bảo vệ môi trường trong hoạt động khu kinh tế thì các cán bộ được khảo sát cho ý kiến cho rằng vai trò của cơ quan Nhà nước vẫn chưa thực hiện đầy đủ và rõ nét trong vấn đề này, cụ thể:
- 78,2 % ý kiến cho rằng kinh phí mà cơ quan nhà nước chi cho việc hỗ trợ xây dựng hệ thống hạ tầng xử lý nước thải và kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường chi trực tiếp của các Bộ/Ngành/Địa phương là chưa phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong công tác này.
- 68,9% ý kiến khảo sát cho rằng hiện nay chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ lắp đặt, thiết kế và vận hành các công trình bảo vệ môi trường vẫn chưa đáp ứng hoặc chưa phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong công tác này.
- Sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan hoặc quy định nhiều cơ quan có quyền kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm về lĩnh vực ô nhiễm môi trường là chưa có sự đồng bộ, còn có sự chồng chéo trong quá trình thực hiện, liên quan đến nội dung trên có 51,1 % ý kiến khảo sát cho rằng như vậy.
- 71,2% ý kiến khảo sát cho rằng việc cấp giấy phép cho các nhà máy sản xuất hoạt động trong KKT là chưa phù hợp.
2.2. Nhận xét
Thứ nhất, phần lớn ý kiến cho rằng trong công tác xây dựng hệ thống hạ tầng bảo vệ môi trường thì chủ dự án chưa nhận thức đúng về tầm quan trọng của thiết kế xây dựng các công trình BVMT trong KKT. Hoạt động quan trắc và báo cáo kết quả quan trắc môi trường tại các KKT chưa được chủ đầu tư thực hiện. Trong đó tập trung vào KKT Dung Quất thuộc tĩnh Quảng Ngãi và KKT Vũng Áng thuộc tỉnh Hà Tĩnh , KKT Chân Mây – Lăng Cô thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thứ hai, phần lớn ý kiến cho rằng công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn hoạt động của KKT trường trong các giai đoạn hoạt động của KKT đã thực hiện tốt. Tuy nhiên, vấn đề các doanh nghiệp thường xuyên đầu tư và quan trắc môi trường vẫn chưa được đảm bảo.
Thứ ba, về vai trò của cơ quan nhà nước trong việc bảo vệ môi trường trong hoạt động khu kinh tế vẫn còn nhiều hạn chế, vướng mắc. Trong đó có nhiều vướng mắc xuất phát từ các quy định của hệ thống pháp luật hiện nay về bảo vệ môi trường tại các KKT, vấn đề quy định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan cùng thực hiện chức năm kiểm tra, giám sát, bảo vệ môi trường còn nhiều hạn chế, bất cập. Bên cạnh đó việc tuyển chọn, bồi dưỡng các cán bộ trong lĩnh vực môi trường vẫn chưa được quan tâm và đầu tư về trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu công việc.


Phụ lục 3


TỔNG HỢP CÁC BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC KHU KINH TẾ DO NGHIÊN CỨU SINH THỰC HIỆN

Qua nghiên cứu, tổng hợp các báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại các Khu kinh tế của các tỉnh: Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quãng Ngãi, với các bản báo cáo gồm: 1) Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi năm2017, 2019; 2) Báo cáo công tác bảo vệ môi trường Khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh Quảng Ninh năm 2018, 2019; 3) Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tình Hà tình năm 2018; 2019;  4) Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường Khu kinh tế Chân Mây – Lăng cô đợt 1 và đợt 2 năm 2019, Nghiên cứu sinh tổng hợp những hạn chế và những kiến nghị từ các báo cáo như sau:
I. Hạn chế
- Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường tuy đã được tăng cường nhưng hiệu quả chưa cao; một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi chưa chủ động, tự giác chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường tại đơn vị mình. (Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi năm 2019)
- Lực lượng cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường ở các doanh nghiệp đa phần là kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi về nhân sự; nhiều doanh nghiệp chưa có cán bộ chuyên trách về môi trường. Vì vậy, công tác thực thi bảo vệ môi trường tại cơ sở chưa được xuyên suốt. (Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi năm 2017; Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi năm 2019)
- Tình trạng kiểm tra, thanh tra, giám sát về công tác quản lý nhà nước nói chung và công tác quản lý bảo vệ môi trường nói riêng của các cơ quan có chức năng tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi còn chồng chéo, tần suất kiểm tra tại một số cơ sở hơn 01 lần/năm theo quy định. (Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi năm 2019)
- Khả năng cảnh báo, dự báo diễn biến chất lượng môi trường còn hạn chế, chưa đầu tư trang bị hệ thống quan trắc tự động về chất lượng môi trường trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi. (Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi năm 2017; Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi năm 2019)
- Đầu tư từ ngân sách nhà nước cho bảo vệ môi trường vẫn còn quá ít so với yêu cầu thực tế, dẫn đến phân tán, dàn trải, hiệu quả chưa cao. Đầu tư từ các tổ chức, cá nhân cho bảo vệ môi trường cũng còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được các yêu cầu bảo vệ môi trường. (Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi năm 2017; Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi năm 2019)
- Trang thiết bị phục vụ cho công tác giám sát, kiểm soát ô nhiễm môi trường còn thiếu trầm trọng; công tác hậu thẩm định một số nơi ít quan tâm, một số doanh nghiệp xem đó chỉ là thủ tục pháp lý đơn thuần, do vậy không triển khai thực hiện.(Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi năm 2019)
- Vì đặc thù của KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi có các cơ sở sản xuất còn nằm xen lẫn trong khu dân cư, khu tái định cư, khoảng cách giữa KCN với các khu dân cư hiện hữu khá gần; do đó, trong thời gian qua, một số dự án trên địa bàn khi đi vào hoạt động, có xảy ra vấn đề về môi trường ở mức độ nhất định, dẫn đến sự phản ảnh, khiếu kiện của người dân.  (Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi năm 2017; Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi năm 2019)
- Nguồn lực để đầu tư, phát triển hạ tầng còn chậm, chưa được đồng tư đồng bộ và hoàn chỉnh về hạ tầng kỹ thuật (hệ thống thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải), chưa đáp ứng theo yêu cầu quy hoạch và phát triển của KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi; đa số tại các khu dân cư trong KKT Dung Quất chưa được đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung, dẫn đến nước thải sinh hoạt có nồng độ chất ô nhiễm ngày càng tăng, thải đổ trực tiếp ra nguồn tiếp nhận, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây nguy hại đến chất lượng nguồn nước mặt và nước biển ven bờ. (Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi năm 2017; Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi năm 2019)
- Trong năm 2017, Ban Quản lý Khu kinh tế đã chủ trì kiểm tra về lĩnh vực môi trường đối với 15 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn KCN, KKT và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt 02 doanh nghiệp với tổng số tiền là: 430 triệu (Báo cáo công tác bảo vệ môi trường Khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh Quảng Ninh năm 2018)
- Một số tồn tại như: hệ thống thu gom nước mưa, nước thải không được duy tu bảo dưỡng thường xuyên dẫn đến nguy cơ ngập úng cục bộ; bố trí kho lưu giữ chất thải nguy hại chưa đảm bảo theo quy định, thu gom, đấu nối hệ thống xử lý nước thải chưa đúng theo quy định. ( Báo cáo công tác bảo vệ môi trường Khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh Quảng Ninh năm 2018 và Báo cáo công tác bảo vệ môi trường Khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh Quảng Ninh năm 2019)
- Hiện còn 02/05 KCN chưa hoàn thành lắp đặt trạm quan trắc tự động nước thải công nghiệp là KCN Cái Lân và KCN Đông Mai. (Báo cáo công tác bảo vệ môi trường Khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh Quảng Ninh năm 2019)
- Nguồn nước tại các sông, suối kênh thoát lũ Formosa bị ô nhiễm kim loại. bờ biển tỉnh ta có nhiều cửa sông nên bị ô nhiễm cục bộ bởi thông số như Mangan (Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tình Hà tình năm 2018)
- Không khí bụi lơ lửng vượt giới hạn, chủ yếu tại các khu vực có hoạt động công nghiệp khu kinh tế Vũng Áng, các cụm công nghiệp tập trung (Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tình Hà tình năm 2018)
- Phần lớn các KCN, CCN tập trung đều chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung (chỉ có Công ty CP Xuất nhập khẩu thuỷ sản Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Nhà máy bia Sài Gòn - Hà Tĩnh, CCN làng nghề Trung Lương là có đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung) (Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tình Hà tình năm 2018)
- Nước dưới long đất gần nhà máy One One (KHU KINH TẾ) có thông số  Coliform cao và không đat quy định cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT (Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường Khu kinh tế Chân Mây – Lăng cô năm 2019)
- Mức độ ô nhiễm  N-NH+4 tại KKT do các cơ sở sản xuất đổ ra các con sông là chưa đáng kể; Nồng độ CI- trong nước tại các điểm quan trắc môi trường trong Khu kinh tế Chân Mây – Lăng cô đều có giá trị cao và không đạt quy định cho phép theo QCVN 08-MT:2015/B TNMT (Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường Khu kinh tế Chân Mây – Lăng cô năm 2019)
II. Kiến nghị
- Đề nghị các Bộ, ngành trung ương xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư , ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp, dự án sử dụng các thiết bị, công nghệ hiện đại, hỗ trợ tài chính đối với các doanh nghiệp thực hiện các giải pháp sản xuất sạch hơn, thực hiện quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14000, tái chế, tái sử dụng chất thải, xử lý ô nhiễm,...
- Trong công tác thanh tra, kiểm tra của các ngành, các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền: thực hiện theo chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, hạn chế việc kiểm tra chồng chéo, nhiều lần tại doanh nghiệp, gây khó khăn cho hoạt động doanh nghiệp trong KKT, KCN, đề nghị có sự thống nhất và liên ngành trong việc thanh, kiểm tra tại các cơ sở doanh nghiệp.
- Coi trọng công tác bảo vệ môi trường ngay trong quá trình xây dựng quy hoạch, kế hoạch thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo đánh giá tác động và triển khai chặt chẽ công tác hậu kiểm sau thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; thường xuyên kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế việc phát sinh các điểm nóng về ô nhiễm môi trường; kịp thời xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm nước thải và khí thải.
- Tăng cường năng lực quản lý môi trường cho cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp và chính quyền địa phương thông qua các hình thức: tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường, tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, hội nghị nhằm nâng cao kiến thức cho cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp; tổ chức đối thoại, chia sẽ và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp; đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, thân thiện môi trường, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.)
-  Xem xét, phân bổ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch bảo vệ môi trường KKT Dung Quất giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025 đã được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 28/12/2015; bố trí đủ kinh phí để Ban Quản lý thực hiện công tác quan trắc, giám sát môi trường, thu gom và xử lý chất thải, các hoạt động bảo vệ môi trường khác,..., nhằm hỗ trợ, tăng cường trong công tác quản lý, kiểm soát các nguồn ô nhiễm phát sinh do hoạt động công nghiệp trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.


Phụ lục 4


PHIẾU KHẢO SÁT
Ý KIẾN NGƯỜI DÂN SINH SỐNG TRONG VÀ GẦN KKT VỀ MÔI TRƯỜNG
	Các nội dung trong phiếu chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu và hoàn toàn được giữ kín



Họ tên: 	
Địa chỉ:	
Điện thoại liên lạc:	……………… Emai:	
Trong khuôn khổ thực hiện đề tài Nghiên cứu sinh về: “Pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động của các Khu kinh tế ở Việt Nam”. Chúng tôi tiến hành khảo sát, lấy ý kiến nhằm hoàn thiện nội dung nghiên cứu. Rất mong quý Anh/Chị quan tâm, hỗ trợ.
Hãy đánh dấu khoanh tròn ( ) vào mục chọn trả lời cho mỗi câu hỏi:
1. Ông/bà có quan tâm đến môi trường không?
A. Có                                               B. Không
2. Ông/bà có biết hiện tại gia đình mình sống trong hoặc gần Khu kinh tế không?
A. Có                                               B. Không
3. Tình trạng môi trường nơi Ông/bà đang sống trước khi các nhà máy của Khu kinh tế hoạt động như thế nào?
A. Rất tốt           B. Tốt      C. Bình thường     D. Xấu         E. Rất xấu
4. Tình trạng môi trường hiện tại nơi ông/bà đang sinh sống như thế nào ?
A. Tốt hơn                       B. Xấu đi                 C. Không thay đổi
5. Tình trạng môi trường nước nơi Ông/bà đang ở kể từ khi các nhà máy của Khu kinh tế hoạt động như thế nào?
A. Tốt hơn                       B.Xấu đi                 C. Không thay đổi
6. Nếu cho rằng nguồn nước bị ô nhiễm, xin cho biết nguyên nhân của tình trạng ô nhiễm nguồn nước
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..	
7. Ông/bà thấy chất lượng không khí ở khu vực đang sống kể từ khi các nhà máy của Khu kinh tế hoạt động như thế nào?
A. Rất tốt        B. Tốt          C. Bình thường         D. Ít bị ô nhiễm          C. Ô nhiễm nặng
8. Nếu cho rằng không khí bị ô nhiễm, xin cho biết nguyên nhân của tình trạng ô nhiễm không khí
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
9. Ông/bà có cho rằng nơi đang sống là quá ồn kể từ khi các nhà máy của KKT hoạt động không?
A. Có                                               B. Không
10. Nếu bị ồn, xin cho biết nguyên nhân của tình trạng tiếng ồn
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
11. Nếu Ông/bà cho rằng có vấn đề ô nhiễm môi trường tại nơi đang sinh sống đã có cơ quan nào xử lý, khắc phụ ô nhiễm chưa?
A. Có                                               B. Không
12. Nếu Ông/bà cho rằng có vấn đề ô nhiễm thì Ông/bà sẽ đề xuất những biện pháp gì cho cơ quan có thẩm quyền để giải quyết
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Xin chân thành cảm ơn các chuyên gia đã hoàn thành phiếu hỏi ý kiến này.
Ngày . . . . .tháng . . . . .năm 2020
(Ký, ghi rõ họ tên nếu có)
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	Các nội dung trong phiếu chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu và hoàn toàn được giữ kín


Họ tên: ……………………….  Đơn vị công tác:………………………
Điện thoại liên lạc:	…………     Email:……………………
Trong khuôn khổ thực hiện đề tài Nghiên cứu sinh về: “Pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động của các Khu kinh tế ở Việt Nam”. Chúng tôi tiến hành khảo sát, lấy ý kiến nhằm hoàn thiện nội dung nghiên cứu. Rất mong quý Anh/Chị quan tâm, hổ trợ.
Hãy đánh dấu khoanh tròn ( ) vào mục chọn trả lời cho mỗi câu hỏi:
I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG HỆ THỐNG HẠ TẦNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG KHU KINH TẾ
1. Chủ đầu tư xây dựng các công trình bảo vệ môi trường (BVMT) của Khu kinh tế (KKT) đã tuân thủ đầy đủ quy hoạch, thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt.
A. Không đồng ý     B. Phân vân, không chắc lắm    C. Đồng ý   D. Rất đồng ý
Lý giải (nếu có):…………………………………………………………
2. Hệ thống các công trình xử lý chất thải trong KKT đáp ứng tiêu chuẩn và nhu cầu xả thải của KKT.
A. Không đồng ý     B. Phân vân, không chắc lắm    C. Đồng ý   D. Rất đồng ý
Lý giải (nếu có):…………………………………………………………
3. Hệ thống thu gom, phân loại, lưu trữ vận chuyển chất thải rắn, chất thải nguy hại tập trung được thiết kế, xây dựng đã đáp ứng tiêu chuẩn BVMT đặt ra.
A. Không đồng ý     B. Phân vân, không chắc lắm    C. Đồng ý   D. Rất đồng ý
Lý giải (nếu có):…………………………………………………………
4. Hệ thống xử lý nước thải được thiết kế, xây dựng đáp ứng tiêu chuẩn đặt ra
A. Không đồng ý     B. Phân vân, không chắc lắm    C. Đồng ý   D. Rất đồng ý
Lý giải (nếu có):…………………………………………………………
5. Trạm quan trắc môi trường không khí được thiết kế, xây dựng đáp ứng nhu cầu dự báo sự cố và ô nhiễm môi trường trong KKT.
A. Không đồng ý     B. Phân vân, không chắc lắm    C. Đồng ý   D. Rất đồng ý
Lý giải (nếu có):…………………………………………………………
6. Công trình cây xanh bảo vệ môi trường trong KKT được thiết kế theo đúng quy định.
A. Không đồng ý     B. Phân vân, không chắc lắm    C. Đồng ý   D. Rất đồng ý
Lý giải (nếu có):…………………………………………………………
7. Hoạt động xả thải trong KKT ra môi trường được chủ đầu tư thực hiện đúng quy cách.
A. Không đồng ý     B. Phân vân, không chắc lắm    C. Đồng ý   D. Rất đồng ý
Lý giải (nếu có):…………………………………………………………
8. Hệ thống xả thải của các doanh nghiệp hoạt động trong KKT đều được đấu nối đúng quy cách ra khu xử lý chất thải tập trung.
A. Không đồng ý     B. Phân vân, không chắc lắm    C. Đồng ý   D. Rất đồng ý
Lý giải (nếu có):…………………………………………………………
9.  Chủ dự án đã nhận thức đúng đắn đối với tầm quan trọng của thiết kế xây dựng các công trình BVMT trong KKT
A. Không đồng ý     B. Phân vân, không chắc lắm    C. Đồng ý   D. Rất đồng ý
Lý giải (nếu có):…………………………………………………………
II. CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG CỦA KKT
1. Hoạt động quan trắc và báo cáo kết quả quan trắc môi trường tại các KKT được chủ đầu tư thực hiện thường xuyên, đúng quy định của pháp luật
A. Không đồng ý     B. Phân vân, không chắc lắm    C. Đồng ý   D. Rất đồng ý
Lý giải (nếu có):…………………………………………………………
2. Công tác đánh giá và báo cáo hiện trạng môi trường không khí, tiếng ồn tại các khu kinh tế được thực hiện đúng quy định của pháp luật
A. Không đồng ý     B. Phân vân, không chắc lắm    C. Đồng ý   D. Rất đồng ý
Lý giải (nếu có):…………………………………………………………
3. Công tác đánh giá và báo cáo hiện trạng môi trường đất, nước và chất thải rắn tại các khu kinh tế được thực hiện đúng quy định của pháp luật
A. Không đồng ý     B. Phân vân, không chắc lắm    C. Đồng ý   D. Rất đồng ý
Lý giải (nếu có):…………………………………………………………
4. Các công trình xử lý chất thải vận hành theo đúng quy chuẩn.
A. Không đồng ý     B. Phân vân, không chắc lắm    C. Đồng ý   D. Rất đồng ý
Lý giải (nếu có):…………………………………………………………
5. Công tác  xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường được thực hiện đúng quy định của pháp luật
A. Không đồng ý     B. Phân vân, không chắc lắm    C. Đồng ý   D. Rất đồng ý
Lý giải (nếu có):…………………………………………………………
6. Nhà đầu tư thường xuyên vận hành, duy tu, bảo dưỡng các công trình BVMT trong KKT theo đúng quy định.
A. Thường xuyên	B. Chỉ vận hành khi có cơ quan kiểm tra   
C. Vận hành theo định kỳ.
Lý giải (nếu có):…………………………………………………………
III. VAI TRÒ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC BVMT TRONG HOẠT ĐỘNG KKT
1. Kinh phí hỗ trợ xây dựng hệ thống hạ tầng xử lý chất thải, nước thải tại các KKT được cấp phù hợp
A. Không đồng ý     B. Phân vân, không chắc lắm    C. Đồng ý   D. Rất đồng ý
Lý giải (nếu có):…………………………………………………………
2. Kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường chi trực tiếp cho KKT của các Bộ, Ngành, Địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
A. Không đồng ý     B. Phân vân, không chắc lắm    C. Đồng ý   D. Rất đồng ý
Lý giải (nếu có):…………………………………………………………
3. Chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ lắp đặt, thiết kế các công trình BVMT KKT đáp ứng được yêu cầu
A. Không đồng ý     B. Phân vân, không chắc lắm    C. Đồng ý   D. Rất đồng ý
Lý giải (nếu có):…………………………………………………………
4. Chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ vận hành các công trình BVMT KKT đáp ứng được yêu cầu
A. Không đồng ý     B. Phân vân, không chắc lắm    C. Đồng ý   D. Rất đồng ý
Lý giải (nếu có):…………………………………………………………
5.  Việc giám sát, kiểm tra, xử lý công tác xây dựng thiết kế hạ tầng công trình BVMT KKT được thực hiện hiệu quả
A. Không đồng ý     B. Phân vân, không chắc lắm    C. Đồng ý   D. Rất đồng ý
Lý giải (nếu có):…………………………………………………………
6. Chế tài xử lý vi phạm đối với các hành vi vi phạm liên quan đến BVMT trong KKT đủ sức răn đe
A. Không đồng ý     B. Phân vân, không chắc lắm    C. Đồng ý   D. Rất đồng ý
Lý giải (nếu có):…………………………………………………………
7. Quy định về chủ thể có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính về BVMT trong KKT là phù hợp
A. Không đồng ý     B. Phân vân, không chắc lắm    C. Đồng ý   D. Rất đồng ý
Lý giải (nếu có):………………………………………………………
8. Ban quản lý KKT không có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính về BVMT trong KKT
A. Không đồng ý     B. Phân vân, không chắc lắm    C. Đồng ý   D. Rất đồng ý
Lý giải (nếu có):…………………………………………………………
9. Sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan về lĩnh vực BVMT trong KKT được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ
A. Không đồng ý     B. Phân vân, không chắc lắm    C. Đồng ý   D. Rất đồng ý
Lý giải (nếu có):…………………………………………………………
10. Quy định cho phép nhiều cơ quan có quyền kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm hành chính về BVMT trong KKT là phù hợp
A. Không đồng ý     B. Phân vân, không chắc lắm    C. Đồng ý   D. Rất đồng ý
Lý giải (nếu có):…………………………………………………………
11. Việc cấp phép cho các nhà máy sản xuất hoạt động trong KKT hiện nay là phù hợp
A. Không đồng ý     B. Phân vân, không chắc lắm    C. Đồng ý   D. Rất đồng ý
Lý giải (nếu có):…………………………………………………………
12. Việc cấp phép cho các nhà máy sản xuất hoạt động trong KKT hiện nay không bị tác động và chi phối bởi chính quyền địa phương
A. Không đồng ý     B. Phân vân, không chắc lắm    C. Đồng ý   D. Rất đồng ý
Lý giải (nếu có):…………………………………………………………
13. Quy định của pháp luật về điều kiện bổ sung mới, mở rộng KKT trong quá trình đi vào hoạt động là phù hợp
A. Không đồng ý     B. Phân vân, không chắc lắm    C. Đồng ý   D. Rất đồng ý
Lý giải (nếu có):…………………………………………………………
14. Theo Anh/chị quy định của pháp luật về BVMT trong hoạt động KKT hiện nay còn có gì bất cập?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	15. Theo Anh/chị cần sữa đổi, bổ sung những quy định nào trong các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động KKT
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
16. Ý kiến của Anh/chị về các giải pháp nâng cao hiệu quả về bảo vệ môi trường trong hoạt động KKT
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Xin chân thành cảm ơn các chuyên gia đã hoàn thành phiếu hỏi ý kiến này.
Ngày . . . . .tháng . . . . .năm 2020
(Ký, ghi rõ họ tên nếu có)
Phụ lục 6

DANH MỤC QUY HOẠCH CÁC KHU KINH TẾ CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020

1. Quy hoạch các Khu kinh tế cửa khẩu tại Việt Nam  
	TT
	Tỉnh và cửa khẩu
	Địa điểm
	Quyết định
	Ngày ban hành

	1
	Quảng Ninh

	
	Khu KTCK Hoành Mô – Đồng Văn
	Bình Liêu
	115/2002/QĐ-TTg
	13/9/2002

	
	Khu KTCK Bắc Phong Sinh
	Hải Hà
	115/2002/QĐ-TTg
	13/9/2002

	
	Khu KTCK Móng Cái
	Móng Cái
	675/TTg
	9/18/1996

	
	
	
	103/1998/QĐ-TTg
	6/4/1998

	2
	Lạng Sơn

	
	Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn
	Cao Lộc – Văn Lãng
	138/2008/QĐ-TTg
	14/10/2008

	
	Khu KTCK Chi Ma
	Lộc Bình
	185/2001/QĐ-TTg
	6/12/2001

	3
	Cao Bằng

	
	Khu KTCK Cao Bằng
	Phục Hòa – Trà Lĩnh – Hà Quảng
	83/2002/QĐ-TTg
	26/6/2002

	4
	Hà Giang

	
	Khu KTCK Thanh Thủy
	Vị Xuyên
	184/2001/QĐ-TTg
	21/11/2001

	5
	Lào Cai

	
	Khu KTCK Lào Cai
	Bảo Thắng – Mường Khương
	100/1998/QĐ-TTg
	
26/5/1998

	
	Mở rộng khu KTCK Lào Cai
	Tx. Lào Cai
	09/2003/QĐ-TTg
	10/1/2003

	6
	Lai Châu 

	
	Khu KTCK  Ma Lù Thàng
	Điện Biên – Sín Hồ
	187/2001/QĐ-TTg
	7/12/2001


	7
	Điện Biên

	
	Khu KTCK Tây Trang tách ra từ Lai Châu
	
	
	

	8
	Sơn La

	
	Khu KTCK Sơn La
	Mộc Châu – Sông Mã

	188/2001/QĐ-TTg
	11/12/2001

	9
	Hà Tĩnh

	
	Khu KTCK quốc tế Cầu Treo
	Hơng Sơn
	177/1998/QĐ-TTg
	15/9/1998

	10
	Quảng Bình

	
	Khu KTCK quốc tế Cầu Treo
	Minh Hóa
	137/2002/QĐ-TTg
	15/10/2002

	11
	Quảng Trị

	
	Khu KT – TM đặc biệt Lao Bảo
	Hướng Hóa
	11/2005/QĐ-TTg
	12/1/2005

	12
	Thừa Thiên Huế

	
	Khu KTCK A Đớt
	A Lưới
	64/2008/QĐ-TTg
	22/5/2008

	13
	Quảng Nam

	
	Khu KTCK Nam Giang
	Nam Giang
	211/2006/QĐ-TTg
	14/09/2006

	14
	Kontum

	
	Khu KTCK quốc tế Bờ Y
	Ngọc Hồi
	217/2005/QĐ-TTg
	5/9/2005

	15
	Gia Lai

	
	Khu KTCK đường 19
	Đức Cơ
	139/2001/QĐ-TTg
	21/9/2001

	16
	Bình Phước

	
	Khu KTCK Bonuê
	Lộc Ninh
	03/20005/QĐ-TTg
	1/5/2005

	17
	Tây Ninh

	
	Khu KTCK  Mộc Bài
	Bến Cầu – Trảng Bàng
	210/1998/QĐ-TTg
	27/10/1998

	
	
	144/2004/QĐ-TTg
	12/8/2004

	
	Khu KTCK  Xa Mát
	Tân Biên
	186/2003/QĐ-TTg
	11/9/2003

	18
	Đồng Tháp

	
	Khu KTCK tỉnh Đồng Tháp
	Hồng Ngự
	191/2001/QĐ-TTg
	13/12/2001

	19
	Long An

	
	Khu KTCK Long An
	Cửa khẩu Bình Hiệp
	07/2010/QĐ-TTg
	25/1/2010

	20
	An Giang

	


	Khu KTCK tỉnh An Giang
	Tịnh Biên – Tân Châu
	107/2001/QĐ-TTg
	17/7/2001

	
	Khu KTCK Khánh Bình
	An Phú
	35/2005/QĐ-TTg
	22/2/2005

	
	Khu KTCK  tỉnh An Giang
	
	65/2007/QĐ-TTg
	11/5/2007

	21
	Kiên Giang

	
	Khu KTCK Hà Tiên
	Tx. Hà Tiên
	158/1998/QĐ-TTg
	3/9/1998


Nguồn: Khu kinh tế  (Việt Nam) https://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_kinh_t%E1%BA%BF_(Vi%E1%BB%87t_Nam)#Tham_kh%E1%BA%A3o, Truy cập ngày 20/9/2020
2. [bookmark: _Toc419366148][bookmark: _Toc419706949]Quy hoạch các Khu kinh tế ven biển tại Việt Nam  
	TT
	Khu Kinh tế
	Địa phương
	Diện tích
(ha)
	Quyết định
thành lập

	1
	Chu Lai
	Quảng Nam
	27.040
	108/2003/QĐ-TTg
253/2006/QĐ-TTg

	2
	Dung Quất
	Quảng Ngãi
	10.300
	50/2005/QĐ-TTg

	3
	Nhơn Hội
	Bình Định
	12.000
	141/2005/QĐ-TTg

	4
	Chân Mây – Lăng Cô
	Thừa Thiên Huế
	27.108
	04/2006/QĐ-TTg

	5
	Vũng áng
	Hà Tĩnh
	22.781
	72/2006/QĐ-TTg

	6
	Nghi Sơn
	Thanh Hoá
	18.611
	102/2006/QĐ-TTg

	7
	Vân Phong
	Khánh Hoà
	150.000
	92/2006/QĐ-TTg

	8
	Đảo Phú Quốc
	Kiên Giang
	56.100
	38/2006/QĐ-TTg

	9
	Đông Nam Nghệ An
	Nghệ An
	15.826
	85/2007/QĐ-TTg

	10
	Vân Đồn
	Quảng Ninh
	217.133
	120/2007/QĐ-TTg

	11
	Đình Vũ – Cát Hải
	Hải Phòng
	21.640
	145/QĐ-TTg

	12
	Hòn La
	Quảng Bình
	10.000
	79/2008/QĐ-TTg

	13
	Nam Phú Yên
	Phú Yên
	20.730
	29/2008/NĐ-CP

	14
	Định An
	Trà Vinh
	39.020
	 69/2009/QĐ-TTg

	15
	Năm Căn
	Cà Mau
	11.000
	66/2010/QĐ-TTg

	16
	Đông Nam
	Quảng Trị
	23.460
	 42/2015/QĐ-TTg

	17
	Ven biển Thái Bình
	Thái Bình
	30.583
	1486/2019/QĐ-TTg

	18
	Ninh Cơ
	Nam Định
	30.583
	Đồng ý chủ trương thành lập


[bookmark: _Toc419366149][bookmark: _Toc419706950]
Nguồn: Khu kinh tế  (Việt Nam) https://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_kinh_t%E1%BA%BF_(Vi%E1%BB%87t_Nam)#Tham_kh%E1%BA%A3o, Truy cập ngày 20/9/2020
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